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TÓM TẮT 

Báo cáo “Phân tích khung pháp lý của Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế nhằm xác định các phương 

án quản lý cho Hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính tại Việt Nam”, được xây dựng 

trong khuôn khổ Hỗ trợ Kỹ thuật “Đánh giá tác động của hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải khí 

nhà kính và tín chỉ các-bon tại Việt Nam”, do Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Đông Nam Á (ETP) tài 

trợ, nhằm hỗ trợ Cục Biến đổi Khí hậu (BĐKH), Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Bộ NNMT). Nghiên 

cứu này cung cấp đánh giá toàn diện liên quan đến mức độ sẵn sàng về pháp lý của Việt Nam, các 

bài học kinh nghiệm quốc tế, và các phương án quản lý khác nhau cho giai đoạn vận hành thí điểm 

Hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải (ETS) tại Việt Nam. Mục tiêu cuối cùng là đưa ra các khuyến 

nghị, hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi từ giai đoạn hoạch định sang vận hành thực tế thị trường các-

bon phù hợp với các cam kết khí hậu, bao gồm Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), cam 

kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, và các mục tiêu chiến lược trong khuôn khổ Quan hệ đối 

tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP). 

Cơ sở pháp lý cho việc triển khai ETS tại Việt Nam đã được thiết lập thông qua Luật Bảo vệ Môi 

trường năm 2020 (Luật BVMT 2020) và Nghị định số 06/2022/NĐ-CP. Động lực tiếp theo được thúc 

đẩy bởi Quyết định số 232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thị trường 

các-bon tại Việt Nam, trong đó xác định lộ trình triển khai theo từng giai đoạn, từ giai đoạn thí 

điểm đến vận hành chính thức vào năm 2028. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nội dung quan trọng cần 

được xác định rõ trong thiết kế và quản lý ETS, đặc biệt liên quan đến phạm vi ngành, phương 

pháp thiết lập hạn mức, và cơ chế phân bổ hạn ngạch. Mục tiêu của báo cáo này nhằm xác định 

những khoảng trống đó thông qua phân tích pháp lý, so sánh kinh nghiệm quốc tế, và từ đó đề 

xuất các phương án nhằm mô hình hóa các kịch bản quản lý ETS khác nhau. 

Kinh nghiệm quốc tế và các lưu ý chính đối với Việt Nam 

Báo cáo đã trình bày các nguyên tắc thiết kế chủ chốt nhằm hướng dẫn việc xây dựng một khung 

ETS vững chắc tại Việt Nam, trên cơ sở các nghiên cứu điển hình quốc tế được lựa chọn theo ba 

tiêu chí: (i) mức độ trưởng thành của hệ thống (đã vận hành trên 5 năm); (ii) sự tương đồng về bối 

cảnh với Việt Nam (điều kiện kinh tế, công nghiệp hoặc điều kiện khu vực); và (iii) sự đa dạng về cơ 

chế phân bổ. Bảy hệ thống được phân tích gồm: ETS của Liên minh châu Âu (EU ETS), ETS của Hàn 

Quốc (K-ETS), ETS quốc gia của Trung Quốc, ETS của Mexico, ETS của Indonesia, Hệ thống định giá 

dựa trên sản lượng ở cấp liên bang của Canada (OBPS) và Chương trình Công nghệ, Đổi mới và 

Giảm phát thải Alberta (TIER). 

Tổng quan kinh nghiệm quốc tế cho thấy một số bài học quan trọng. Thứ nhất, phạm vi và đối 

tượng áp dụng của các ETS thường mở rộng theo thời gian, bắt đầu từ các ngành phát thải lớn như 

ngành điện và công nghiệp nặng, sau đó mở rộng sang các lĩnh vực khác như giao thông và xây 

dựng. Các hệ thống trưởng thành như EU ETS và K-ETS hiện bao gồm nhiều lĩnh vực và loại khí nhà 

kính (KNK), trong khi các hệ thống của Trung Quốc và Indonesia vẫn chủ yếu tập trung vào ngành 

điện, phản ánh cách tiếp cận từng bước phù hợp với năng lực quản lý và mức độ sẵn có của dữ 

liệu. 

Thứ hai, phương pháp thiết lập hạn mức phát thải có sự khác biệt giữa phương pháp tiếp cận tuyệt 

đối và tiếp cận theo cường độ. Các hệ thống trưởng thành như EU ETS, K-ETS và ETS của Mexico 

sử dụng phương pháp tiếp cận từ trên xuống với hạn mức tuyệt đối, tạo ra độ chắc chắn cao về 
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mặt môi trường. Ngược lại, Trung Quốc, Indonesia và hệ thống OBPS của Canada áp dụng phương 

pháp tiếp cận từ dưới lên hoặc theo cường độ, mang lại tính linh hoạt cao hơn nhưng đòi hỏi hệ 

thống Đo đạc, Báo cáo và Thẩm định (MRV) mạnh mẽ để đảm bảo tính toàn vẹn môi trường. 

Thứ ba, cơ chế phân bổ hạn ngạch có sự đa dạng lớn, với xu hướng chuyển dịch từ phân bổ miễn 

phí sang đấu giá trong các hệ thống trưởng thành. EU ETS và K-ETS áp dụng phương pháp kết hợp, 

trong đó các ngành có cường độ phát thải lớn và mức độ cạnh tranh thương mại cao (EITE) được 

phân bổ miễn phí dựa trên định mức, trong khi các ngành khác được phân bổ thông qua cơ chế 

đấu giá. Trong khi đó, Mexico, Indonesia và TIER của Alberta chủ yếu dựa vào phân bổ miễn phí, 

thường sử dụng dữ liệu định mức phát thải lịch sử hoặc định mức phát thải theo sản lượng. Điều 

này phản ánh các yếu tố chuyển tiếp và yếu tố kinh tế chính trị.  

Ngoài ra, giá hạn ngạch các-bon có sự khác biệt lớn giữa các hệ thống, từ dưới 1 USD/tCO₂tđ ở 

Indonesia đến trên 60 USD/tCO₂tđ ở EU và Canada, cho thấy sự khác biệt về mức độ trưởng thành 

của thị trường, tham vọng chính sách và động lực cung – cầu. 

Nhìn chung, các trường hợp điển hình cho thấy quản lý ETS cần tính linh hoạt, hài hòa giữa tham 

vọng và khả năng triển khai thực tế. Các hệ thống thành công đã đạt được điều đó nhờ triển khai 

từng bước các yếu tố thiết kế, cải thiện hạ tầng dữ liệu và điều chỉnh quy tắc phân bổ theo hiệu 

quả thị trường và đặc thù ngành. Các bài học này mang giá trị tham khảo quan trọng cho Việt Nam 

trong việc hoàn thiện thiết kế ETS, đặc biệt trong việc điều chỉnh phương pháp thiết lập hạn mức 

và cơ chế phân bổ hạn ngạch phù hợp với năng lực quốc gia trong giai đoạn thí điểm. 

Khung pháp lý về ETS tại Việt Nam và phân tích khoảng trống 

Báo cáo cũng đánh giá khung pháp lý hiện hành của Việt Nam liên quan đến phát triển ETS, tập 

trung vào Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 06/2022/NĐ-CP và dự thảo sửa đổi, 

Quyết định số 13/2024/QĐ-TTg và Quyết định số 232/QĐ-TTg. 

Về phạm vi và đối tượng áp dụng, khung pháp lý hiện hành còn thiếu rõ ràng ở một số điểm. Mặc 

dù dự thảo sửa đổi Nghị định số 06/2022/NĐ-CP đề xuất đưa các ngành nhiệt điện, xi măng và 

thép vào giai đoạn thí điểm, nhưng chưa được ban hành chính thức và lý do lựa chọn các ngành 

này chưa được giải thích cụ thể, dẫn đến sự không chắc chắn đối với các cơ sở được áp dụng. 

Về thiết lập hạn mức, đây là khoảng trống mang tính nền tảng. Việt Nam hiện chưa xây dựng được 

cơ sở pháp lý hay kỹ thuật để xác định hạn mức phát thải. Việc thiếu hướng dẫn cụ thể có thể dẫn 

đến rủi ro pháp lý và nguy cơ phân bổ thừa, làm giảm hiệu quả về môi trường của ETS. 

Bên cạnh đó, cơ chế phân bổ hạn ngạch chưa được quy định rõ ràng trong quy định hiện hành. 

Dự thảo sửa đổi Nghị định số 06/2022/NĐ-CP đề xuất sử dụng phương pháp phân bổ hạn ngạch 

dựa trên định mức phát thải lịch sử, nhưng chưa tính đến các yếu tố điều chỉnh quan trọng như 

mục tiêu giảm phát thải, kế hoạch kinh doanh, tiềm năng giảm phát thải hay năng lực kỹ thuật và 

tài chính của các cơ sở phát thải, làm hạn chế tính công bằng và chặt chẽ của cách tiếp cận được 

đề xuất. 

Phương án quản lý và khuyến nghị cho ETS trong giai đoạn thí điểm tại Việt Nam 

Nhằm khắc phục các khoảng trống đã xác định trong phạm vi và đối tượng áp dụng, thiết lập hạn 

mức và phân bổ hạn ngạch, báo cáo đã đề xuất một loạt các phương án quản lý và khuyến nghị 

phù hợp cho giai đoạn thí điểm của ETS. Các phương án này được xây dựng dựa trên kinh nghiệm 
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quốc tế và bối cảnh quốc gia, nhằm điều chỉnh và cụ thể hóa các quy định được nêu trong dự thảo 

sửa đổi khung pháp lý ETS hiện hành. 

Thứ nhất, trong việc xác định phạm vi, ba khía cạnh chính được xem xét: (i) phạm vi ngành; (ii) 

nguồn phát thải; và (iii) phạm vi hoạt động. Phạm vi ngành được đánh giá dựa trên cường độ phát 

thải và cường độ thương mại theo phân loại ngành tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg. Kết quả cho 

thấy, ngành nhiệt điện – phát thải cao và cường độ thương mại thấp – là ngành phù hợp để đưa 

vào giai đoạn thí điểm. Ngành xi măng và thép – có mức phát thải cao và cường độ thương mại lớn 

– được khuyến nghị đưa vào ETS giai đoạn thí điểm do có liên quan đến rủi ro rò rỉ các-bon, đặc 

biệt trong bối cảnh Cơ chế điều chỉnh biên giới các-bon (CBAM) đang dần có hiệu lực. Về nguồn 

phát thải, ETS được đề xuất bao gồm phát thải phạm vi 1 để đảm bảo tính rõ ràng trong MRV, đồng 

thời tăng tính khả thi trong quản lý. Phạm vi hoạt động được đề xuất áp dụng với các hoạt động 

phát thải lớn, như sản xuất thép thô và clinker, để đảm bảo hiệu quả và phù hợp với mục tiêu của 

ETS, tránh gây sai lệch định mức phát thải. 

Thứ hai, các phương án thiết lập hạn mức được phát triển để phù hợp với NDC của Việt Nam, đảm 

bảo ETS hỗ trợ đạt mục tiêu khí hậu quốc gia. Phương án 1: Dựa theo kịch bản NDC không điều 

kiện, với mục tiêu giảm 15,8%. Phương án 2: Dựa theo kịch bản NDC có điều kiện, với mục tiêu 

giảm 45,3% so với kịch bản phát triển thông thường (BAU) năm 2030. Phương án 3: Phù hợp với 

kịch bản NDC có điều kiện kết hợp với JETP, giảm đỉnh phát thải ngành điện từ 240 MtCO₂tđ năm 

2035 xuống 170 MtCO₂tđ vào năm 2030. 

Thứ ba, về phân bổ hạn ngạch, đề xuất áp dụng phương pháp phân bổ theo định mức phát thải 

để thúc đẩy hiệu quả, minh bạch và phù hợp với kế hoạch phát triển ngành. Bên cạnh đó, ETS cho 

phép sử dụng tín chỉ bù trừ nhưng giới hạn ở mức 10% hoặc 20% tổng hạn ngạch. Các giới hạn này 

sẽ được đánh giá thêm nhằm xác định mức độ hỗ trợ linh hoạt về chi phí cho các cơ sở được áp 

dụng.  

Tóm lại, phương án quản lý được khuyến nghị cho ETS thí điểm tại Việt Nam bao gồm việc đưa các 

ngành nhiệt điện, xi măng và thép vào hệ thống với sự tập trung vào phát thải của phạm vi 1 và 

phân bổ hạn ngạch theo phương pháp định mức nhằm khuyến khích việc tính toán giảm phát thải 

một cách chính xác. Bên cạnh đó, các kịch bản được xem xét về thiết lập hạn mức gồm NDC không 

điều kiện, NDC có điều kiện, và NDC có điều kiện kết hợp hỗ trợ JETP, với mức giới hạn sử dụng tín 

chỉ bù trừ từ 10 đến 20% tổng hạn ngạch được phân bổ. 

Báo cáo cũng đã xây dựng các kịch bản chính sách phù hợp, hỗ trợ mô hình đánh giá tác động kinh 

tế và môi trường. Tổng cộng có 9 kịch bản được xây dựng, kết hợp các phương án khác nhau về 

phạm vi, mức độ nghiêm ngặt của hạn mức và giới hạn bù trừ, phương pháp phân bổ hạn ngạch, 

được phát triển làm đầu vào cho Sản phẩm 3 “Đánh giá và mô hình hóa tác động của các phương 

án quản lý đối với ETS tại Việt Nam”. Cách tiếp cận này cung cấp nền tảng phân tích tích hợp, hỗ 

trợ ra quyết định dựa trên bằng chứng trong quá trình thiết kế và triển khai thí điểm ETS của Việt 

Nam. 
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TỪ VIẾT TẮT 

AFOLU Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Sử dụng đất khác 

AF Hệ số điều chỉnh 

BAU Kịch bản phát triển thông thường 

BF-BOF Lò cao – Lò thổi oxy  

Bộ NN&PTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Bộ CT Bộ Công thương 

Bộ XD Bộ Xây dựng 

Bộ TNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Bộ GTVT Bộ Giao thông vận tải 

Bộ NNMT Bộ Nông nghiệp Môi trường 

CBAM Cơ chế điều chỉnh biên giới các-bon 

COP26 
Hội nghị lần thứ 26 Các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc 

về Biến đổi khí hậu 

Cục BĐKH Cục Biến đổi Khí hậu 

EAF Lò hồ quang điện 

EITE Cường độ phát thải lớn và mức độ cạnh tranh thương mại cao 

EPC Chứng chỉ hiệu suất năng lượng 

ETP Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Đông Nam Á 

ETS Hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải  

FSB Định mức phát thải riêng cho từng cơ sở  

HPB Định mức phát thải hiệu suất cao 

IP Quá trình công nghiệp  

IPPU Quy trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm 

JETP                     Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng 

KNK Khí nhà kính 

Luật BVMT 2020 Luật Bảo vệ môi trường 2020 

MRV Đo đạc, báo cáo và thẩm định 

NDC Đóng góp do quốc gia tự quyết định 

OBPS Hệ thống giá các-bon dựa trên sản lượng của liên bang Canada 

TI Cường độ thương mại 

TIER Chương trình Công nghệ, Đổi mới và Giảm Phát thải Alberta  

TMS Hệ thống Quản lý Mục tiêu 

TOE Tấn dầu quy đổi 

VSIC Phân loại ngành kinh tế Việt Nam 
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I. BỐI CẢNH 

I.1. Bối cảnh 

Việc thiết lập Hệ thống Trao đổi Hạn ngạch Phát thải (ETS) được xem là một công cụ quan trọng 

nhằm đạt được mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính (KNK) một cách hiệu quả về chi phí – một xu 

hướng ngày càng được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng. Nhận thức được tầm quan trọng này, 

Việt Nam đang trong quá trình xây dựng một khung pháp lý vững chắc nhằm thúc đẩy phát triển 

và triển khai ETS như một công cụ chính sách trung tâm, hướng đến mục tiêu quốc gia về giảm 

phát thải KNK và đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Theo đó, các quy định liên 

quan đến tổ chức và phát triển ETS đã được đưa vào Luật Bảo vệ Môi trường (BVMT) 2020 (Quốc 

hội, 2020). Trong khuôn khổ Luật BVMT 2020, Nghị định số 06/2022/NĐ-CP được Chính phủ ban 

hành ngày 07 tháng 01 năm 2022 về giảm nhẹ phát thải KNK và bảo vệ tầng ô-dôn (Nghị định số 

06/2022/NĐ-CP) đã quy định chi tiết nội dung về tổ chức và phát triển ETS (Chính phủ, 2022). 

Gần đây nhất, vào ngày 24 tháng 01 năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án thành 

lập và phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam, trong đó xác định mục tiêu phát triển thị trường 

các-bon theo ba giai đoạn, cùng với bốn nhóm nhiệm vụ và giải pháp bao gồm: (i) hàng hóa trên 

thị trường các-bon; (ii) chủ thể tham gia thị trường các-bon; (iii) hệ thống đăng ký quốc gia và sàn 

giao dịch tín chỉ các-bon; và (iv) tổ chức vận hành thị trường các-bon (Thủ tướng Chính phủ, 2025). 

 

Hình 1: Lộ trình phát triển ETS của Việt Nam  

Nguồn: Thủ tướng Chính phủ, 2025 

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực đáng kể trong việc thiết lập ETS, việc xác định các phương án quản lý 

phù hợp với bối cảnh của Việt Nam, đồng thời đáp ứng các cam kết trong NDC và mục tiêu phát 

thải ròng bằng 0, vẫn là một nhiệm vụ đầy thách thức. Việc chậm trễ trong quá trình xây dựng lộ 

trình triển khai ETS cũng như khó khăn trong việc đạt được sự đồng thuận đối với bản dự thảo sửa 

đổi Nghị định số 06/2022/NĐ-CP đã phản ánh rõ thực tế này. Trong bối cảnh ETS dự kiến được thí 

điểm vào năm 2025, vẫn còn tồn tại nhiều yếu tố chưa được làm rõ, bao gồm việc lựa chọn phạm 
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vi ngành, phương pháp thiết lập hạn mức và phân bổ hạn ngạch. Những thách thức này cho thấy 

nhu cầu cấp thiết cần có thêm các nghiên cứu chuyên sâu nhằm xác định các phương án quản lý 

hiệu quả cho ETS tại Việt Nam. 

I.2. Phạm vi, mục tiêu và cấu trúc của báo cáo 

Hỗ trợ Kỹ thuật “Đánh giá tác động của hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín 

chỉ các-bon tại Việt Nam” được triển khai trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Chuyển đổi Năng 

lượng Đông Nam Á (ETP) nhằm hỗ trợ Cục Biến đổi Khí hậu (BĐKH), Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

(NNMT). Mục tiêu chính của Hỗ trợ Kỹ thuật nhằm phân tích toàn diện và xây dựng mô hình đánh 

giá tác động cho các phương án quản lý tín chỉ các-bon và hạn ngạch phát thải KNK tại Việt Nam, 

từ đó cung cấp các khuyến nghị để hỗ trợ quá trình xây dựng hệ thống pháp lý quốc gia, hướng tới 

việc vận hành hiệu quả thị trường các-bon tại Việt Nam. 

Trong khuôn khổ Hỗ trợ Kỹ thuật, mục tiêu của báo cáo “Phân tích khung pháp lý của Việt Nam và 

kinh nghiệm quốc tế nhằm xác định các phương án quản lý cho Hệ thống trao đổi hạn ngạch phát 

thải khí nhà kính tại Việt Nam” nhằm xác định các phương án thiết kế và quản lý ETS, với trọng tâm 

là các phương án khả thi cho giai đoạn vận hành thí điểm từ năm 2025. Để thực hiện mục tiêu này, 

báo cáo áp dụng phương pháp phân tích toàn diện, bắt đầu từ việc tổng hợp các nguyên tắc cốt 

lõi trong lý thuyết quản lý ETS. Trên cơ sở đó, báo cáo phân tích kinh nghiệm quốc tế trong triển 

khai ETS tại một số quốc gia nhằm rút ra các bài học và thực tiễn tốt có thể áp dụng tại Việt Nam. 

Đồng thời, báo cáo cũng tiến hành đánh giá sâu khung pháp lý hiện hành trong nước nhằm xác 

định các khoảng trống và thách thức về quản lý có thể ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai ETS. 

Trên cơ sở các phân tích và đánh giá này, nghiên cứu đề xuất các phương án quản lý phù hợp và 

các khuyến nghị thực tiễn nhằm hỗ trợ triển khai ETS tại Việt Nam trong giai đoạn thí điểm. 
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II. TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ TRONG ETS  

Cơ chế quản lý ETS có mối liên hệ chặt chẽ với cấu trúc thiết kế của hệ thống, bởi hiệu quả vận 

hành phần lớn phụ thuộc vào khung cấu trúc tổng thể. Trong bối cảnh ETS tại Việt Nam, khi ETS 

vẫn đang ở giai đoạn đầu và nhiều yếu tố thiết kế còn chưa rõ ràng hoặc đang trong quá trình xây 

dựng, việc xem xét các phương án thiết kế và quản lý theo cách tiếp cận tích hợp được cho là 

hướng tiếp cận thực tế hơn. 

Tính đến tháng 01 năm 2024, có 36 hệ thống ETS đang được vận hành trên toàn cầu, trải dài từ 

cấp độ liên quốc gia đến cấp độ địa phương (ICAP, 2024a). Các hệ thống này thể hiện sự đa dạng 

về lựa chọn phương án quản lý, chịu ảnh hưởng bởi các ưu tiên chính sách, khung pháp lý và bối 

cảnh kinh tế khác nhau. Mỗi ETS được thiết kế để phản ánh hoàn cảnh đặc thù của quốc gia hoặc 

khu vực triển khai, từ đó mang lại những bài học và kinh nghiệm hữu ích cho việc xây dựng các hệ 

thống mới. 

Nhằm định hướng cho quá trình thiết kế và triển khai ETS, Ngân hàng Thế giới đã đề xuất quy trình 

gồm 10 bước, đảm bảo tất cả các yếu tố then chốt – từ khung pháp lý đến các quy tắc vận hành thị 

trường – đều được xem xét đầy đủ. Cách tiếp cận có cấu trúc này cung cấp một lộ trình toàn diện 

để xây dựng một hệ thống ETS hiệu quả, như được minh họa trong hình dưới đây: 

 

Hình 2: Quy trình 10 bước để thiết kế ETS 

Nguồn: Ngân hàng Thế giới, 2021 
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Trong số mười bước trong khung thiết kế ETS, các bước từ 3 đến 5 – xác định phạm vi, thiết lập 

hạn mức và phân bổ hạn ngạch – được xem là đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng một hệ 

thống ETS có cấu trúc chặt chẽ và vận hành hiệu quả. Đây là những bước then chốt nền tảng kỹ 

thuật và cơ chế vận hành của ETS, bao gồm phạm vi áp dụng (ngành, loại khí, phạm vi tuân thủ), 

định mức phát thải tổng thể và phương pháp phân bổ hạn ngạch cho các đối tượng tham gia. Các 

bước 1 và 2 mang tính chuẩn bị, tập trung vào xây dựng nền tảng và tham vấn các bên liên quan, 

trong khi các bước từ 6 đến 10 hỗ trợ cho hoạt động và giám sát hệ thống sau khi phần thiết kế 

cốt lõi đã hoàn thiện. 

Trong bối cảnh Việt Nam, các yếu tố thiết kế cốt lõi này hiện chưa được đưa vào Nghị định số 

06/2022/NĐ-CP và đang được xem xét trong dự thảo Nghị định số 06/2022/NĐ-CP sửa đổi. Do đó, 

vẫn còn tồn tại nhiều điểm không chắc chắn liên quan đến tính khả thi của phương án thiết kế đề 

xuất, đặc biệt khi xét đến các hạn chế hiện tại về dữ liệu và năng lực thể chế. Bên cạnh đó, mức độ 

tác động của các phương án thiết kế khác nhau đối với hiệu quả thị trường và kết quả tuân thủ 

trong các kịch bản triển khai khác nhau vẫn chưa rõ ràng. Vì vậy, cần làm rõ thêm để đảm bảo ETS 

của Việt Nam có tính mạch lạc và khả năng vận hành thực tiễn. 

Để rút ra các bài học có giá trị cho ETS của Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn thí điểm, phần này 

sẽ tập trung vào các nguyên tắc thiết kế chính và các cách tiếp cận thực tiễn được áp dụng bởi các 

quốc gia khác liên quan đến phạm vi áp dụng, thiết lập hạn mức và phân bổ hạn ngạch. Phần mở 

đầu sẽ giới thiệu tổng quan các khái niệm cơ bản liên quan đến các yếu tố thiết kế nêu trên, đồng 

thời phân tích các mô hình và cách tiếp cận đa dạng trên thế giới. Tiếp theo là phần phân tích so 

sánh chi tiết giữa các hệ thống ETS đang triển khai tại nhiều khu vực và quốc gia, thông qua các 

nghiên cứu điển hình. Cấu trúc này được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa khung lý thuyết và bằng 

chứng thực tiễn, mang lại những phân tích sâu sắc để định hướng cho quá trình thiết kế và hoàn 

thiện ETS tại Việt Nam. 

II.1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

Phạm vi và đối tượng áp dụng là những yếu tố nền tảng trong thiết kế ETS, quyết định các ngành, 

lĩnh vực và loại KNK nào sẽ được đưa vào hệ thống. Việc xác định phạm vi và đối tượng áp dụng 

có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của ETS trong việc đạt được 

mục tiêu giảm phát thải, cũng như mức độ tác động đến các bên tham gia và toàn bộ nền kinh tế 

vĩ mô. 

II.1.1. Phạm vi ngành và loại khí 

II.1.1.1. Phạm vi ngành 

Khi thiết lập hạn mức cho ETS, các chính phủ thường có hai lựa chọn trong việc xác định các ngành 

được đưa vào hệ thống: (i) ưu tiên các ngành đóng góp lớn nhất vào tổng phát thải quốc gia và mở 

rộng dần phạm vi sang các ngành khác; hoặc (ii) đưa tất cả các ngành vào phạm vi áp dụng ngay 

từ đầu để đảm bảo tính toàn diện, đồng thời giảm dần hạn mức phát thải theo thời gian. 

Hiện nay, phần lớn các ETS lựa chọn ưu tiên các ngành phát thải trọng điểm trong giai đoạn triển 

khai ban đầu, chẳng hạn như ngành sản xuất điện, năng lượng hoặc các ngành sản xuất công 

nghiệp quy mô lớn. Việc tập trung vào các ngành có mức phát thải cao nhất giúp giảm chi phí xây 
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dựng và triển khai ETS trong giai đoạn đầu, đồng thời nâng cao hiệu quả chi phí trong việc cắt giảm 

phát thải (Ngân hàng Thế giới, 2021). 

Mặt khác, mặc dù việc áp dụng phạm vi ngành rộng hơn làm gia tăng gánh nặng chi phí hành chính 

và vận hành, cách tiếp cận này cũng mang lại một số lợi ích đáng kể. Trước hết, việc có nhiều đối 

tượng phát thải được điều tiết hơn, tức là số lượng chủ thể tham gia ETS nhiều hơn, sẽ giúp tăng 

tính thanh khoản của thị trường. Tính thanh khoản đề cập đến khả năng giao dịch hàng hóa (tức 

là hạn ngạch phát thải) một cách hiệu quả, tức là nhanh chóng và với chi phí giao dịch thấp tại bất 

kỳ thời điểm nào. Thị trường thanh khoản cao thường có giá cả ổn định, trong khi thị trường kém 

thanh khoản dễ biến động mạnh về giá.1 

Tiếp theo, việc có nhiều chủ thể tham gia hơn cũng tạo ra nhiều lựa chọn hơn cho hoạt động mua 

bán hạn ngạch. Ngoài ra, phạm vi ngành rộng còn giúp ngăn chặn hiện tượng rò rỉ các-bon – tức 

là tình trạng phát thải từ các ngành được điều tiết có thể "chuyển dịch" sang các ngành không được 

điều tiết thông qua hành vi thay thế sản phẩm, đặc biệt khi các ngành chưa được đưa vào hệ thống 

cũng không bị điều chỉnh bởi các công cụ chính sách khác. Cuối cùng, việc mở rộng phạm vi áp 

dụng góp phần tăng độ phủ của tín hiệu giá các-bon, từ đó khai thác hiệu quả hơn các lợi ích tiềm 

năng của công cụ chính sách dựa trên thị trường (với mục tiêu tối ưu hóa chi phí giảm phát thải). 

Tóm lại, mỗi phương án mang lại giá trị khác nhau cho hệ thống ETS và cần được xem xét dựa trên 

các yếu tố như chi phí kinh tế, mức độ phức tạp trong quản lý và mức độ sẵn có của dữ liệu. Do 

đó, có sự đa dạng lớn về phạm vi áp dụng giữa các hệ thống ETS hiện có, như được minh họa trong 

hình dưới đây: 

 

 
1 Tuy nhiên, trong trường hợp có quyết định chính sách loại trừ một số ngành khỏi hệ thống ETS, cần đánh 

giá xem liệu các ngành này có đang được điều chỉnh thông qua một công cụ chính sách khác, chẳng hạn như 

tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng, hay chưa có bất kỳ chính sách khí hậu nào được lên kế hoạch áp dụng cho 

ngành đó. 
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Hình 3: Phạm vi ngành trong các hệ thống ETS hiện có 

Nguồn: Ngân hàng Thế giới, 2021 

 

II.1.1.2. Phạm vi KNK 

KNK bao gồm bảy loại khí chính: khí carbon dioxide (CO₂), methane (CH₄), nitrous oxide (N₂O), 

hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs), sulphur hexafluoride (SF₆) và nitrogen 

trifluoride (NF₃). Về lý tưởng, việc đưa tất cả các loại khí này vào phạm vi điều tiết của hệ thống ETS 

là cần thiết để góp phần giảm phát thải toàn cầu cũng như thực hiện NDC (trong trường hợp NDC 

bao gồm nhiều loại khí hơn ngoài khí CO₂). Tuy nhiên, không phải hệ thống ETS nào cũng có thể 

điều tiết tất cả các loại khí này do những phức tạp liên quan đến đo lường, giám sát và sự gia tăng 

chi phí trong công tác quản lý và thực thi. Mức độ phức tạp này kéo theo chi phí triển khai và thực 

thi cao hơn. 

Các lợi ích của việc mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi loại khí được tóm tắt trong bảng dưới đây. 

Bảng 1: Đánh giá các cách tiếp cận khác nhau trong xác định phạm vi KNK trong ETS 

 Phạm vi KNK rộng hơn Phạm vi KNK hẹp hơn 

Ưu điểm ● Cơ hội giảm phát thải với chi 

phí thấp 

● Tránh được nguy cơ rò rỉ phát 

thải giữa các ngành 

● Tăng khả năng kiểm soát việc 

đạt được mục tiêu phát thải 

● Chi phí quản lý và giao dịch thấp 

hơn 

● Ít rủi ro rò rỉ phát thải giữa các 

khu vực pháp lý 
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Hạn chế ● Chi phí quản lý cao hơn 

● Yêu cầu năng lực quản lý để xử 

lý các yếu tố phức tạp 

● Tính thanh khoản thị trường thấp 

hơn 

● Hạn chế khả năng kiểm soát việc 

đạt mục tiêu giảm phát thải 

Nguồn: Nhóm Tư vấn điều chỉnh dựa trên Ngân hàng Thế giới, 2021 

Trong số các loại KNK nêu 

trên, CO₂ là loại khí phổ 

biến nhất trong các ETS 

hiện có, vì đây là khí chính 

phát sinh từ quá trình đốt 

nhiên liệu hóa thạch 

(chiếm 99,9% tổng số phân 

tử khí phát thải trong quá 

trình này). Quá trình đốt 

nhiên liệu hóa thạch cũng 

là hoạt động phát thải KNK 

phổ biến nhất trong các cơ 

sở công nghiệp và sản xuất. 

Mặt khác, một số loại KNK 

không phải CO₂ lại đặc 

trưng cho các quy trình sản xuất và công nghiệp nhất định mà ETS có thể cân nhắc đưa vào phạm 

vi điều chỉnh. Ví dụ, ngành sản xuất chất bán dẫn và tấm bán dẫn là nguồn phát thải chính của 

PFC, HFC và NF₃; trong khi CH₄ là khí phát thải chính từ rò rỉ trong quá trình khai thác dầu khí, các 

hoạt động xả và thông khí trong ngành hóa dầu và lọc hóa dầu. 

Do đó, các ETS khác nhau sẽ lựa chọn phạm vi khí được điều chỉnh khác nhau. Thông thường, các 

hệ thống này bắt đầu với việc bao phủ CO₂ do loại khí này dễ đo lường, giám sát, có mức độ sai số 

thấp và chi phí thực hiện hợp lý. Bên cạnh đó, CO₂ được ưu tiên vì chiếm khoảng 76% tổng lượng 

phát thải KNK toàn cầu (Ngân hàng Thế giới, 2021). 

Tuy nhiên, theo thời gian, để nâng cao độ chính xác và mức độ tin cậy trong việc đạt được mục tiêu 

giảm phát thải quốc gia, các chính phủ thường được khuyến nghị từng bước đưa các loại khí khác 

vào ETS, tùy theo đặc điểm ngành và mức độ sẵn sàng của cơ quan quản lý (ví dụ: tiêu chuẩn đo 

lường, khung giám sát, v.v.). Tóm lại, việc ưu tiên CO₂ là bước khởi đầu cần thiết và dần dần mở 

rộng sang bao phủ tất cả các loại KNK nhằm đạt được mục tiêu tổng thể về giảm phát thải (Ngân 

hàng Thế giới, 2021). 

II.1.2. Nghĩa vụ báo cáo 

Một hệ thống ETS cần xác định và quy định rõ bản chất pháp lý của hoạt động phát thải KNK cũng 

như chủ thể chịu trách nhiệm pháp lý trong khuôn khổ hệ thống. Có hai lựa chọn phổ biến: 

(i) Cơ sở: một đơn vị cụ thể có quyền kiểm soát trực tiếp hoạt động của cơ sở phát thải trong phạm 

vi ranh giới vật lý rõ ràng, nơi phát sinh phát thải; và (ii) Công ty: một pháp nhân cụ thể có quyền 

kiểm soát tài chính đối với nhiều cơ sở phát thải thuộc cơ cấu tổ chức doanh nghiệp của mình. 

Hình 4: Phạm vi KNK trong một số hệ thống ETS hiện có 
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Việc lựa chọn mô hình nào thường phụ thuộc vào cấu trúc pháp lý và quản lý hiện có, ví dụ: hệ 

thống cấp phép pháp lý và môi trường, quy hoạch sử dụng đất, cơ chế xử lý vi phạm môi trường, 

hệ thống thu thập dữ liệu nhiên liệu và thuế tiêu thụ đặc biệt, v.v. Mô hình theo cơ sở phát thải có 

thể mang lại độ chính xác cao hơn nhưng khó quản lý hơn. Ngược lại, mô hình theo công ty cho 

phép báo cáo dữ liệu tổng hợp từ nhiều cơ sở, từ đó giúp giảm chi phí hành chính và tăng tính linh 

hoạt (Ngân hàng Thế giới, 2021). Do vậy, việc lựa chọn phương án phù hợp phụ thuộc lớn vào mức 

độ sẵn sàng về hạ tầng và năng lực tài chính trong quản lý quá trình giám sát. 

Bảng 2: Đánh giá các cách tiếp cận khác nhau trong việc xác định phạm vi báo cáo đối với ETS 

 Theo cơ sở  Theo công ty 

Ưu điểm ● Ưu tiên áp dụng trong trường 

hợp có nhiều công ty cùng vận 

hành tại một cơ sở phát thải. 

● Dễ dàng quản lý khi có sự thay 

đổi quyền sở hữu cơ sở giữa 

các công ty. 

● Chi phí hành chính thấp hơn khi 

báo cáo được cấp công ty tổng hợp. 

● Tăng tính linh hoạt cho doanh 

nghiệp do không phải báo cáo riêng 

cho từng cơ sở. 

Hạn chế Chi phí hành chính cao hơn và gây 

áp lực lên cơ quan quản lý khi một 

công ty sở hữu nhiều cơ sở phát 

thải. 

Độ chính xác trong hệ thống Đo đạc, 

báo cáo và thẩm định (MRV) thấp hơn. 

 Nguồn: Nhóm Tư vấn điều chỉnh dựa trên Ngân hàng Thế giới, 2021 

II.1.3. Điểm điều tiết 

Điểm điều tiết đề cập đến vị trí trong chuỗi cung ứng sản phẩm (ví dụ: nguyên liệu thô, nguyên liệu 

trung gian, sản phẩm cuối cùng) và hàng hóa năng lượng (ví dụ: điện, nhiệt, hơi nước, nước làm 

mát), tại đó, các cơ sở sản xuất hoặc tiêu thụ các sản phẩm và năng lượng này được xác định là các 

đơn vị phát thải thuộc phạm vi điều chỉnh của ETS. Việc xác định điểm điều tiết bao gồm việc cân 

nhắc liệu nên điều tiết ở thượng nguồn hay hạ nguồn trong chuỗi cung ứng mà ETS sẽ áp dụng 

(ICAP, n.d.-c). 

Ví dụ, trong lĩnh vực giao thông vận tải, phát thải CO₂ từ việc đốt nhiên liệu vận tải (như dầu diesel, 

xăng, khí CNG) thường được đánh thuế ở thượng nguồn tại khâu sản xuất, thông qua thuế CO₂, 

thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc đưa các cơ sở sản xuất nhiên liệu vào ETS. Cách tiếp cận này nhằm 

tránh gánh nặng hành chính lớn nếu phải thu thuế trực tiếp từ từng phương tiện cá nhân sử dụng 

nhiên liệu ở đầu cuối. 

Việc xác định rõ điểm điều tiết là rất quan trọng để tránh tình trạng đánh thuế hai lần – tức là cùng 

một lượng phát thải KNK bị tính giá các-bon hai lần tại hai điểm khác nhau trong cùng chuỗi cung 

ứng. Điều này cũng đòi hỏi phải xác định rõ liệu ETS sẽ bao gồm phát thải trực tiếp (Phạm vi 1) hay 

cả phát thải gián tiếp (Phạm vi 2), tùy theo định nghĩa về các cơ sở được đưa vào phạm vi điều tiết. 

Ví dụ, khi nhà máy nhiệt điện đốt nhiên liệu hóa thạch để sản xuất điện và nhiệt (thuộc phạm vi 

điều chỉnh của ETS), đây là phát thải Phạm vi 1 của nhà máy nhiệt điện. Khi các cơ sở sản xuất mua 

và sử dụng lượng điện và nhiệt này, đó là phát thải Phạm vi 2 của các cơ sở đó. Tuy nhiên, vì phát 

thải liên quan đến sản xuất điện và nhiệt đã được đưa vào hệ thống ETS tại khâu thượng nguồn 
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(nhà máy nhiệt điện), không nên tiếp tục đưa phát thải Phạm vi 2 của các cơ sở tiêu dùng vào hệ 

thống để tránh trùng lặp. Ngoài ra, trên thực tế, vì các nhà máy nhiệt điện phải trả chi phí các-bon 

cho lượng phát thải từ sản xuất điện và nhiệt, nên họ sẽ chuyển chi phí này cho người tiêu dùng 

cuối thông qua giá bán điện/nhiệt (ví dụ: USD/mmBTU). Do đó, trong nhiều ETS điều chỉnh các nhà 

máy nhiệt điện ở thượng nguồn, chỉ phát thải Phạm vi 1 được đưa vào hệ thống, còn Phạm vi 2 thì 

không. Ngược lại, một số ETS tập trung vào người tiêu dùng ở hạ nguồn, như ETS Tokyo-Saitama 

(điều tiết các tòa nhà thương mại và công nghiệp), sẽ bao gồm phát thải Phạm vi 2 thông qua việc 

tiêu thụ nhiên liệu, nhiệt và điện. 

Việc điều tiết tại nơi phát sinh phát thải – tức là phát thải Phạm vi 1 từ các “nguồn điểm” – mang 

lại nhiều lợi thế: các đối tượng phát thải sẽ nhận thấy rõ ràng động lực giảm phát thải; độ chính 

xác trong đo đạc và báo cáo cao hơn do dữ liệu được thu thập trực tiếp; và phù hợp hơn với cơ chế 

phân bổ hạn ngạch và các nghĩa vụ báo cáo, từ đó giúp nâng cao hiệu quả quản lý hành chính 

(Ngân hàng Thế giới, 2021). 

Bên cạnh đó, khi xác định điểm điều tiết trong ETS, cần xem xét loại hình thị trường điện của từng 

quốc gia hoặc vùng lãnh thổ. Thông thường, ETS được thiết kế để vận hành trong thị trường điện 

tự do hóa, nơi mà phát điện, truyền tải và phân phối được tách biệt, các nhà máy cạnh tranh với 

nhau theo hiệu quả kinh tế và người tiêu dùng có thể tự do lựa chọn nhà cung cấp điện. Trong thị 

trường điện tự do, chi phí phát thải được nội hóa thông qua ETS, khiến điện phát thải thấp có sức 

cạnh tranh cao hơn so với điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Khi người tiêu dùng chuyển sang các 

lựa chọn phát thải thấp có giá rẻ hơn, các nhà máy điện sẽ có động lực đầu tư vào công nghệ ít 

phát thải, từ đó thúc đẩy quá trình khử các-bon trong ngành (Ngân hàng Thế giới, 2021). 

Ngược lại, trong các thị trường điện bị điều tiết, hiệu quả của ETS trong việc thúc đẩy khử các-bon 

có thể bị hạn chế do chi phí không được chuyển sang người tiêu dùng và người tiêu dùng không 

có động lực chuyển đổi sang các lựa chọn ít phát thải. Để khắc phục rào cản này, việc đưa phát 

thải gián tiếp từ tiêu thụ điện vào phạm vi của ETS có thể giúp nội hóa chi phí phát thải. Cách tiếp 

cận này đã được áp dụng tại Trung Quốc và Hàn Quốc – nơi thị trường điện vẫn do nhà nước điều 

tiết. Tại các quốc gia này, các cơ sở tiêu thụ điện lớn có nghĩa vụ nộp lại hạn ngạch phát thải tương 

ứng với lượng phát thải gián tiếp từ điện tiêu thụ (Ngân hàng Thế giới, 2021). Phần III sẽ trình bày 

chi tiết hơn về thiết kế ETS của Trung Quốc và Hàn Quốc. 

II.1.4. Ngưỡng áp dụng 

ETS có thể được thiết kế với ngưỡng áp dụng nhằm giới hạn số lượng đối tượng điều chỉnh, từ đó 

giảm thiểu chi phí quản lý hành chính và chi phí MRV cho hệ thống. Ngưỡng áp dụng có thể được 

xác định dựa trên nhiều chỉ số khác nhau, ví dụ: lượng phát thải KNK, mức tiêu thụ năng lượng, 

sản lượng hoặc công suất hoạt động. Các đơn vị có giá trị dưới ngưỡng sẽ không thuộc phạm vi áp 

dụng của ETS. 

Ngay cả khi sử dụng cùng một loại chỉ số, các ETS khác nhau vẫn có thể áp dụng các mức ngưỡng 

khác nhau tùy theo bối cảnh cụ thể của từng quốc gia. Ví dụ, Hàn Quốc áp dụng ngưỡng phát thải 

KNK hàng năm là 25.000 tCO₂tđ ở cấp cơ sở và 125.000 tCO₂tđ ở cấp công ty. ETS thí điểm của 

Mexico quy định ngưỡng là 100.000 tCO₂tđ ở cấp cơ sở. Trong khi đó, EU ETS lại quy định điều tiết 

các cơ sở thuộc lĩnh vực điện có công suất trên 20 MW. 
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Hình 5: Sự khác biệt về ngưỡng áp dụng giữa một số quốc gia (tCO₂tđ/năm) 

Nguồn: Ngân hàng Thế giới, 2021 

Khi áp dụng ngưỡng trong ETS, các quốc gia cần xem xét khả năng một số đơn vị phát thải có thể 

chia tách thành các đơn vị nhỏ hơn nhằm né tránh nghĩa vụ tuân thủ.    

II.2. Thiết lập hạn mức 

Việc thiết lập hạn mức là một quyết định quản lý quan trọng trong thiết kế ETS. Hạn mức này xác 

định tổng lượng phát thải được phép trong hệ thống và mức độ đóng góp của hệ thống vào mục 

tiêu giảm phát thải KNK ở phạm vi rộng hơn, ví dụ như các mục tiêu khí hậu và định hướng chính 

sách của quốc gia 

II.2.1. Phân loại hạn mức  

Thông thường, hạn mức phát thải đề cập đến mức hoặc khối lượng phát thải được phép phát ra 

và thường được gọi là hạn mức tuyệt đối. Hạn mức này cũng có giới hạn theo thời gian vì nó thiết 

lập một lượng phát thải cố định trong một khoảng thời gian xác định. Do đó, lộ trình hạn mức theo 

thời gian nhằm mang lại sự chắc chắn về kết quả môi trường kỳ vọng (tức là sự chắc chắn về lượng 

phát thải) ngay từ đầu. Tuy nhiên, phương pháp này có thể không phản ánh đầy đủ các yếu tố kinh 

tế đang diễn ra (ví dụ: biến động cạnh tranh, phúc lợi xã hội) trong suốt giai đoạn tuân thủ. Vì vậy, 

hạn mức cần được tính toán cẩn trọng từ đầu nhằm cân bằng giữa mức độ tham vọng và chi phí 

thực hiện (Ngân hàng Thế giới, 2021). 

Tuy nhiên, một số ETS cũng áp dụng hạn mức theo cường độ – tức là xác định lượng hạn ngạch 

phát thải dựa trên một đơn vị tham chiếu (GDP, kWh điện, tấn nguyên liệu hoặc sản phẩm), và 

mức hạn ngạch này có thể tăng hoặc giảm tùy theo điều kiện kinh tế. Tuy nhiên, cách tiếp cận này 

không đảm bảo chắc chắn về mức giảm phát thải, vì nó phụ thuộc nhiều vào các biến số khác và 

có thể không đạt được mục tiêu môi trường nếu cường độ phát thải giảm nhưng sản lượng sản 
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xuất gây phát thải vẫn tiếp tục tăng. Các loại hạn mức phát thải được trình bày trong bảng dưới 

đây: 

Bảng 3: Các loại hạn mức 

Hạn mức tuyệt đối Hạn mức theo cường độ 

● Cách tiếp cận ngân sách các-bon: 

giới hạn tuyệt đối về lượng phát 

thải trong một khoảng thời gian 

cố định 

● Thường được thể hiện dưới dạng 

tỷ lệ giảm so với một năm cơ sở 

● Thiết lập mức giảm tuyệt đối liên 

tục theo lộ trình 

● Mục tiêu được xác định dựa trên cường độ 

phát thải tính theo một chỉ số nền tảng 

(trên GDP, đầu người, sản lượng) 

● Không cố định mức phát thải tuyệt đối – 

phát thải có thể tăng khi kinh tế tăng trưởng 

● Có thể áp dụng phương pháp tăng trưởng 

chậm, ổn định hoặc đảo ngược 

Nguồn: Ngân hàng Thế giới, 2021 

II.2.2. Cách tiếp cận trong thiết lập hạn mức  

Trong thiết lập hạn mức, chính phủ thường áp dụng hai cách tiếp cận chính ngay từ giai đoạn đầu: 

(i) Tiếp cận từ trên xuống, dựa trên NDC và các mục tiêu giảm phát thải mang tính chiến lược ở cấp 

quốc gia; và (ii) Tiếp cận từ dưới lên. Hai cách tiếp cận này phục vụ những mục tiêu khác nhau và 

được lựa chọn tùy theo mức độ tham vọng về giảm phát thải trên toàn nền kinh tế và bối cảnh cụ 

thể của từng quốc gia hoặc vùng lãnh thổ. Với cách tiếp cận từ trên xuống, chính phủ đặt ra hạn 

mức phát thải dựa trên các mục tiêu giảm phát thải tổng thể, thông qua đánh giá tổng thể về tiềm 

năng giảm nhẹ và chi phí trên toàn bộ các ngành thuộc phạm vi điều chỉnh. Ngược lại, cách tiếp 

cận từ dưới lên xác định hạn mức dựa trên đánh giá chi tiết về lượng phát thải, tiềm năng giảm 

phát thải và chi phí cho từng ngành, tiểu ngành hoặc từng đối tượng tham gia cụ thể. 

Khi hệ thống phát triển và hoàn thiện hơn, cách tiếp cận hỗn hợp thường được áp dụng nhằm 

nâng cao độ chính xác, trong đó dữ liệu và phân tích từ dưới lên được sử dụng để xác định hạn 

mức, sau đó được điều chỉnh nhằm phản ánh tương tác giữa các ngành và đảm bảo phù hợp với 

mức đóng góp kỳ vọng của các ngành đối với mục tiêu giảm phát thải tổng thể theo định hướng 

từ trên xuống.  
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Hình 6: Phương pháp thiết lập hạn mức 

Nguồn: Ngân hàng Thế giới, 2021 

II.3. Phân bổ hạn ngạch 

Hạn ngạch trong ETS là quyền phát thải một tCO₂tđ, và có thể được giao dịch trên thị trường. Tổng 

số lượng hạn ngạch trong ETS được ấn định theo một mức trần nhằm giới hạn lượng phát thải ở 

mức thấp hơn so với kịch bản không kiểm soát. Phương pháp phân bổ hạn ngạch trong ETS đóng 

vai trò then chốt trong việc đạt được các mục tiêu của hệ thống. Nhìn chung, có hai phương pháp 

phân bổ hạn ngạch chính: phân bổ miễn phí và đấu giá, như được trình bày trong bảng dưới đây: 

 

Hình 7: Phương pháp phân bổ hạn ngạch 

Nguồn: Nhóm Tư vấn 

II.3.1. Phân bổ miễn phí 

Phân bổ hạn ngạch miễn phí có thể giảm thiểu tác động tiêu cực lên khả năng cạnh tranh của các 

ngành bị điều chỉnh bằng cách hỗ trợ dựa trên lượng phát thải lịch sử của họ. Phương pháp này 

giúp tăng khả năng chấp nhận của doanh nghiệp trong giai đoạn đầu triển khai ETS và ngăn chặn 

hiện tượng rò rỉ các-bon. Trên thế giới, có ba phương pháp phân bổ miễn phí phổ biến (Ngân hàng 

Thế giới, 2021): 
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● Phân bổ dựa trên lịch sử phát thải: Phân bổ hạn ngạch miễn phí dựa trên lượng phát thải 

lịch sử của cơ sở. 

● Phân bổ dựa trên định mức phát thải lịch sử: Phân bổ miễn phí sử dụng các định mức 

chuẩn hóa theo sản lượng lịch sử của một sản phẩm cụ thể, ví dụ như trên mỗi tấn thép. 

Phương pháp này tách biệt việc phân bổ khỏi cường độ phát thải của cơ sở, nghĩa là lượng 

hạn ngạch phân bổ không thay đổi dù sản lượng hoặc cường độ phát thải có biến động. 

● Phân bổ dựa trên định mức phát thải theo sản lượng (OBA): Phương pháp này cũng dựa 

trên định mức sản phẩm, nhưng mức hỗ trợ được điều chỉnh dựa trên sản lượng thực tế 

trong kỳ tuân thủ, thay vì dựa trên sản lượng lịch sử cố định. Do đó, lượng hạn ngạch phân 

bổ sẽ thay đổi trong mỗi kỳ tuân thủ, khác với phương pháp định mức lịch sử cố định. 

Phân bổ miễn phí thường được áp dụng nhằm bảo vệ tính cạnh tranh của các ngành công nghiệp 

có cường độ phát thải lớn và mức độ cạnh tranh thương mại cao (EITE). Các tiêu chí cụ thể được 

đặt ra để xác định doanh nghiệp nào được xem là EITE và đủ điều kiện nhận phân bổ miễn phí. 

Tiêu chí này thường dựa trên chi phí sản xuất và mức độ thương mại, và được điều chỉnh dần theo 

sự phát triển của ETS. 

II.3.2. Đấu giá hạn ngạch 

Phương pháp này liên quan đến việc phân bổ hạn ngạch cho các bên tham gia thị trường thông 

qua quá trình đấu giá được giám sát. Vì hạn ngạch không được phân bổ miễn phí, việc đấu giá tạo 

điều kiện cho việc xác định giá cả thị trường, thúc đẩy động lực tài chính cho việc giảm phát thải 

và nâng cao hiệu quả thị trường. Đấu giá cũng tạo ra nguồn thu cho chính phủ, có thể được sử 

dụng để hỗ trợ các sáng kiến khác nhau. Các phiên đấu giá định kỳ góp phần tăng tính minh bạch 

và cung cấp tín hiệu giá ổn định cho thị trường (Ngân hàng Thế giới, 2021). 

II.3.3. Phân bổ kết hợp 

Trên thực tế, nhiều ETS áp dụng phương pháp kết hợp giữa phân bổ miễn phí và đấu giá. Theo 

phương pháp này, một số ngành, thường là các ngành EITE, sẽ được phân bổ hạn ngạch miễn phí 

trong khi các ngành khác phải tham gia đấu giá. Việc áp dụng cách tiếp cận này giúp chính phủ 

giảm nguy cơ thanh khoản thấp trên thị trường thứ cấp do phân bổ miễn phí quá nhiều, đồng thời 

giảm thiểu tác động kinh tế tiêu cực lên các ngành EITE nhằm duy trì khả năng cạnh tranh của họ.
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III. TỔNG QUAN KINH NGHIỆM QUỐC TẾ NHẰM XÁC ĐỊNH CÁC 

PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ KHÁC NHAU CHO PHÁT TRIỂN ETS TẠI VIỆT 

NAM 

III.1. Phương pháp lựa chọn các hệ thống ETS để nghiên cứu điển hình 

Như đã đề cập ở trên, có nhiều cách tiếp cận khác nhau trong việc thiết kế các khía cạnh quản lý 

của ETS liên quan đến phạm vi áp dụng, thiết lập hạn mức và phân bổ hạn ngạch. Do đó, các ETS 

trên thế giới được thiết kế theo nhiều cách khác nhau, phù hợp với bối cảnh quốc gia và điều kiện 

địa phương cụ thể. Việc phân tích các thiết kế này, bao gồm lý do lựa chọn cách tiếp cận và tác 

động của chúng đến quá trình vận hành ETS, có thể mang lại những bài học giá trị cho việc thiết 

lập ETS tại Việt Nam. 

Để đảm bảo thông tin đầu vào mang tính đầy đủ và phù hợp với bối cảnh Việt Nam cả về chiều 

rộng lẫn chiều sâu cho mục đích của Hỗ trợ Kỹ thuật này, các ETS được lựa chọn làm nghiên cứu 

điển hình dựa trên sự kết hợp các tiêu chí sau, theo kinh nghiệm của Nhóm Tư vấn: (i) Mức độ 

trưởng thành của ETS; (ii) Sự tương đồng về bối cảnh quốc gia với Việt Nam; và (iii) Sự đa dạng 

trong cơ chế phân bổ hạn ngạch.  

Các tiêu chí này được mô tả và giải thích trong các mục từ III.1.1 đến III.1.3, cùng với danh sách các 

ETS được xem xét và danh sách các ETS cuối cùng được lựa chọn làm nghiên cứu điển hình ở mục 

III.2. 

III.1.1. Mức độ trưởng thành của ETS 

Các hệ thống ETS đã trải qua đầy đủ các giai đoạn phát triển (ví dụ: thiết lập thị trường, phát triển 

và trưởng thành) và đã vận hành trên 5 năm được lựa chọn làm nghiên cứu điển hình, vì chúng 

phản ánh khả năng tồn tại và phát triển trong thời gian dài. Những hệ thống này cung cấp thông 

tin đầy đủ về giai đoạn thí điểm và vận hành thực tế, bao gồm những thách thức và bài học kinh 

nghiệm, quá trình thiết lập, phát triển và hoàn thiện thị trường. Thông tin từ các ETS này dự kiến 

sẽ mang lại những hiểu biết giá trị về chiến lược trong từng giai đoạn phát triển. 

III.1.2. Sự tương đồng với bối cảnh Việt Nam 

Tiêu chí này được sử dụng để xác định các hệ thống ETS có đặc điểm tương đồng với Việt Nam, 

dựa trên các yếu tố sau: 

● Trình độ phát triển kinh tế 

Việc lựa chọn các ETS được phát triển bởi những quốc gia có trình độ phát triển kinh tế 

tương tự Việt Nam sẽ cung cấp thông tin hữu ích về cách một quốc gia có thu nhập trung 

bình phát triển ETS trong điều kiện có các hạn chế về kinh tế. 

● Cơ cấu năng lượng và công nghiệp 

Việc lựa chọn các ETS của những quốc gia có mức độ phụ thuộc cao vào các nguồn năng 

lượng phát thải lớn tương tự Việt Nam có thể cung cấp góc nhìn về cách một quốc gia triển 

khai ETS trong bối cảnh nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào các ngành chịu điều chỉnh. 

● Sự tương đồng về địa lý 
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Việc lựa chọn ETS của các quốc gia cùng khu vực với Việt Nam cung cấp những góc nhìn 

đặc thù về cách các nước châu Á phát triển ETS. 

III.1.3. Đa dạng về cơ chế phân bổ và loại hình ETS 

Để cung cấp một phân tích toàn diện và chuyên sâu về các nguyên tắc thiết kế ETS khác nhau, các 

ETS có đặc điểm riêng biệt, ví dụ như ETS sử dụng các cơ chế phân bổ hạn ngạch khác nhau hoặc 

sử dụng các mô hình khác nhau như cơ chế nền tảng và tín chỉ, đã được đưa vào làm một phần 

của các nghiên cứu điển hình. Sự đa dạng trong các yếu tố thiết kế ETS này có thể mang lại những 

hiểu biết và bài học hữu ích hơn cho việc thiết kế ETS tại Việt Nam. 

III.2. Lựa chọn và sàng lọc các hệ thống ETS cho nghiên cứu điển hình 

Mặc dù không nhiều ETS đáp ứng được cả ba tiêu chí nêu trên, danh sách các nghiên cứu điển 

hình được lựa chọn đại diện cho những hệ thống phù hợp nhất, trong đó mỗi hệ thống đáp ứng 

xuất sắc ít nhất hai trong số các tiêu chí đó. Những nghiên cứu điển hình được chọn cung cấp góc 

nhìn đa dạng về thiết kế và triển khai ETS, giúp xác định các thực tiễn tốt nhất cũng như những 

thách thức tiềm tiềm tàng đối với quá trình phát triển ETS tại Việt Nam. Bảng dưới đây liệt kê bảy 

nghiên cứu điển hình cuối cùng được lựa chọn để phân tích chuyên sâu, cùng với lý do lựa chọn 

theo ba tiêu chí nói trên:
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Bảng 4: Các hệ thống ETS được lựa chọn làm nghiên cứu điển hình 

Tên ETS Lý do lựa chọn 

Mức độ trưởng thành của ETS Tương đồng bối cảnh Việt Nam Đa dạng trong thiết kế 

ETS Liên minh châu Âu 

(EU ETS) 

Là ETS lâu đời nhất thế giới, thành lập 

từ năm 2005 và hiện đang ở giai đoạn 

thứ tư. EU ETS đã trải qua đầy đủ chu kỳ 

phát triển nên được đưa vào nghiên 

cứu điển hình. 

EU chủ yếu bao gồm các nước phát 

triển, do đó tiêu chí này không áp 

dụng cho EU ETS. 

EU ETS là hệ thống ETS hạn mức và 

giao dịch với hạn mức tuyệt đối. 

ETS Hàn Quốc Là một trong những ETS lâu đời nhất ở 

châu Á, thành lập năm 2015 và hiện 

đang ở giai đoạn thứ ba, đã hoàn thành 

chu kỳ phát triển đầy đủ nên được đưa 

vào nghiên cứu. 

Kinh tế Hàn Quốc có mức độ phụ 

thuộc vào nguồn năng lượng phát 

thải cao tương tự Việt Nam và thuộc 

khu vực châu Á, nên được đưa vào 

nghiên cứu. 

ETS Hàn Quốc là hệ thống ETS hạn 

mức và giao dịch với hạn mức tuyệt 

đối và bao gồm phát thải gián tiếp 

trong phạm vi điều chỉnh.  

ETS quốc gia Trung Quốc Trung Quốc bắt đầu triển khai ETS quốc 

gia từ năm 2021, do đó tiêu chí này 

không áp dụng cho ETS Trung Quốc. 

Kinh tế Trung Quốc có mức độ phụ 

thuộc vào nguồn năng lượng phát 

thải cao tương tự Việt Nam và cũng 

thuộc châu Á, nên được đưa vào 

nghiên cứu. 

ETS Trung Quốc là hệ thống ETS hạn 

mức và giao dịch với hạn mức theo 

cường độ, bao gồm phạm vi phát thải 

gián tiếp, tạo sự đa dạng trong thiết kế 

ETS cho nghiên cứu điển hình 

ETS Mexico ETS đầu tiên ở Mỹ Latinh, bắt đầu giai 

đoạn thí điểm năm 2020. Tuy nhiên, 

chưa vào giai đoạn triển khai đầy đủ 

nên tiêu chí này không áp dụng đối với 

ETS Mexico. 

Tương tự Việt Nam, Mexico được xếp 

vào nhóm nước có thu nhập trung 

bình. Kinh tế Mexico có mức độ phụ 

thuộc vào nguồn năng lượng phát 

thải cao tương tự Việt Nam. 

ETS Mexico là hệ thống ETS hạn mức 

và giao dịch với hạn mức tuyệt đối. 

ETS Indonesia Mặc dù mới được ra mắt năm 2023 sau 

2 năm thí điểm, nhưng đây là ETS duy 

nhất hiện đang có hiệu lực tại Đông 

Nam Á, nên được đưa vào nghiên cứu. 

Kinh tế Indonesia có mức độ phụ 

thuộc vào nguồn năng lượng phát 

thải cao tương tự Việt Nam và thuộc 

ETS Indonesia là hệ thống hạn mức và 

giao dịch với hạn mức theo cường độ, 

tạo sự đa dạng trong thiết kế ETS cho 

nghiên cứu điển hình 
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Tên ETS Lý do lựa chọn 

Mức độ trưởng thành của ETS Tương đồng bối cảnh Việt Nam Đa dạng trong thiết kế 

khu vực Đông Nam Á, nên được đưa 

vào nghiên cứu. 

Hệ thống giá các-bon 

dựa trên sản lượng của 

liên bang Canada (OBPS) 

OBPS đã có hiệu lực từ năm 2019 (>5 

năm). 

Canada là nước phát triển ở Bắc Mỹ, 

không tương đồng với bối cảnh của 

Việt Nam. 

OBPS là hệ thống ETS nền tảng và tín 

chỉ, tạo sự đa dạng trong thiết kế ETS 

cho nghiên cứu điển hình. 

Chương trình Đổi mới 

Công nghệ và Giảm phát 

thải của Alberta (TIER) 

TIER được thành lập vào tháng 1 năm 

2020, tức là đã gần 5 năm vận hành. Hệ 

thống này cũng đã trải qua những điều 

chỉnh quan trọng, mang lại nhiều bài 

học hữu ích cho Việt Nam.  

Alberta thuộc Canada, một nước 

phát triển tại Bắc Mỹ, không tương 

đồng với bối cảnh của Việt Nam. 

Alberta TIER là hệ thống ETS nền tảng 

và tín chỉ cấp tiểu bang với hạn mức 

theo cường độ, tạo sự đa dạng trong 

thiết kế ETS cho nghiên cứu điển hình 

 Nguồn: Nhóm Tư vấn



 

18 

 

III.3. Các nghiên cứu điển hình về ETS quốc tế 

III.3.1. EU ETS 

III.3.1.1. Mô tả  

ETS của Liên minh Châu Âu (EU ETS), được triển khai vào năm 2005 sau khi Chỉ thị EU ETS (2003) 

được thông qua, là ETS lâu đời nhất thế giới. Hệ thống này được thiết lập nhằm thực hiện Nghị 

định thư Kyoto (1997), trong đó đưa ra các nguyên tắc cốt lõi cho cơ chế giao dịch phát thải quốc 

tế, bao gồm: (i) mục tiêu giảm phát thải cho các nước công nghiệp hóa và (ii) cơ chế linh hoạt cho 

phép các quốc gia trao đổi các đơn vị phát thải như một hệ thống giao dịch phát thải quốc tế 

(Climate Policy Info Hub, n.d.). 

Trong quá trình vận hành, EU ETS đã trải qua nhiều lần cải cách, với lần gần đây nhất vào năm 2021 

nhằm đảm bảo phù hợp với mục tiêu trung hòa vào năm 2050 của EU, như một phần trong cam 

kết khí hậu của EU theo Thỏa thuận Paris. Hiện tại, EU ETS đang trong giai đoạn thứ tư (2021 - 

2030). 

Thông tin chính về EU ETS được trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 5: Tóm tắt EU ETS 

EU ETS 

Vị trí áp dụng 
Các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu, Iceland, Liechtenstein, Na 

Uy, cũng như Bắc Ireland đối với ngành sản xuất điện 

Loại hình ETS, được thiết lập theo cơ chế hạn mức và giao dịch  

Tình trạng Đang có hiệu lực và bắt buộc từ năm 2005 

Lĩnh vực áp dụng Năng lượng, công nghiệp, hàng không và hàng hải 

Loại KNK trong 

phạm vi ETS 
CO2, HFCs, N2O, PFCs, SF6 

Tỷ lệ bao phủ  
Chiếm 38% tổng phát thải KNK của EU, tương đương 3,2 tỷ tCO₂e trong 

năm 2022 

Nguồn: ICAP, 2024a 

III.3.1.2. Thiết kế ETS 

a. Phạm vi bao phủ của ETS 

Khi xác định phạm vi các ngành bao phủ trong hệ thống, EU đã lựa chọn tập trung vào các ngành 

có mức phát thải cao nhất thay vì bao phủ tất cả các ngành. Trong giai đoạn đầu tiên, EU ETS đã 

bao gồm các nhà máy điện và các cơ sở đốt khác có công suất nhiệt đầu vào >20 MW, cùng với các 

ngành công nghiệp như nhà máy lọc dầu, sắt, xi măng và thép (ICAP, 2024b). Trong Giai đoạn 2, 

phạm vi địa lý được mở rộng thêm cho các quốc gia ngoài khối EU, cụ thể là Iceland, Liechtenstein 

và Na Uy; đồng thời, ngành hàng không được đưa vào hệ thống và tiếp tục được duy trì ở Giai đoạn 

3. Đến Giai đoạn 4, ngành hàng hải cũng được bổ sung vào hệ thống. 
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Về các loại KNK được quản lý, ban đầu EU ETS chỉ giới hạn ở khí CO2. Từ Giai đoạn 2 trở đi, hệ thống 

dần mở rộng phạm vi để bao gồm thêm nhiều loại khí khác, và cuối cùng đã bao gồm thêm các khí 

HFCs, N2O, PFCs và SF6. Tính đến năm 2022, EU ETS đã quản lý tổng cộng 8.640 cơ sở sản xuất công 

nghiệp và 390 đơn vị vận hành hàng không (ICAP, 2024b). Toàn bộ phạm vi và đối tượng áp dụng 

của EU ETS được tóm tắt trong bảng dưới đây. 

Bảng 6: Phạm vi và mức độ bao phủ của EU ETS 

 Năm Phạm vi ngành Các loại KNK được kiểm soát 

EU ETS hiện hành 

Giai đoạn 1 2005-2007 Ngành sản xuất điện và các 

ngành tiêu thụ nhiều năng 

lượng 

Chỉ CO2 

Giai đoạn 2 2008-2012 Được mở rộng để bao gồm 

thêm các ngành: hàng không (từ 

năm 2012), nhôm và hóa chất 

(áp dụng một phần cho một số 

quy trình sản xuất) 

CO₂, N₂O (từ sản xuất axit 

nitric) và PFCs (từ sản xuất 

nhôm) 

Giai đoạn 3 2013-2020 Duy trì áp dụng cho các ngành 

hiện có; mở rộng phạm vi kiểm 

soát một phần đối với ngành 

hóa chất, nhôm và bổ sung 

thêm các hoạt động hàng 

không. 

CO₂, N₂O (từ sản xuất axit nitric, 

axit adipic, glyoxal và axit 

glyoxylic), PFCs và SF₆ (từ sản 

xuất magiê và các mục đích sử 

dụng khác) 

Giai đoạn 4 2021-2030 Bổ sung ngành hàng hải vào 

phạm vi ETS (từ năm 2024) 

CO₂, N₂O, PFCs, SF₆, và khả 

năng mở rộng thêm các KNK 

khác trong các ngành mới 

EU ETS2 

Giai đoạn 1 Từ năm 

2027 

Đốt nhiên liệu trong các tòa nhà, 

giao thông đường bộ và các lĩnh 

vực bổ sung (chủ yếu là các 

ngành công nghiệp nhỏ không 

thuộc phạm vi của EU ETS hiện 

tại). 

CO2 

Nguồn: Tổng hợp bởi Nhóm tư vấn dựa trên ICAP, 2024a và Ủy ban châu Âu, n.d. 

Bằng cách tập trung vào các ngành phát thải cao, điều này cho phép EU giảm lượng phát thải, đồng 

thời đơn giản hóa các hệ thống hành chính và giám sát. Hơn nữa, cách tiếp cận này giúp giảm thiểu 

và có khả năng hạn chế rủi ro gián đoạn kinh tế không cần thiết cũng như hiện tượng rò rỉ các-

bon. Về tổng thể, EU có thể tránh được chi phí cao khi cắt giảm phát thải ở các ngành nhỏ hơn, 

những ngành có thể không hiệu quả về chi phí bằng các ngành phát thải cao. 

Trong việc lựa chọn các loại KNK cần bao phủ, EU ban đầu tập trung vào CO2 cho ETS của mình. 

Bên cạnh vai trò là nguồn phát thải lớn nhất, CO2 tương đối dễ theo dõi, đo lường và xác minh so 

với các loại KNK khác, cho phép việc báo cáo được thực hiện một cách chính xác và nhất quán hơn. 

Do đó, việc giới hạn trọng tâm ban đầu vào CO2 giúp đơn giản hóa thiết kế tổng thể và một lần nữa 
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phù hợp với mục tiêu của EU ETS là giảm phát thải một cách hiệu quả về chi phí (Ngân hàng Thế 

giới, 2021). 

Ngoài ra, bắt đầu từ năm 2027, ETS2 sẽ được EU ban hành để bổ sung và theo thời gian sẽ hợp 

nhất với EU ETS hiện tại. Nó sẽ bao phủ lượng khí thải CO2 từ các tòa nhà, giao thông đường bộ và 

một số ngành nhỏ bổ sung không thuộc phạm vi của EU ETS hiện tại (Ủy ban châu Âu, n.d.-d). 

b. Thiết lập hạn mức phát thải ETS 

Nguyên tắc chính mà EU sử dụng để xác định hạn mức ETS trong suốt các giai đoạn là việc điều 

chỉnh liên tục hạn mức phát thải nhằm đảm bảo phù hợp với mục tiêu khí hậu của EU - giảm phát 

thải ròng 55% so với mức năm 1990 (ICAP, 2024b). Ban đầu, phương pháp tiếp cận từ dưới lên đã 

được áp dụng để mang lại sự linh hoạt cho các quốc gia thành viên, phù hợp với bối cảnh trong 

nước của họ. Tuy nhiên, cách tiếp cận này đã dẫn đến việc thiết lập hạn mức quá lỏng lẻo, gây ra 

giá các-bon thấp và gây ra sự cạnh tranh không công bằng giữa các quốc gia. Sau đó, phương pháp 

này đã được chuyển sang phương pháp tiếp cận từ trên xuống vì nó cho phép EU điều chỉnh trực 

tiếp hạn mức gắn chặt với các mục tiêu khí hậu tổng thể, hỗ trợ EU thực hiện các cam kết toàn cầu 

như Thỏa thuận Paris (Liên minh châu Âu, 2023).  

EU ETS thiết lập một hạn mức tuyệt đối, cố định về tổng lượng KNK có thể được phát thải từ các 

ngành nằm trong phạm vi điều chỉnh. Hạn mức này được cắt giảm theo thời gian để đảm bảo rằng 

lượng phát thải giảm dần phù hợp với các mục tiêu khí hậu của EU. Phương pháp này đảm bảo 

giảm phát thải một cách có dự đoán trước, vì tổng số hạn ngạch được cấp phát trong hệ thống 

được kiểm soát chặt chẽ. Năm 2023, Nghị viện Châu Âu và Liên minh Châu Âu đã thông qua một 

loạt luật giới thiệu cải cách EU ETS, bao gồm việc tăng hệ số giảm tuyến tính của ETS từ 2,2% lên 

4,3% trong giai đoạn 2024-2027 và lên 4,4% trong giai đoạn 2028-2030 (Ủy ban châu Âu, 2023).  

Diễn biến thiết lập hạn mức qua các giai đoạn của EU ETS như sau: 

• Giai đoạn 1: 2.096 triệu tấn CO2tđ vào năm 2005 

• Giai đoạn 2: 2.049 triệu tấn CO2tđ vào năm 2008 

• Giai đoạn 3: 1.816 triệu tấn CO2tđ vào năm 2020 

• Giai đoạn 4: 1.386 triệu tấn CO2tđ (năm 2024, sản xuất điện và nhiệt, sản xuất công nghiệp 

và vận tải biển) và 28,9 triệu tấn CO2tđ (năm 2024, hàng không) 
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Hình 8: Thắt chặt EU ETS 

Nguồn: Climate Neutral Group, 2023 

c. Phân bổ hạn ngạch ETS 

Ban đầu, phương pháp phân bổ miễn phí được sử dụng làm cách tiếp cận chính trong giai đoạn 

đầu của EU ETS, với gần 100% hạn ngạch được cấp miễn phí trong Giai đoạn 1. Đến giai đoạn 2, tỷ 

lệ hạn ngạch miễn phí đã giảm xuống còn khoảng 90%. Kể từ Giai đoạn 3, đấu giá đã trở thành 

phương pháp chính để phân bổ hạn ngạch, chiếm tới 57% tổng số hạn ngạch được phân bổ (Ủy 

ban Châu Âu, n.d.-c). Đây là sự cụ thể hóa nguyên tắc "người gây ô nhiễm phải trả tiền", đảm bảo 

rằng những bên phát thải phải trả chi phí (Ủy ban Châu Âu, n.d.-b). Trong nửa đầu năm 2023, 109 

cuộc đấu giá đã được tổ chức. Trong năm 2022, 222 cuộc đấu giá đã được tổ chức, trong đó có hai 

cuộc bị hủy: một do sự cố kỹ thuật (tháng 2 năm 2022) và một do tổng khối lượng đặt mua thấp 

hơn khối lượng hạn ngạch được đấu giá cho Ba Lan (tháng 3 năm 2022) (EU Monitor, 2023). Ngoài 

ra, mặc dù đấu giá là phương pháp chính để phân bổ hạn ngạch, EU ETS vẫn áp dụng việc phân bổ 

miễn phí để giảm thiểu rủi ro rò rỉ các-bon trong Giai đoạn 4. Cụ thể, các ngành có nguy cơ rò rỉ 

các-bon cao sẽ nhận được 100% hạn ngạch miễn phí. Đối với các ngành ít rủi ro hơn, cơ chế phân 

bổ miễn phí sẽ được loại bỏ dần sau năm 2026, từ mức tối đa 30% xuống 0% vào cuối Giai đoạn 4 

(năm 2030) (Ủy ban Châu Âu, n.d.-a). Lý do áp dụng phân bổ miễn phí tương tự như trong Giai 

đoạn 1 – đây là một biện pháp chuyển tiếp chủ yếu dành cho các ngành EITE (Ủy ban Châu Âu, 

2023). 

Các quy tắc phân bổ miễn phí đã được sửa đổi cho Giai đoạn 4 (2021-2030). Các lĩnh vực có nguy 

cơ rò rỉ các-bon cao nhất, tức là có khả năng chuyển dịch sản xuất ra ngoài EU, sẽ tiếp tục nhận 

được 100% hạn ngạch miễn phí, trong khi các ngành ít rủi ro hơn sẽ dần bị cắt giảm hạn ngạch 

miễn phí sau năm 2026, từ mức tối đa 30% xuống 0% vào cuối Giai đoạn 4 vào năm 2030, ngoại 

trừ hệ thống sưởi ấm khu vực (Ủy ban Châu Âu, n.d.-a). Danh sách các ngành có nguy cơ rò rỉ các-

bon cao được cập nhật vào năm 2019 và có hiệu lực trong giai đoạn 2021-2030, được xác định dựa 
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trên Chỉ thị 2003/87/EC của EU, căn cứ trên rủi ro rò rỉ các ở cấp độ ngành. Phân loại ngành được 

xác định theo mã NACE – hệ thống phân loại thống kê các hoạt động kinh tế, với "NACE-4" là cấp 

độ có dữ liệu hoạt động tối ưu để xác định chính xác các ngành. Hệ số rò rỉ các-bon được tính bằng 

cách nhân cường độ thương mại của ngành với các nước thứ ba với cường độ phát thải của ngành 

(Ủy ban Châu Âu, 2019). Thông tin chi tiết hơn về cách xác định cường độ thương mại của ngành 

và cường độ phát thải của ngành có thể được tìm thấy trong Chỉ thị 2019/708/EC của EU. 

Tính đến năm 2024, giá chính của hạn ngạch EU ETS là 61,3 USD/tấn CO2tđ (Ngân hàng Thế giới, 

n.d.). 

III.3.1.3. Quá trình triển khai và thách thức 

Trong gần hai mươi năm kể từ khi thành lập, hệ thống đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Trong 

Giai đoạn 1 (2005-2007), hệ thống tập trung vào việc thiết lập giá và quy trình vận hành tổng thể. 

Giai đoạn đầu tiên bắt đầu như một chương trình thí điểm kéo dài 3 năm, chỉ bao gồm lượng khí 

thải CO2 từ các ngành điện và công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng. Trong giai đoạn này, hệ 

thống đã thiết lập thành công trong việc thiết lập giá các-bon cho giao dịch tự do và xây dựng quy 

trình vận hành cơ bản. 

Chuyển sang Giai đoạn 2 (2008-2012), hạn mức đã được giảm xuống và hệ thống cho phép sử 

dụng tín chỉ bù trừ các-bon. Sau đó, trong Giai đoạn 3 (2013-2020), hệ thống đã được thắt chặt hơn 

thông qua việc giảm hạn mức, mở rộng phạm vi bao phủ ngành và hạn chế việc sử dụng tín chỉ bù 

trừ các-bon. Cuối cùng, trong Giai đoạn 4, hệ thống đã tăng cường tính nghiêm ngặt bằng cách bổ 

sung ngành hàng hải, hạ thấp hạn mức xuống 1.386 triệu tấn CO2tđ vào năm 2024 so với 1.816 

triệu tấn CO2tđ vào năm 2020 và tăng cường cơ chế Dự trữ ổn định thị trường (MSR). 

Hiện tại, Giai đoạn 4 của hệ thống kiểm soát 9.030 cơ sở, chiếm 38% tổng lượng phát thải của EU, 

với hạn mức phát thải 1.386 triệu tấn CO2tđ cho các ngành điện, công nghiệp và hàng hải, cũng 

như 28,9 triệu tấn CO2tđ cho lĩnh vực hàng không. Hàng năm, hạn mức được cập nhật để phù hợp 

với mục tiêu khí hậu năm 2030 là giảm phát thải ròng ít nhất 55% so với mức năm 1990 (ICAP, 

2024b). Hơn nữa, việc sử dụng cơ chế bù trừ như một phương pháp tuân thủ thay thế đã hoàn 

toàn bị loại bỏ trong Giai đoạn 4, với lý do lo ngại về tính toàn vẹn môi trường và tác động tiêu cực 

với giá hạn ngạch trong EU ETS (ICAP, 2023). 

Nhờ việc áp dụng hệ thống ETS, các quốc gia thành viên EU đã giảm được 15,5% lượng phát thải 

trong năm 2023 so với năm 2022, giúp EU tiến gần hơn đến mục tiêu giảm 62% lượng phát thải  

vào năm 2030 so với mức năm 2005 (Ủy ban Châu Âu, 2024). Hơn nữa, EU ETS đã tạo ra nguồn thu 

đáng kể trong những năm qua, lên tới hơn 200 tỷ EUR kể từ năm 2013 (Ủy ban Châu Âu, n.d.-b). 

Phần lớn nguồn thu này chủ yếu được dùng để thúc đẩy hành động vì khí hậu, bao gồm tài trợ 

chuyển đổi năng lượng, đổi mới khử các-bon công nghiệp và các biện pháp xã hội để hỗ trợ quá 

trình chuyển đổi xanh. 

Tuy nhiên, hệ thống đã phải đối mặt với một số thách thức trong những năm qua, đáng chú ý là 

tình trạng dư thừa hạn ngạch do cách tiếp cận phân bổ miễn phí trong giai đoạn đầu, dẫn đến giá 

các-bon rất thấp. Hơn nữa, các quốc gia thành viên áp dụng cách tiếp cận phân bổ dựa trên phát 

thải lịch sử đã dẫn đến việc đánh giá quá cao mức phát thải trong quá khứ, gây mất cân bằng cung 

– cầu. Điều này đã dẫn đến việc thành lập MSR vào năm 2018, quy định rằng nếu số lượng hạn 
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ngạch đạt đến một mức nhất định, MSR sẽ giảm khối lượng hạn ngạch được đưa ra đấu giá trong 

năm tiếp theo xuống 12% (Econstor, 2020). 

EU đã giới thiệu cơ chế Điều chỉnh biên giới các-bon (CBAM) vào tháng 10 năm 2023, nhằm mục 

đích khử các-bon các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng, đồng thời giảm thiểu rủi ro 

rò rỉ các-bon. CBAM đang được triển khai theo từng giai đoạn và được thiết kế để phù hợp với kế 

hoạch loại bỏ dần các hạn ngạch miễn phí trong EU ETS. Hiện tại, CBAM đang trong giai đoạn 

chuyển tiếp từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến ngày 1 tháng 1 năm 2026, thời điểm cơ chế này sẽ 

chính thức vận hành đầy đủ, yêu cầu các nhà nhập khẩu hàng hóa CBAM phải thực hiện nghĩa vụ 

tài chính. Các ngành được áp dụng ban đầu bao gồm xi măng, sắt và thép, nhôm, phân bón, điện 

và hydro, và các nhà nhập khẩu này sẽ phải trả tiền cho chứng chỉ CBAM dựa trên sự khác biệt 

giữa giá các-bon ở EU và giá các-bon của quốc gia sản xuất hàng hóa CBAM. 

III.3.2. ETS Hàn Quốc 

III.3.2.1. Mô tả  

Hàn Quốc là quốc gia đầu tiên ở Đông Á triển khai ETS bắt buộc trên toàn quốc, hiện đang ở giai 

đoạn 3, kéo dài từ năm 2021 đến năm 2025 (ICAP, 2024a). Có 804 cơ sở phát thải lớn nhất của Hàn 

Quốc nằm trong phạm vi điều chỉnh của hệ thống này, chiếm 89% tổng lượng phát thải của cả 

nước. ETS là một biện pháp quan trọng nhằm giúp Hàn Quốc đạt được các mục tiêu giảm phát thải 

KNK dài hạn (ICAP, 2024a), bao gồm việc giảm 40% lượng phát thải KNK của quốc gia vào năm 2030 

so với mức của năm 2018 và đạt được trung hòa các-bon vào năm 2050 (Climate Action Tracker, 

2023). Thông tin chính về ETS của Hàn Quốc được cung cấp trong bảng dưới đây: 

Bảng 7: Thắt chặt EU ETS 

ETS của Hàn Quốc 

Vị trí Hàn Quốc 

Loại hình ETS, được thiết lập theo cơ chế hạn mức và giao dịch  

Tình trạng Đang có hiệu lực và bắt buộc từ năm 2015 

Các lĩnh vực áp 

dụng 

Chất thải, giao thông, hàng hải, hàng không nội địa, tòa nhà, công 

nghiệp và năng lượng 

Loại KNK trong 

phạm vi ETS 

CO2, CH4, N2O, PFCs, HFCs and SF6 

Tỷ lệ bao phủ 88,5% tổng lượng phát thải khí KNK của cả nước tính đến năm 2021  

Nguồn: ICAP, 2024 

III.3.2.2. Thiết kế ETS 

a. Phạm vi bao phủ của ETS 

ETS của Hàn Quốc bao gồm các lĩnh vực sản xuất điện, công nghiệp, xây dựng, hàng hải, giao thông 

vận tải, hàng không và chất thải, khiến hệ thống trở thành một trong những ETS có phạm vi bao 

phủ rộng nhất trên toàn cầu. Hệ thống cũng bao gồm một loạt các loại KNK, bao gồm CO2, CH4, 

N2O, HFCs, PFCs và SF6 từ cả phát thải trực tiếp và gián tiếp. Phạm vi của ETS Hàn Quốc được mở 
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rộng qua từng giai đoạn. Trong Giai đoạn 3, phạm vi  trong lĩnh vực giao thông vận tải đã được mở 

rộng để bao gồm vận tải hàng hóa, đường sắt, hành khách và vận tải biển; và lĩnh vực xây dựng đã 

được thêm vào phạm vi của ETS. Sự thay đổi này đã nâng tổng số các tiểu ngành được kiểm soát 

lên 69 (ICAP, 2024a). 

Việc tham gia ETS là bắt buộc đối với các doanh nghiệp trong các lĩnh vực bị điều tiết có lượng phát 

thải KNK hàng năm từ 125.000 tấn CO2tđ trở lên trong 3 năm liên tiếp hoặc các cơ sở kinh doanh 

có lượng phát thải KNK hàng năm từ 25.000 tấn CO2tđ trở lên trong 3 năm liên tiếp. Bất kỳ cơ sở 

nào khác trong các lĩnh vực được bao gồm, bất kể mức phát thải của họ, đều có thể nộp đơn để 

tham gia ETS một cách tự nguyện (ADB, 2018). Trong Giai đoạn 1, ETS của Hàn Quốc bao gồm 534 

cơ sở, trong khi ở Giai đoạn 2, ETS bao gồm 591 cơ sở (Environmental Policy Bulletin, 2015). Tính 

đến năm 2023, 804 cơ sở đã nằm trong phạm vi của ETS (ICAP, 2024d). 

Bảng 8: Phạm vi của ETS Hàn Quốc 

 Năm Phạm vi ngành Phạm vi KNK 

Giai đoạn 1 2015-2017 23 tiểu ngành thuộc 5 ngành: 

nhiệt điện, công nghiệp, xây dựng, 

chất thải và giao thông vận tải 

(hàng không nội địa) 

CO₂, CH₄, N₂O, PFCs, HFCs và 

SF₆ (bao gồm cả CO₂ gián tiếp) 

Giai đoạn 2 2018-2020 62 tiểu ngành thuộc 6 ngành: 

nhiệt và điện, công nghiệp, xây 

dựng, giao thông vận tải, chất thải 

và khu vực công 

CO₂, CH₄, N₂O, PFCs, HFCs và 

SF₆ (bao gồm cả CO₂ gián tiếp) 

Giai đoạn 3 2021-2025 60 tiểu ngành, trong đó phạm vi 

bao phủ lĩnh vực giao thông được 

mở rộng bao gồm vận tải hàng 

hóa, đường sắt, hành khách và 

vận tải hàng hải; đồng thời bổ 

sung xây dựng 

CO₂, CH₄, N₂O, PFCs, HFCs và 

SF₆ (bao gồm cả CO₂ gián tiếp) 

Nguồn: Tổng hợp bởi Nhóm Tư vấn dựa trên ICAP, 2024b 

b. Hạn mức phát thải  

Việc thiết lập hạn mức phát thải của ETS Hàn Quốc có mối liên hệ chặt chẽ với các mục tiêu và 

chiến lược quốc gia cũng như theo ngành. Ban đầu, các mục tiêu theo ngành được xác định dựa 

trên dữ liệu thu thập từ các ngành công nghiệp và tham vấn với các bên liên quan, đặc biệt là các 

ngành tiêu thụ năng lượng lớn (ADB, 2018). 

• Giai đoạn 1 (2015 – 2017): Trong giai đoạn đầu tiên, chính phủ thiết lập hạn mức phát thải 

của ETS dựa trên mục tiêu giảm phát thải KNK của quốc gia theo Thỏa thuận Copenhagen, 

với cam kết giảm 30% lượng phát thải so với kịch bản phát triển thông thường (BAU) vào 

năm 2020. Hạn mức cho Giai đoạn 1 được tính toán theo công thức sau (Environmental 

Policy Bulletin, 2015): 
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ETS kịch bản thông thường = Kịch bản cơ sở quốc gia ×
Phát thải của các cơ sở thuộc ETS

Phát thải quốc gia
 

Dựa vào công thức trên, tổng hạn mức phát thải cho Giai đoạn 1 của ETS là 1.690 triệu 

tCO₂tđ, bao gồm cả phần dự trữ cho các cơ sở mới tham gia, chiếm 83% tổng lượng phát 

thải quốc gia vào năm 2017 (Statista, n.d.-b). 

• Giai đoạn 2 (2017 – 2021): Trong giai đoạn thứ hai, hạn mức phát thải được xác định phù 

hợp với ngân sách các-bon theo ngành, căn cứ theo Lộ trình đạt mục tiêu giảm phát thải 

KNK quốc gia đến năm 2030. Hạn mức phát thải được đặt ở mức 1.777 triệu tCO₂tđ, bao 

gồm 134 triệu tCO₂tđ dự phòng cho các cơ sở mới (Asia Society Policy Institute, n.d.). Việc 

hạn mức phát thải cao hơn trong Giai đoạn 2 phản ánh sự mở rộng phạm vi bao phủ của 

ETS Hàn Quốc, qua đó bao phủ 86% tổng lượng phát thải quốc gia vào năm 2020 (Statista, 

n.d.-b). 

• Giai đoạn 3 (2021 – 2025): Trong giai đoạn thứ ba, hạn mức phát thải hàng năm cho ba 

năm đầu (2021–2023) được đặt ở mức 589,3 triệu tCO₂tđ, sau đó giảm xuống còn 567,1 

triệu tCO₂tđ cho hai năm cuối. Tổng hạn mức phát thải của Giai đoạn 3 là 3.048 triệu 

tCO₂tđ, chiếm 89% tổng lượng phát thải của cả nước (Statista, n.d.-b). Mặc dù hạn mức 

phát thải trung bình hàng năm tăng lên do mở rộng phạm vi ETS, lượng phát thải trong ETS 

Giai đoạn 3 thực tế sẽ giảm 4% so với Giai đoạn 2 (ICAP, 2020). 

c. Phân bổ hạn ngạch trong ETS 

Phương thức phân bổ hạn ngạch trong ETS của Hàn Quốc thay đổi qua các giai đoạn. Trong Giai 

đoạn 1, 100% hạn ngạch được cấp miễn phí cho các đối tượng tham gia ETS. Cách tiếp cận này 

nhằm đảm bảo khởi động hệ thống thuận lợi và giảm thiểu tác động tiêu cực đến nền kinh tế (ADB, 

2018). 

Từ Giai đoạn 2, Hàn Quốc bắt đầu áp dụng hình thức đấu giá, cho phép các đối tượng tham gia 

mua hạn ngạch từ chính phủ. Cụ thể, giai đoạn 2, 3% hạn ngạch được đưa ra đấu giá, trong khi giai 

đoạn 3 tỷ lệ này tăng lên 10%. Phần còn lại vẫn được phân bổ miễn phí (ADB, 2018). 

Các phiên đấu giá được tổ chức hàng tháng và mở cho tất cả các đối tượng thuộc phạm vi điều 

chỉnh, ngoại trừ những đối tượng nhận được phân bổ hạn ngạch miễn phí. Danh sách các đơn vị 

đủ điều kiện tham gia đấu giá được công bố bởi Bộ Môi trường . Để đảm bảo ổn định giá và tránh 

đầu cơ thị trường, cơ chế đấu giá được thiết kế với một số hạn chế, bao gồm việc áp dụng mức giá 

sàn cho các hạn ngạch đấu giá và giới hạn tỷ lệ mua tối đa trên tổng số lượng hạn ngạch đấu giá. 

Trong Giai đoạn 2, một đơn vị đấu giá không được phép mua quá 30% số lượng hạn ngạch đấu giá, 

trong khi ở Giai đoạn 3, tỷ lệ tối đa này đã giảm xuống 15% (ICAP, 2024d). 

Việc phân bổ hạn ngạch ETS của Hàn Quốc được thực hiện theo các phương pháp khác nhau cho 

các ngành công nghiệp khác nhau. Trong Giai đoạn 1, các ngành xi măng (clinker xám), lọc dầu và 

hàng không nội địa nhận được hạn ngạch dựa trên phương pháp phân bổ dựa trên định mức phát 

thải, trong khi các ngành khác sử dụng phương pháp phân bổ dựa trên lịch sử phát thải. Phương 

pháp phân bổ dựa trên định mức phát thải sau đó đã được mở rộng sang các ngành sản xuất điện, 

khu công nghiệp, hệ thống sưởi ấm và làm mát khu vực, hóa dầu và chất thải trong Giai đoạn 2, 

trong khi các ngành thép, hóa dầu, chế biến giấy và gỗ, cũng như ngành xây dựng, bắt đầu sử dụng 
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phương pháp phân bổ dựa trên định mức phát thải trong Giai đoạn 3 (ICAP, 2024d) (Asia Society 

Policy Institute, n.d.). 

Công thức sau đây đã được sử dụng để tính toán việc phân bổ hạn ngạch trong Giai đoạn 3 (ICAP, 

2024d): 

• Phân bổ theo định mức phát thải: Giá trị định mức (tCO2tđ/t) x mức độ hoạt động lịch sử 

(t) x hệ số điều chỉnh x hệ số rò rỉ các-bon 

• Phân bổ theo lịch sử phát thải: Lượng phát thải KNK trung bình của năm cơ sở x hệ số điều 

chỉnh x hệ số rò rỉ các-bon 

Hệ số rò rỉ các-bon là 1.0 đối với các ngành EITE, trong khi hệ số rò rỉ các-bon đối với các ngành 

không thuộc EITE là 0.9. 

Đối với các ngành EITE, chính phủ áp dụng các quy định đặc biệt. Theo đó, họ đủ điều kiện nhận 

100% phân bổ miễn phí nếu đáp ứng các tiêu chí được xác định trước. Các tiêu chí cho EITE được 

đặt ra dựa trên chi phí sản xuất và các chuẩn mực về cường độ thương mại, và đã dần thay đổi khi 

ETS phát triển. 

Trong Giai đoạn 2, một cơ sở được coi là EITE và đủ điều kiện nhận 100% phân bổ miễn phí nếu: 

• Việc tuân thủ giảm phát thải gây chi phí sản xuất tăng thêm hơn 5%, và cường độ thương 

mại hơn 10%, hoặc 

• Việc tuân thủ giảm phát thải gây ra chi phí sản xuất tăng thêm hơn 30%, hoặc 

• Cường độ thương mại của cơ sở hơn 30%. 

Trong Giai đoạn 3, một cơ sở được coi là EITE nếu tích số của chi phí sản xuất và cường độ thương 

mại bằng hoặc vượt quá 0,2% (ICAP, 2024d). 

Tính đến năm 2024, giá chính của hạn ngạch ETS Hàn Quốc là 6,3 USD/tấn CO2tđ (Ngân hàng Thế 

giới, n.d.). 

III.3.2.3. Quá trình triển khai và thách thức 

Ngay từ đầu, ETS của Hàn Quốc đã được lên kế hoạch triển khai theo từng giai đoạn, với hai giai 

đoạn đầu tiên dự kiến kéo dài ba năm và các giai đoạn tiếp theo kéo dài năm năm. Việc triển khai 

theo giai đoạn này cho phép đánh giá và điều chỉnh dần thiết kế ETS, được phản ánh trong Kế 

hoạch Tổng thể ETS cho từng giai đoạn. Bảng dưới đây cho thấy các đặc điểm chính của các giai 

đoạn ETS của Hàn Quốc. 

Bảng 9: Đặc điểm chính của ETS Hàn Quốc 

Đặc điểm Giai đoạn 1 Giai đoạn 2  Giai đoạn 3 

Mục tiêu 

chính 

• Xây dựng năng lực 

vận hành 

• Đảm bảo hệ thống 

được triển khai suôn 

sẻ 

• Giảm phát thải đáng 

kể 

• Đạt được mục tiêu 

giảm phát thải 

Hạn ngạch  • Tăng cường tính linh • Mở rộng phạm vi áp • Khuyến khích tất cả 
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hoạt của hệ thống (ví 

dụ: sử dụng tín chỉ bù 

trừ) 

• Thiết lập nền tảng 

cho hệ thống MRV 

chính xác 

dụng của hệ thống 

• Tăng mục tiêu giảm 

phát thải 

• Nâng cấp tiêu chuẩn 

báo cáo và thẩm 

định phát thải 

các đối tượng tham 

gia tự nguyện giảm 

phát thải 

• Tăng tính linh hoạt 

trong cung cấp tín 

chỉ thông qua sự 

tham gia của bên 

thứ ba trong giao 

dịch 

Hoạt động 

thể chế 

• Phân bổ miễn phí 

100% hạn ngạch 

• Tận dụng kinh 

nghiệm từ Hệ thống 

Quản lý Mục tiêu 

Năng lượng và KNK 

• 97% hạn ngạch 

được phân bổ miễn 

phí, 3% được bán 

đấu giá 

• Cải thiện phương 

pháp phân bổ hạn 

ngạch 

• Dưới 90% hạn ngạch 

được phân bổ miễn 

phí, hơn 10% được 

bán đấu giá 

• Triển khai phương 

pháp phân bổ hạn 

ngạch được cải tiến 

Nguồn: ADB, 2018 

Bảng cho thấy ngay từ đầu, ETS của Hàn Quốc đã được thiết kế một cách dần dần để hướng tới 

mục tiêu cuối cùng là giúp Hàn Quốc giảm lượng khí thải của mình. Trước khi triển khai ETS, chính 

phủ đã bắt đầu xây dựng các nền tảng cho việc vận hành ETS bằng cách thiết lập các quy định và 

hướng dẫn cần thiết, và quan trọng hơn, xây dựng năng lực trong ngành. Hệ thống Quản lý Mục 

tiêu (TMS), được thiết lập thông qua Luật Cơ bản về Tăng trưởng Xanh các-bon Thấp năm 2010, đã 

trở thành một bước đệm quan trọng cho việc thực hiện ETS (ADB, 2018). TMS, yêu cầu các đơn vị 

phát thải lớn báo cáo lượng khí thải của họ so với các mục tiêu giảm phát thải cụ thể của từng đơn 

vị, cho phép các đơn vị làm quen với việc báo cáo KNK, MRV và xây dựng năng lực nội bộ liên quan 

đến giảm phát thải. Về phía chính phủ, việc báo cáo lượng khí thải thông qua TMS đã giúp họ hiểu 

rõ hơn về phát thải cấp ngành và hỗ trợ quá trình xác định hạn mức cũng như phân bổ hạn ngạch 

cho ETS (ADB, 2018). 

Điều này cho thấy sự tham gia của ngành đã trở thành một khía cạnh quan trọng trong thiết kế 

ETS của Hàn Quốc. Hiện tại, chính phủ đang xây dựng kế hoạch cho Giai đoạn 4, kế hoạch này sẽ 

phù hợp với các mục tiêu giảm phát thải năm 2030 đầy tham vọng hơn của Hàn Quốc. Để đạt được 

mục tiêu này, chính phủ đã tiến hành các cuộc tham vấn với đại diện ngành từ năm 2022 và đang 

xem xét các đề xuất từ ngành. Các đề xuất này nếu được chấp thuận có thể được đưa vào quy định 

mới Giai đoạn 4 của ETS (ICAP, 2022). 

Mặc dù chính phủ đã lên kế hoạch và cân nhắc kỹ lưỡng, ETS của Hàn Quốc vẫn phải đối mặt với 

những thách thức trong quá trình thực hiện, đặc biệt là trong giai đoạn đầu. Trong Giai đoạn 1, hệ 

thống gặp vấn đề về tính thanh khoản, trong đó số lượng hạn ngạch được giao dịch thấp hơn nhiều 

so với số lượng hạn ngạch được phân bổ trong Giai đoạn 1. Điều này được cho là do các quy tắc 

về chuyển giao hạn ngạch dư thừa không hạn chế, theo đó các công ty được phép chuyển giao các 

hạn ngạch dư thừa của họ để sử dụng trong kỳ tuân thủ tiếp theo. Vì vậy, nhiều công ty ngần ngại 

bán các hạn ngạch dư thừa của họ để tránh việc phải mua các hạn ngạch đắt hơn trong kỳ tuân 

thủ tiếp theo nếu họ phát thải vượt quá lượng phân bổ miễn phí. 
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Hơn nữa, phương pháp phân bổ dựa trên lịch sử phát thải, trong đó việc phân bổ hạn ngạch dựa 

trên lượng phát thải của những năm trước, có thể gây ra những hậu quả tiêu cực. Nếu lượng phát 

thải lịch sử của một công ty thấp, lượng hạn ngạch được phân bổ cũng sẽ thấp. Trong khi đó,  các 

doanh nghiệp trong hệ thống ETS có xu hướng muốn nhận được càng nhiều hạn ngạch càng tốt, 

do đó có thể sẽ không tích cực giảm phát thải tại cơ sở của mình, điều này làm giảm hiệu quả của 

ETS trong việc cắt giảm phát thải KNK trên toàn quốc (Hyuk, J, 2020). 

III.3.3. ETS quốc gia Trung Quốc  

III.3.3.1. Mô tả  

ETS quốc gia của Trung Quốc bắt đầu hoạt động vào năm 2021, sau quá trình thí điểm hệ thống 

tại tám khu vực cấp tỉnh của Trung Quốc. Mục tiêu của hệ thống là hỗ trợ nỗ lực kiểm soát và giảm 

dần lượng phát thải các-bon của quốc gia. Hơn nữa, hệ thống này điều chỉnh hơn 2.000 cơ sở từ 

ngành điện, với lượng phát thải hơn 4 tỷ tấn CO2 và chiếm hơn 40% lượng phát thải các-bon của 

Trung Quốc. Dự kiến hệ thống sẽ dần được mở rộng, bao gồm 7 lĩnh vực khác: hóa dầu, hóa chất, 

vật liệu xây dựng, thép, kim loại màu, giấy và hàng không nội địa. Tuy nhiên, lộ trình mở rộng trên 

vẫn chưa rõ ràng do hệ thống không có các giai đoạn phát triển cụ thể (ICAP, n.d.-a). Thông tin 

chính về ETS quốc gia của Trung Quốc được cung cấp trong bảng dưới đây: 

Bảng 10: Tóm tắt ETS quốc gia của Trung Quốc 

ETS quốc gia của Trung Quốc 

Loại hình ETS, được thiết lập theo cơ chế hạn mức và giao dịch  

Trạng thái Đang có hiệu lực từ năm 2021 sau khi triển khai 8 chương trình thí điểm 

ETS cấp tỉnh: Bắc Kinh (2013), Trùng Khánh (2014), Phúc Kiến (2016), 

Quảng Đông (2013), Hồ Bắc (2014), Thượng Hải (2013), Thâm Quyến 

(2013) và Thiên Tân (2013) 

Lĩnh vực áp dụng Điện lực (2.000 cơ sở có lượng phát thải hàng năm hơn 26.000 tấn CO₂, 

bao gồm cả nhà máy nhiệt điện kết hợp, cũng như các nhà máy điện tự 

dùng trong các lĩnh vực khác) 

Loại KNK trong 

phạm vi ETS 

CO2 (bao gồm cả lượng phát thải trực tiếp từ tiêu thụ điện và nhiệt) 

Tỷ lệ bao phủ  Khoảng 40% lượng khí thải CO2 quốc gia 

Nguồn: Tổng hợp bởi Nhóm tư vấn dựa trên ICAP, n.d.-a 

III.3.3.2. Thiết kế ETS 

a. Phạm vi bao phủ của ETS 

Trong giai đoạn tuân thủ đầu tiên (2019-2020) và thứ hai (2021-2022) cho đến nay, ETS quốc gia 

của Trung Quốc chỉ bao gồm phát thải CO2 của ngành điện (bao gồm cả nhà máy nhiệt điện kết 

hợp, cũng như các nhà máy điện tự dùng của các ngành khác), với 2.257 thực thể tham gia hệ 
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thống. Phạm vi dự kiến sẽ được mở rộng, nhưng chưa có mốc thời gian cụ thể cho việc mở rộng 

này (ICAP, n.d.-a). 

b. Thiết lập hạn mức của ETS 

Việc thiết lập hạn mức của ETS quốc gia Trung Quốc áp dụng hạn mức phát thải theo cường độ 

(cách tiếp cận từ dưới lên), được xác định dựa trên lượng phát thải trên mỗi đơn vị sản phẩm của 

từng cơ sở được quản lý. Theo ‘Các biện pháp quản lý giao dịch phát thải các-bon (Thử nghiệm)’ 

của Bộ Sinh thái và Môi trường, việc thiết lập hạn mức theo ETS quốc gia Trung Quốc phải xem xét 

nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như tăng trưởng kinh tế, điều chỉnh cơ cấu công nghiệp, tối ưu 

hóa cơ cấu năng lượng và kiểm soát hợp tác. Do đó, hạn mức dựa trên cường độ được lựa chọn vì 

khả năng duy trì mức sản xuất kinh tế, cũng như mang lại sự linh hoạt và được chấp nhận về mặt 

chính trị cao hơn (Asia Society, 2023).  

Hạn mức quốc gia sau đó là tổng của các khoản phân bổ cho từng cơ sở trong phạm vi, với  khoảng 

5.000 triệu tấn CO2 vào năm 2021 và 2022, chiếm 40% lượng phát thải CO2 quốc gia (ICAP, 2024a). 

Tuy nhiên, hệ thống hiện tại không có các giai đoạn cụ thể, và quy định hiện hành chỉ áp dụng cho 

giai đoạn tuân thủ đầu tiên và thứ hai. Do đó, quá trình phát triển tiếp theo sẽ rất quan trọng nhằm 

hỗ trợ Trung Quốc đạt mục tiêu giảm hơn 65% cường độ phát thải CO₂ trên GDP so với mức năm 

2005 (ICAP, 2024a). 

c. Phân bổ hạn ngạch 

Hiện tại, tất cả các hạn ngạch đều được phân bổ miễn phí, áp dụng phương pháp phân bổ dựa 

trên định mức phát thải theo sản lượng làm phương pháp phân bổ chính. Phương pháp này có 

bốn định mức khác nhau: nhà máy than truyền thống dưới 300 MW, nhà máy than truyền thống 

trên 300 MW, than không truyền thống và khí tự nhiên. 

Bản thân việc phân bổ trải qua hai bước (Asia Society, 2023): 

• Phân bổ tạm thời: Các cơ sở nhận được hạn ngạch tương ứng với 70% mức sản lượng lịch 

sử hoặc phát thải lịch sử đã được xác minh. 

• Điều chỉnh hạn ngạch: Sau đó, hạn ngạch được điều chỉnh để phản ánh sản lượng thực tế. 

Các tổ chức thừa hạn ngạch từ giai đoạn phân bổ trước phải trả lại hạn ngạch, trong khi tổ 

chức thiếu hụt sẽ được bổ sung nhưng tối đa không vượt quá 80% lượng phát thải đã được 

xác minh. 

Công thức tính toán như sau (Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc, 2024): 

Hạn ngạch của cơ sở = Hạn ngạch CO2 cho sản xuất điện + Hạn ngạch CO2 cho sản xuất nhiệt 

Trong đó: 

• Hạn ngạch CO2 cho sản xuất điện = Sản lượng điện sản xuất × Cường độ phát thải trên một 

đơn vị sản phẩm × Hệ số hiệu chỉnh tải đỉnh đơn vị 

• Hạn ngạch CO2 cho sản xuất nhiệt = Sản lượng nhiệt × Cường độ phát thải trên một đơn vị 

sản phẩm 

• Hệ số điều chỉnh tải đỉnh = Hệ số điều chỉnh tải đỉnh cho các tổ máy nhiệt điện than truyền 

thống là 1,015 khi hệ số tải (công suất đầu ra) của tổ máy nhỏ hơn 65%. Nếu lớn hơn hoặc 

bằng 65%, hệ số này là 1. 
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Giá trị cơ sở được hiển thị trong Bảng dưới đây (Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc, 2024): 

Bảng 11: Giá trị cơ sở để phân bổ hạn ngạch trong ETS của Trung Quốc 

 Phân loại Cường độ phát thải trên 

một đơn vị sản phẩm cho 

sản xuất điện (2024) 

Cường độ phát thải 

trên một đơn vị sản 

phẩm cho sản xuất 

nhiệt (2024) 

1 
Các đơn vị nhiệt điện than truyền 

thống trên 300MW 

0.7910 tấn CO2/MWh 

0.1033 tấn CO2/GJ 2 

Các đơn vị nhiệt điện than truyền 

thống có công suất 300MW trở 

xuống 

0.8049 tấn CO2/MWh 

3 
Đơn vị nhiệt điện than phi truyền 

thống 

0.8244 tấn CO2/MWh 

4 Khí 0.3288 tấn CO2/MWh 0.0533 tấn CO2/GJ 

Các hạn ngạch có thể được giao dịch trên thị trường thứ cấp do Sở Giao dịch Môi trường và Năng 

lượng Thượng Hải quản lý. Ngoài ra, hệ thống ETS dự kiến sẽ triển khai dần phương thức bán đấu 

giá hạn ngạch. Tuy nhiên, thời gian thực hiện vẫn chưa rõ ràng do chưa có lịch trình cụ thể nào 

được thiết lập (ICAP, 2024a). 

Tính đến năm 2024, giá chính của hạn ngạch ETS quốc gia Trung Quốc là 12,6 USD/tCO2tđ (Ngân 

hàng Thế giới, n.d.). 

III.3.3.3. Quá trình triển khai và thách thức 

Hệ thống ETS quốc gia Trung Quốc chủ yếu được xác định bởi các yếu tố như tăng trưởng kinh tế, 

cơ cấu ngành công nghiệp và tối ưu hóa năng lượng. Do đó, việc áp dụng phương pháp tiếp cận từ 

dưới lên và dựa trên cường độ phát thải để xác định hạn mức là phù hợp nhất trong bối cảnh phát 

triển kinh tế và đặc điểm ngành điện hiện nay của Trung Quốc. Cách tiếp cận này đã nhận được sự 

đồng thuận từ tất cả các bên liên quan bao gồm chính phủ, ngành công nghiệp và người tiêu dùng. 

Nhờ vậy, Trung Quốc có thể duy trì tham vọng kinh tế, đồng thời sở hữu hệ thống ETS lớn nhất thế 

giới với phạm vi phát thải được kiểm soát lên tới hơn 4 tỷ tấn CO2tđ mỗi năm (S&P Global, 2023). 

Tuy nhiên, bất chấp những tác động tích cực trên, ETS quốc gia của Trung Quốc đã phải đối mặt 

với một số thách thức trong giai đoạn tuân thủ đầu tiên. Thứ nhất, thị trường gặp vấn đề thanh 

khoản do mức độ tham gia thấp. Hầu hết các doanh nghiệp chỉ tham gia thị trường để tuân thủ 

nghĩa vụ, do đó các giao dịch chủ yếu diễn ra vào cuối giai đoạn tuân thủ, khiến hoạt động thị 

trường không sôi động trong phần lớn thời gian của năm (Dialogue Earth, 2023). Hơn nữa, do sự 

không chắc chắn của thị trường, nhiều đối tượng bị quản lý đang nắm giữ hạn ngạch dư thừa. Để 

giải quyết tình trạng dư thừa này, Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc đã cắt giảm hạn ngạch 

trong giai đoạn tuân thủ thứ hai và các giai đoạn tiếp theo (Carbon Pulse, 2024), gây áp lực buộc 

các đối tượng bị quản lý phải giảm phát thải. 

Bên cạnh đó, đã xảy ra các trường hợp gian lận dữ liệu khi một số công ty thao túng số liệu phát 

thải, ảnh hưởng đến ít nhất một triệu tấn hạn ngạch trị giá 7 triệu USD. Vấn đề dữ liệu đang là rào 
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cản lớn đối với việc mở rộng phạm vi ETS. Để giải quyết vấn đề này, Bộ Sinh thái và Môi trường đã 

yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện kiểm tra hàng tháng các thông số phát thải chính và gửi báo 

cáo trực tuyến. Bộ cũng đang xem xét xây dựng cơ chế dài hạn để quản lý và nâng cao chất lượng 

dữ liệu (Carbon Pulse, 2024). 

Ngoài ra, giai đoạn tuân thủ đầu tiên của ETS quốc gia được ghi nhận là không hiệu quả trong việc 

giảm phát thải ngành điện do một số nguyên nhân. Thứ nhất, việc phân bổ miễn phí hạn ngạch 

cho các nhà máy điện đã đủ lớn khiến họ không có động lực giảm phát thải. Việc sử dụng tín chỉ 

bù trừ cũng làm trầm trọng thêm tình trạng dư thừa hạn ngạch, với tổng lượng hạn ngạch và tín 

chỉ bù trừ dư thừa lên tới 360 triệu trong giai đoạn tuân thủ thứ hai (The Oxford Institute of Energy 

Studies, n.d.). 

III.3.4. ETS Mexico 

III.3.4.1. Mô tả  

ETS của Mexico bắt đầu hoạt động vào năm 2020, trở thành ETS đầu tiên ở Châu Mỹ Latinh. Hệ 

thống này bao gồm lượng phát thải CO2 của các ngành điện và công nghiệp thải ra ít nhất 100.000 

tấn CO2 mỗi năm trong giai đoạn thí điểm hiện tại. Trong giai đoạn thí điểm, các cơ sở chịu sự điều 

chỉnh chưa bị áp dụng các chế tài hoặc hình phạt kinh tế vì mục tiêu là giúp họ làm quen với chính 

sách. Lượng phát thải của các cơ sở thuộc hệ thống ETS chiếm khoảng 40% tổng lượng KNK quốc 

gia và 90% lượng phát thải được báo cáo trong Sổ đăng ký Phát thải Quốc gia (RENE) (Allcot trading, 

2022). Trước đây, hệ thống này dự kiến sẽ đi vào giai đoạn vận hành chính thức vào năm 2024, tùy 

thuộc vào kết quả của giai đoạn thí điểm. Tuy nhiên, do quá trình thiết lập phức tạp, việc trì hoãn 

dự kiến sẽ tiếp tục, và không rõ khi nào ETS sẽ đi vào giai đoạn vận hành chính thức. Thông tin 

chính về ETS của Mexico được cung cấp trong bảng dưới đây: 

Bảng 12: Tóm tắt về ETS của Mexico  

ETS của Mexico  

Vị trí Mexico  

Loại hình ETS, được thiết lập theo cơ chế hạn mức và giao dịch  

Tình trạng Có hiệu lực từ 2020 (thí điểm)  

Lĩnh vực áp dụng Điên, công nghiệp 

Loại KNK trong phạm vi 

ETS 

CO2 

Tỷ lệ bao phủ  Chiếm 40% tổng phát thải KNK quốc gia 

Nguồn: Nhóm Tư vấn tổng hợp dựa trên ICAP, n.d.-b 

III.3.4.2. Thiết kế ETS 

a. Phạm vi áp dụng 

ETS của Mexico khởi đầu bằng việc bao quát các ngành năng lượng và công nghiệp trong giai đoạn 

thí điểm. Cụ thể, hệ thống nhắm đến các cơ sở có lượng phát thải CO2 trực tiếp hàng năm từ 
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100.000 tấn CO2 trở lên, bao gồm khoảng 295 cơ sở chịu sự quản lý. Ngành năng lượng bao gồm 

tất cả các dây chuyền sản xuất, bắt đầu từ khai thác, sản xuất, vận chuyển và phân phối nhiên liệu 

hóa thạch, trong khi ngành công nghiệp bao gồm các lĩnh vực như ô tô, xi măng và hóa dầu. Do 

giai đoạn thí điểm nhằm mục đích giúp ngành công nghiệp làm quen với cơ chế ETS, cách tiếp cận 

tập trung vào các lĩnh vực phát thải cao cho phép Mexico đơn giản hóa quy trình giám sát và quản 

lý (Ngân hàng Thế giới, 2021).  

b. Thiết lập hạn mức 

Nguyên tắc chính của Mexico trong việc đặt ra hạn mức phát thải là đảm bảo rằng hạn mức này 

phù hợp với NDC của quốc gia (S. Lucatello, 2022), cụ thể là giảm 35% lượng phát thải so với kịch 

bản BAU (NDC Partnership, n.d.). Trong hai năm đầu tiên, ETS đã đặt ra hạn mức lần lượt là 271,3 

MtCO2 và 273,1 MtCO2. Ngoài ra, ETS của Mexico cũng thiết lập các quỹ dự trữ để nhằm bảo vệ các 

đơn vị được quản lý trước những tác động kinh tế trong giai đoạn thí điểm (ICAP, 2024a). Cụ thể: 

• Dự trữ đấu giá (tương đương 5% hạn mức, dùng cho các phiên đấu giá định kỳ (chưa được 

tổ chức)); 

• Dự trữ cho các đơn vị mới tham gia (tương đương 10% hạn mức, dành cho các đơn vị mới 

tham gia cũng như các đơn vị tăng sản lượng); và 

• Dự trữ chung (tương đương 5% hạn mức, dùng để phân bổ điều chỉnh sau kỳ cho các đơn 

vị có lượng phát thải vượt mức so với đường cơ sở). 

c. Phân bổ hạn ngạch  

Trong giai đoạn thí điểm, tất cả các cơ sở đều được phân bổ miễn phí, tương đương 100% lượng 

phát thải đã được xác minh gần nhất theo phương pháp phân bổ dựa trên dữ liệu lịch sử. Đối với 

những đơn vị tham gia chưa xác minh lượng phát thải của mình, phân bổ ban đầu được xác định 

dựa trên lượng phát thải lịch sử của họ. Ngoài ra, các đơn vị tham gia có thể yêu cầu cấp thêm nếu 

việc tăng sản lượng dẫn đến phát thải CO2 trực tiếp từ các nguồn cố định cao hơn. Hiện vẫn chưa 

rõ liệu ETS Mexico có thay đổi cách tiếp cận trong việc phân bổ hạn ngạch sau khi giai đoạn thí 

điểm kết thúc hay không. Tính đến năm 2024, tất cả các hạn ngạch của ETS Mexico vẫn được cấp 

miễn phí (World Bank, n.d.). 

III.3.4.3. Quá trình triển khai và thách thức 

Là quốc gia đầu tiên áp dụng ETS ở Châu Mỹ Latinh, Mexico cho thấy quyết tâm trong việc đạt được 

các mục tiêu khí hậu của mình, đồng thời tạo động lực cho các bên có khả năng giảm phát thải. 

Đây là thành quả của sự hợp tác giữa các bên liên quan trong nước và quốc tế, được điều phối bởi 

Bộ Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Mexico (IKI, 2025). Trong giai đoạn thí điểm, ETS được 

thiết kế để phù hợp và giúp tất cả các bên liên quan làm quen với hệ thống, với mục tiêu tránh mọi 

tác động kinh tế đối với các đơn vị thuộc quản lý. Tuy nhiên, vì định hướng miễn chi phí này, các 

giao dịch không sử dụng tiền mặt, dẫn đến khó khăn trong việc thiết lập giá các-bon (S&P Global, 

2024). 

Nhìn rộng hơn, nhiều nguồn tin cho rằng việc ETS bị trì hoãn và chưa đi vào hoạt động đầy đủ là 

do thiếu ý chí chính trị đối với các chính sách khí hậu của chính quyền thời điểm đó, sự không chắc 

chắn về quy định liên quan đến chính sách ETS trong bối cảnh những thay đổi về luật năng lượng 

và giảm nhẹ biến đổi khí hậu, cùng với năng lực thực thi của cơ quan quản lý, Bộ Môi trường và Tài 
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nguyên Thiên nhiên Mexico (SEMARNAT) (Climate Action Tracker, 2022), (Quantum Commodity 

Intelligence, 2024), (Daniela Villanueva và Agamoni Ghosh, 2024). Đáng chú ý là trước khi ETS được 

triển khai thí điểm, từ năm 2017 đến năm 2023, thuế các-bon đã được áp dụng tại 8 trong số 32 

bang: Durango, Estado de México, Guanajuato, Queretaro, San Luis Potosi, Tamaulipas, Yucatan 

và Zacatecas. Gần đây hơn, cho đến cuối năm 2024, thuế các-bon đã được phê duyệt để triển khai 

ở Colima (Quantum Commodity Intelligence, 2024), Morelos và thành phố Mexico (Carbon Pulse, 

2025). Ngoài ra, từ năm 2014, Mexico đã triển khai thuế các-bon quốc gia ở cấp thượng nguồn, áp 

dụng với nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch, trừ khí thiên nhiên, dựa trên hàm lượng phát thải CO2 

cao hơn so với khí thiên nhiên. Hơn nữa, các chương trình thuế các-bon cấp địa phương cũng khác 

nhau về các yếu tố thiết kế như: loại khí và lĩnh vực được kiểm soát, việc sử dụng bù trừ, cũng như 

mức giá – tỷ lệ thuế các-bon dao động từ MXN 45 (2,72 USD) ở Guanajuato đến MXN 607,99 (36,70 

USD) ở Queretaro (Ngân hàng Thế giới, n.d.). 

Kể từ sau cuộc bầu cử chính quyền mới vào năm 2024, chính phủ liên bang và chính phủ các bang 

đã và đang nỗ lực hài hòa giữa ETS quốc gia và các loại thuế các-bon cấp đại phương. Các hướng 

dẫn chi tiết như ngưỡng phát thải, các lĩnh vực trong phạm vi, vai trò của việc bù trừ đang được 

xây dựng, và ETS quốc gia dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2025, hoặc vào năm 2026, tùy 

theo nguồn thông tin (Quantum Commodity Intelligence, 2024), (Carbon Pulse, 2025). 

III.3.5. ETS Indonesia  

III.3.5.1. Mô tả  

Sau khi triển khai thí điểm ETS vào năm 2021, chính phủ Indonesia đã chính thức ban hành triển 

khai hệ thống ETS dựa trên cường độ phát thải cho ngành điện vào năm 2023. Trong giai đoạn 

hiện tại (2023 – 2024), hệ thống này quy định áp dụng đối với các nhà máy nhiệt điện than có công 

suất từ 25 MW đến dưới 100 MW, kiểm soát 99 nhà máy điện than đang kết nối với lưới điện quốc 

gia. Về bản chất, chính sách này nhằm hỗ trợ mục tiêu của Indonesia về cắt giảm 31,9% lượng phát 

thải KNK so với kịch bản BAU vào năm 2030 (ICAP, 2024a). Thông tin chính về hệ thống ETS 

Indonesia được trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 13: Tóm tắt ETS của Indonesia 

ETS Indonesia 

Vị trí Indonesia 

Loại hình ETS, được thiết lập theo cơ chế hạn mức và giao dịch 

Tình trạng Bắt đầu từ năm 2023 

Lĩnh vực áp dụng Ngành điện: Nhà máy điện than 

Loại KNK trong phạm 

vi ETS 

CO2, CH4, N2O 

Tỷ lệ bao phủ  81,4% công suất phát điện của quốc gia 

Nguồn: Nhóm Tư vấn tổng hợp dựa trên ICAP, 2024a 

III.3.5.2. Thiết kế ETS 
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a. Phạm vi áp dụng  

Hiện tại, phạm vi áp dụng của ETS Indonesia vẫn còn giới hạn ở các nhà máy nhiệt điện than được 

kết nối với lưới điện quốc gia, bao gồm 146 tổ máy từ 99 nhà máy nhiệt điện than, với các loại KNK 

được bao gồm là CO2, CH4 và N2O. Hệ thống này bao gồm ba giai đoạn phát triển: (i) Giai đoạn 1 

(2023-2024); (ii) Giai đoạn 2 (2025-2027); và (iii) Giai đoạn 3 (2028-2030).  

Giai đoạn 1 quy định các nhà máy nhiệt điện than có công suất từ 25 MW đến ≤ 100 MW, các nhà 

máy nhiệt điện than tại mỏ có công suất ≥ 100 MW, các nhà máy nhiệt điện than không tại mỏ có 

công suất từ 100 MW đến ≤ 400 MW với mức phát thải 1,0 tấn CO2tđ/MWh, và các nhà máy nhiệt 

điện than không tại mỏ có công suất > 400 MW với mức phát thải 0,9 tấn CO2tđ/MWh. Chuyển sang 

giai đoạn 2, hệ thống dự kiến sẽ bao gồm các nhà máy nhiệt điện than có công suất dưới 25 MW, 

các nhà máy điện khí, nhà máy điện chu trình hỗn hợp và các nhà máy nhiệt điện than khác không 

nối lưới điện quốc gia. Cuối cùng, trong giai đoạn 3, hệ thống này đặt mục tiêu mở rộng bao gồm 

tất cả các nhà máy điện nhiên liệu hóa thạch không phân biệt kết nối với lưới điện quốc gia. Ngoài 

ra, Bộ Môi trường và Lâm nghiệp (MoEF) đã chỉ ra rằng ETS cũng sẽ được triển khai ở các lĩnh vực 

khác như lâm nghiệp, quy trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm, nông nghiệp và quản lý chất 

thải (ICAP, 2024c). 

Việc giới hạn phạm vi ban đầu vào một phân ngành phát thải lớn phản ánh những hạn chế đặc thù 

của các quốc gia đang phát triển. Tập trung vào phân ngành phát thải cao cho phép hệ thống giảm 

lượng phát thải với chi phí thấp hơn so với việc áp dụng đối với tất cả các ngành (Ngân hàng Thế 

giới, 2021). Hơn nữa, việc giới hạn đối tượng là các cơ sở kết nối với lưới điện quốc gia giúp hợp lý 

hóa cơ chế giám sát, vì lưới điện này chỉ thuộc sở hữu của một công ty điện lực nhà nước, 

Perusahaan Listrik Negara. 

b. Thiết lập hạn mức 

Trong ETS của Indonesia, việc thiết lập hạn mức phát thải được xác định bởi bộ phụ trách ngành 

có liên quan, cụ thể là Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản (MEMR), dựa trên tổng mức phát 

thải được cộng từ dưới lên của tất cả các cơ sở thuộc phân ngành điện lực. Hạn mức này được xác 

định dựa trên mục tiêu giảm phát thải của ngành và lộ trình giao dịch các-bon của ngành điện 

(ICAP, 2024a). Hệ thống này còn áp dụng cơ chế hạn mức dựa trên cường độ phát thải, nghĩa là số 

lượng hạn ngạch phát thải được phân bổ dựa trên một đơn vị tham chiếu – cụ thể là mỗi MWh 

điện được sản xuất  (World Bank, 2021). Trong Giai đoạn 1, hạn ngạch phát thải cho các cơ sở được 

quản lý như sau: 

• Các nhà máy nhiệt điện than có công suất từ 25 MW đến ≤ 100 MW: 1,3 tCO₂tđ/MWh 

• Các nhà máy nhiệt điện than tại mỏ có công suất ≥ 100 MW: 1,1 tCO₂tđ/MWh 

• Các nhà máy nhiệt điện than không tại mỏ có công suất từ 100 MW đến ≤ 400 MW: 1,0 

tCO₂e/MWh 

• Các nhà máy nhiệt điện than không tại mỏ có công suất > 400 MW: 0,9 tCO₂tđ/MWh 

Trong các giai đoạn tiếp theo, hạn mức cụ thể chưa được xác định, nhưng dự kiến sẽ nghiêm ngặt 

hơn. Việc áp dụng cơ chế dựa trên cường độ phát thải có khả năng chịu ảnh hưởng từ các yếu tố 

kinh tế, do hạn mức thường tăng hoặc giảm tùy theo tình hình kinh tế. Do đó, cần lưu ý rằng việc 
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áp dụng cơ chế này có thể tạo ra sự không chắc chắn vì phụ thuộc nhiều vào các biến số khác và 

cuối cùng có thể không đạt được mục tiêu môi trường. 

c. Phân bổ hạn ngạch 

Trong quá trình phân bổ hạn ngạch phát thải, chính phủ Indonesia thiết lập các mục tiêu cường 

độ phát thải tương ứng với mỗi MWh điện được tạo ra bởi các cơ sở phát điện thuộc đối tượng 

điều chỉnh. Trong Giai đoạn 1, 100% hạn ngạch phát thải được phân bổ miễn phí bởi Bộ Năng 

lượng và Tài nguyên Khoáng sản cho các nhà máy điện trong phạm vi. Hơn nữa, trong giai đoạn 

tiếp theo, hệ thống cũng sẽ cho phép tổ chức đấu giá thông qua sàn giao dịch các-bon của 

Indonesia, tuy nhiên tỷ lệ đấu giá và các quy định liên quan vẫn chưa được xác định (ICAP, 2024a). 

Phân bổ miễn phí dựa trên định mức phát thải, trong đó Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản 

xác định số lượng hạn ngạch được cấp dựa trên lượng phát thải trung bình của các cơ sở cho mỗi 

MWh điện được sản xuất. Trong trường hợp không có dữ liệu đầy đủ, việc phân bổ sẽ dựa trên so 

sánh với các cơ sở tương tự. Dự kiến trong năm 2024, cơ chế phân bổ miễn phí sẽ được áp dụng 

cho ít nhất 75% đến 85% các cơ sở được quản lý, trong khi hệ thống đang từng bước tích hợp cơ 

chế đấu giá (ICAP, 2024a). Tính đến năm 2024, giá chính thức của một đơn vị hạn ngạch phát thải 

trong hệ thống ETS của Indonesia là 0,6 USD/tCO₂tđ (Ngân hàng Thế giới, n.d.). 

III.3.5.3. Quá trình triển khai và thách thức 

Sau khi ban hành Quy định Tổng thống số 98/2021 về Giá trị Kinh tế Các-bon, Indonesia đã thiết 

lập khuôn khổ thực hiện chính sách định giá các-bon, bao gồm cả hệ thống ETS trong nước. Về 

chiến lược tổng thể, kế hoạch ETS của Indonesia có ba cột mốc quan trọng: (i) thiết lập ETS trong 

phân ngành điện; (ii) ra mắt sàn giao dịch các-bon Indonesia để hỗ trợ cho giao dịch các-bon; và 

(iii) tích hợp hệ thống hạn mức - giao dịch - thuế, với việc áp dụng thuế dự kiến vào năm 2025 (Asia 

Society, n.d.). 

Hiện tại, ETS mới chỉ được triển khai giới hạn trong ngành điện, trong khi kế hoạch mở rộng sang 

các ngành khác vẫn chưa rõ ràng. Do đó, lộ trình phát triển ETS của Indonesia hiện chỉ tập trung 

vào phân ngành điện, phản ánh cách tiếp cận ưu tiên trong việc xác định phạm vi ngành áp dụng 

ETS. Tuy nhiên, việc chỉ bao gồm một phạm vi hạn chế các đối tượng điều chỉnh và sự trì hoãn 

trong việc áp dụng thuế các-bon đã ảnh hưởng đến số lượng giao dịch trên thị trường thứ cấp. Hệ 

thống thị trường thứ cấp của sàn giao dịch các-bon - vốn được thiết kế làm nền tảng đấu giá và 

giao dịch cho ETS - đến nay vẫn chưa ghi nhận bất kỳ giao dịch nào (Katadata, 2024). Thêm vào đó, 

sự chậm trễ trong việc áp dụng thuế các-bon có thể gây ra rò rỉ các-bon, làm gián đoạn trong phân 

bổ nguồn lực và ảnh hưởng đến việc triển khai các hệ thống điều chỉnh giá các-bon xuyên biên giới 

(AMRO, 2023). Do vậy, một số điều chỉnh là cần thiết để tăng tính thanh khoản cho thị trường các-

bon của Indonesia, thúc đẩy nhiều cuộc đối thoại giữa chính phủ với các ngành công nghiệp và tổ 

chức tài chính. Một mong muốn đáng chú ý là vận động gỡ bỏ lệnh tạm ngưng thị trường các-bon 

quốc tế. Lập luận đưa ra là do việc mở rộng hệ thống ETS trong nước cần thời gian, nên việc tái mở 

cửa thị trường quốc tế không chỉ giúp cải thiện tính thanh khoản mà còn khuyến khích giảm phát 

thải khí nhà kính trong nước (IDX, 2024). 

Ngoài phạm vi điều chỉnh hạn chế và việc thiếu các hình phạt đáng kể (tức là thuế các-bon), việc 

triển khai ETS trong phân ngành điện của Indonesia còn đối mặt với những thách thức khác có liên 
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quan đến cơ chế định giá, các khoản trợ cấp lớn và hệ thống tập trung cao độ của ngành. Thứ nhất, 

biểu giá mua điện do PLN quy định đã hạn chế khả năng của các nhà sản xuất điện trong việc tích 

hợp giá các-bon vào cấu trúc chi phí của họ. Tiếp theo, điện ở Indonesia được trợ cấp rất lớn, có 

nghĩa là bất kỳ sự gia tăng nào trong chi phí phát điện do định giá các-bon sẽ làm tăng chi tiêu của 

chính phủ vì nhiên liệu hóa thạch chiếm phần lớn cơ cấu năng lượng của đất nước (IESR, 2021). 

Cuối cùng, hầu hết các cơ sở trong phạm vi đều do PLN kiểm soát trực tiếp/gián tiếp (61,79% tổng 

số nhà máy điện được lắp đặt của Indonesia thuộc sở hữu của PLN) (PLN, 2023), điều này tạo điều 

kiện cho việc giao dịch hạn ngạch ở mức giá thấp một cách giả tạo (Bộ Năng lượng và Tài nguyên 

Khoáng sản, 2017). 

III.3.6. Hệ thống định giá dựa trên sản lượng cấp liên bang của Canada (OBPS) 

III.3.6.1. Mô tả  

Hệ thống định giá dựa trên sản lượng (OBPS) của liên bang Canada là một cơ chế định giá các-bon, 

trong đó thiết lập một tiêu chuẩn hiệu suất (dựa trên sản lượng) (tức là lượng phát thải KNK trên 

mỗi đơn vị sản phẩm) dựa trên cường độ phát thải trung bình toàn quốc, có trọng số theo sản 

lượng, đối với từng hoạt động trong các lĩnh vực được điều chỉnh. Mục tiêu của hệ thống này là duy 

trì tín hiệu giá các-bon đối với các tổ chức phát thải công nghiệp để giảm lượng KNK, đồng thời 

giảm thiểu rủi ro về rò rỉ các-bon và tác động đến năng lực cạnh tranh (ICAP, 2024a). Thông tin 

chính về hệ thống OBPS được cung cấp trong bảng dưới đây: 

Bảng 14: Tóm tắt của OBPS của Canada 

Hệ thống định giá dựa trên sản lượng cấp liên bang của Canada 

Vị trí Canada 

Loại hình ETS, được thiết lập theo cơ chế đường cơ sở và tín chỉ 

Tình trạng Có hiệu lực từ năm 2019 

Lĩnh vực áp dụng Điện lực và công nghiệp 

Loại KNK trong phạm vi của ETS CO2, CH4, N2O, SF6, HFCs, PFCs 

Tỷ lệ bao phủ 9% lượng phát thải KNK quốc gia 

 Nguồn: ICAP,2024a  

III.3.6.2. Thiết kế ETS 

a. Phạm vi  

OBPS tập trung vào các ngành EITE cùng lĩnh vực sản xuất điện. Cụ thể, hệ thống này bắt buộc áp 

dụng đối với tất cả các cơ sở có lượng phát thải từ 50.000 tấn CO₂tđ trở lên. Các cơ sở không thuộc 

nhóm này có thể tham gia trên tinh thần tự nguyện. Đến năm 2023, có 37 cơ sở thuộc diện áp 

dụng, bao gồm 14 cơ sở bắt buộc và 23 cơ sở tự nguyện (ICAP, 2024a). Mặc dù tổng lượng phát thải 

hằng năm của Canada lên tới 708 triệu tấn CO₂tđ (Statista, n.d.-a), hệ thống liên bang này đóng vai 

trò hỗ trợ nhằm đảm bảo áp dụng giá các-bon đồng bộ tại các tỉnh chưa có chương trình tương 
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ứng. Do đó, phần lớn lượng phát thải thực tế được kiểm soát thông qua các ETS cấp tỉnh (ICAP, 

2024a). 

b. Thiết lập hạn mức 

OBPS áp dụng phương pháp xác định hạn mức dựa trên cường độ phát thải, thiết lập tiêu chuẩn 

phát thải trên mỗi đơn vị sản lượng đầu ra cho từng hoạt động trong các lĩnh vực được điều chỉnh. 

Giới hạn phát thải được tính dựa trên sản lượng thực tế của từng cơ sở. Nếu phát thải vượt quá 

giới hạn này, cơ sở bị yêu cầu bù đắp thông qua một trong các cách sau: (i) Sử dụng tín chỉ dư thừa 

đã mua hoặc tín chỉ dư thừa tự tích lũy từ chu kỳ trước; (ii) Thanh toán theo giá các-bon quy định; 

hoặc, (iii) Sử dụng tín chỉ bù trừ đủ điều kiện. Ngược lại, các cơ sở phát thải dưới giới hạn sẽ được 

cấp tín chỉ hiệu suất phát thải (Emission Performance Credits - EPCs) có thể bán hoặc giữ lại cho 

các kỳ tuân thủ sau (ICAP, 2024a). 

c. Phân bổ hạn ngạch 

Phương pháp phân bổ hạn ngạch trong OBPS tương tự như cách tiếp cận phân bổ miễn phí dựa 

trên định mức phát thải. Các đối tượng trong phạm vi nhận được hạn ngạch cường độ phát thải 

trung bình của các cơ sở sản xuất cùng loại trên toàn Canada (ICAP, 2024a). Cách tiếp cận này giúp 

hệ thống cân bằng giữa mục tiêu giảm phát thải và hạn chế tối đa gián đoạn kinh tế, đồng thời 

giảm thiểu rủi ro rò rỉ các-bon. Với phần lớn ngành công nghiệp, mức chuẩn phát thải được đặt ở 

mức 70% so với mức phát thải trung bình. Đối với các ngành có rủi ro cạnh tranh cao như sản xuất 

xi măng, sắt thép, vôi và phân đạm nitơ, tiêu chuẩn được đặt ở mức 90% (Ngân hàng Thế giới, 

2021). 

Công thức tính toán hạn ngạch như sau: 

OBS = OBS – mục tiêu giảm phát thải 

Trong đó: 

• OBS = Ej × GWPjOBS = Ej × GWPj 

• Ej: Lượng phát thải của từng loại KNK (j) từ cơ sở trong phạm vi trong suốt kỳ tuân thủ 

• GWPj: Tiềm năng nóng lên toàn cầu của loại KNK (j) 

Các cơ sở phát thải vượt quá giới hạn của mình có ba lựa chọn để tuân thủ: (i) thanh toán phí phát 

thải vượt mức; (ii) nộp một đơn vị các-bon cho mỗi tấn CO2tđ phát thải vượt quá giới hạn; hoặc (iii) 

sử dụng kết hợp cả hai phương án. Ngược lại, những cơ sở phát thải ít hơn giới hạn có thể nhận 

được EPCs, mà họ có thể bán hoặc chuyển giao cho các kỳ tuân thủ trong tương lai. 

Tính đến năm 2024, giá chính của các khoản trợ cấp OBPS của Canada là 58,9 USD/tấn CO2tđ (Ngân 

hàng Thế giới, n.d.).  

III.3.6.3. Quá trình triển khai và thách thức 

OBPS là một phần trong chiến lược của Canada nhằm đạt được các mục tiêu theo Thỏa thuận 

Paris, được xây dựng thông qua quá trình tham vấn liên tục với các doanh nghiệp công nghiệp, 

bao gồm cả trong các lần sửa đổi chính sách (ICAP, 2024a). OBPS hỗ trợ giảm phát thải hiệu quả 

về chi phí đồng thời giảm thiểu gián đoạn kinh tế đối với các ngành sử dụng nhiều năng lượng. 
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Mặc dù Canada phụ thuộc lớn vào các ngành EITE, việc áp dụng cơ chế dựa trên đường cơ sở kết 

hợp với phân bổ miễn phí mang lại tính linh hoạt cho doanh nghiệp – bằng cách khuyến khích cho 

các cơ sở sản xuất hiệu quả và xử phạt những cơ sở vượt quá ngưỡng phát thải tiêu chuẩn 

(Ecofiscal, 2019). 

Bên cạnh đó, OBPS cũng sử dụng nguồn thu từ hệ thống để đầu tư vào đổi mới công nghệ các-bon 

thấp, các hàng hóa công, và các mục tiêu phát triển khác như giáo dục và y tế (ICAP, 2024a). 

III.3.7. Chương trình Công nghệ, Đổi mới và Giảm Phát thải Alberta (TIER)  

III.3.7.1. Mô tả  

Chương trình Công nghệ, Đổi mới và Giảm Phát thải Alberta (TIER) là một ETS cấp địa phương, 

được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu về định giá các-bon của liên bang Canada. Được triển khai 

vào năm 2020, TIER đã thay thế Quy định về ưu đãi cạnh tranh các-bon (CCIR) và hoạt động tương 

tự như OBPS của liên bang. 

TIER đóng vai trò trọng tâm trong chiến lược chống biến đổi khí hậu của Alberta, áp dụng cho 62% 

lượng KNK của tỉnh. Mục tiêu cuối cùng của TIER là cân bằng các mục tiêu môi trường và thực tế 

Alberta vẫn phụ thuộc nhiều vào các ngành công nghiệp phát thải cao như năng lượng và các 

ngành công nghiệp khác (ICAP, 2024a). Thông tin chính về TIER được cung cấp trong bảng dưới 

đây: 

Bảng 15: Tóm tắt về TIER của Alberta 

Chương trình Công nghệ, Đổi mới và Giảm Phát thải Alberta 

Vị trí Alberta 

Loại hình ETS, được thiết lập theo cơ chế đường cơ sở và tín chỉ 

Tình trạng Bắt đầu từ năm 2020 

Lĩnh vực áp dụng Điện lực và công nghiệp 

Loại KNK trong phạm vi 

ETS 

CO2, CH4, N2O, SF6, HFCs, PFCs 

Tỷ lệ bao phủ 62% lượng phát thải KNK của Alberta 

Nguồn: Tổng hợp bởi Nhóm Tư vấn dựa trên ICAP, 2024a 

Dự luật 19, Đạo luật Triển khai Cơ chế đổi mới công nghệ và giảm phát thải, đã mở đường cho 

chương trình TIER của Alberta vào năm 2020. Vào tháng 12 năm 2022, quy định TIER được sửa đổi, 

trong đó tập trung chính vào việc thương mại hóa hệ thống TIER và nâng cao phương pháp tiếp 

cận của tỉnh nhằm giảm phát thải từ các nguồn phát thải công nghiệp lớn. Các phần sửa đổi bao 

gồm việc siết chặt hàng năm định mức phát thải cụ thể theo cơ sở và định mức hiệu suất cao theo 

ngành ở mức 2%. Chi phí để mua tín chỉ quỹ TIER sẽ tăng lên mỗi năm bắt đầu từ năm 2023, và 

giới hạn sử dụng tín chỉ để đáp ứng nghĩa vụ tuân thủ cũng sẽ tăng 10% hàng năm, từ 60% vào 

năm 2023 lên 90% vào năm 2026. Ngoài ra, hệ thống đã bổ sung hai công cụ mới là tín chỉ hấp thụ 

các-bon và đơn vị ghi nhận thu giữ – cho phép các cơ sở phát thải lớn và các cơ sở tự nguyện tham 
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gia được khấu trừ lượng khí nhà kính đã được cô lập tại các điểm thu giữ các-bon. Quy định TIER 

sau khi được sửa đổi sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến năm 2030, với yêu cầu bắt buộc phải hoàn 

thành đánh giá trước cuối năm 2026 (ICAP, 2024a). 

III.3.7.2. Thiết kế ETS 

a. Phạm vi bao phủ 

Quy định TIER tập trung vào các cơ sở phát thải lớn thuộc lĩnh vực năng lượng và công nghiệp, bao 

gồm những đối tượng có lượng phát thải từ 100.000 tấn CO₂tđ trở lên vào năm 2016 hoặc bất kỳ 

năm nào sau đó, hoặc đã nhập khẩu hơn 10.000 tấn hydro vào năm 2023 hoặc các năm tiếp theo. 

Ngoài ra, một số loại cơ sở có phát thải dưới ngưỡng quy định có thể tự nguyện tham gia vào hệ 

thống, bao gồm: những cơ sở có lượng phát thải dưới 100.000 tấn CO2tđ/năm nhưng trên 2.000 

tấn CO2tđ/năm; các cơ sở tổng hợp bao gồm hai hoặc nhiều cơ sở dầu khí truyền thống nhỏ; và 

những cơ sở phát thải từ 10.000 đến 100.000 tấn nhưng phải đối mặt với cạnh tranh quốc tế hoặc 

rủi ro thương mại. Bằng việc tự nguyện tham gia, các tổ chức này có thể được miễn khoản phí 

nhiên liệu các-bon liên bang của Canada theo Đạo luật Định giá ô nhiễm KNK (Alberta, n.d.-a). 

b. Thiết lập hạn mức 

Quy định TIER tính toán hạn mức phát thải dựa trên tổng các giới hạn phát thải hàng năm, được 

xác định theo tiêu chuẩn định mức cường độ phát thải, áp dụng cho tất cả đối tượng bị điều chỉnh. 

Do không được ấn định trước, hạn mức này chỉ được xác định sau khi kết thúc kỳ tuân thủ. Các cơ 

sở có thể đáp ứng nghĩa vụ tuân thủ thông qua các lựa chọn sau: 

• Giảm phát thải tại chỗ, bao gồm sử dụng đơn vị ghi nhận thu giữ; 

• Nộp tín chỉ bù trừ phát thải; 

• Nộp tín chỉ hiệu suất phát thải; hoặc 

• Mua tín chỉ từ Quỹ TIER bằng cách nộp tiền theo mức giá Quỹ TIER đã định. 

Bên cạnh đó, các cơ sở phát thải lớn hoặc cơ sở tự nguyện tham gia gặp khó khăn tài chính có thể 

được xem xét hỗ trợ thông qua Chương trình kiểm soát chi phí. Hệ thống tín chỉ bù trừ phát thải 

Alberta cho phép tạo ra các tín chỉ bù trừ phát thải, mà các cơ sở bị điều chỉnh có thể sử dụng để 

thực hiện nghĩa vụ tuân thủ theo Quy định TIER. 

c. Phân bổ hạn ngạch 

Theo Quy định TIER, việc phân bổ được xác định theo hạn mức phát thải hàng năm dựa trên chuẩn 

cường độ phát thải. Các đơn vị phát thải ít hơn hạn ngạch được giao sẽ nhận được Tín chỉ Hiệu 

suất phát thải (EPCs) miễn phí từ Chính phủ Alberta, tương đương với lượng tấn CO2tđ đã tiết kiệm 

được. Các EPC này hoạt động tương tự như các khoản phân bổ miễn phí trong các hệ thống ETS 

dựa trên mức chuẩn khác và có thể được chuyển giao hoặc bán cho các đơn vị vượt quá giới hạn 

của họ. Các cơ sở phát thải nhiều hơn hạn ngạch của mình phải bù trừ cho mỗi tấn CO2tđ vượt 

quá trước một thời hạn cụ thể. 

Quy định TIER sử dụng hai phương pháp thiết lập mức chuẩn chính để đặt ra các mục tiêu giảm 

phát thải: 

• Cách tiếp cận định mức dựa trên hiệu suất hoạt động (HPB): Tiêu chuẩn được thiết lập dựa 

trên cường độ phát thải của các cơ sở hiệu quả nhất trong các năm tham chiếu. Nếu có ít hơn 
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mười cơ sở sản xuất sản phẩm, tiêu chuẩn được đặt theo cường độ phát thải của cơ sở hoạt 

động tốt nhất. Khi có từ 11 đến 20 cơ sở, hai cơ sở có cường độ phát thải tốt nhất sẽ được sử 

dụng để xác định HPB; khi có từ 21 đến 30 cơ sở, ba cơ sở có cường độ phát thải tốt nhất sẽ 

được sử dụng,... Nếu các cơ sở có cường độ phát thải không quá khác biệt thì sẽ áp dụng theo 

công thức sau:  

𝐻𝑃𝐵 =  
𝐸𝐼𝑗,𝑘

(𝑞)
 

Trong đó: 

o 𝐸𝐼𝑗,𝑘: Cường độ phát thải của sản phẩm (j) tại mỗi cơ sở thuộc nhóm 10% hoạt động 

tốt nhất (k)  

o q: Số lượng cơ sở trong nhóm 10% hoạt động tốt nhất  

• Cách tiếp cận định mức  dựa trên dữ liệu lịch sử (FSB): Yêu cầu các cơ sở giảm cường độ phát 

thải dựa trên mục tiêu giảm phát thải. Tuy nhiên, phương pháp này không áp dụng cho các 

ngành như nhiệt công nghiệp, hydro hoặc điện. Công thức áp dụng như sau: 

 

𝐹𝑆𝐵 = (FSBtightening𝑗  𝑥 (1 − 𝑅𝑇𝑌)) +  FSBnon − tightening𝑗 

Trong đó: 

o 𝐹𝑆𝐵𝑡𝑖𝑔ℎ𝑡𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑗 : Tỷ trọng cường độ phát thải của cơ sở trên một đơn vị sản phẩm (j) chịu 

tác động của mục tiêu giảm phát thải  

o RTY: Mục tiêu giảm phát thải (%) 

o 𝐹𝑆𝐵𝑛𝑜𝑛 − 𝑡𝑖𝑔ℎ𝑡𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑗 : Tỷ trọng cường độ phát thải của cơ sở trên một đơn vị sản phẩm 

(j) không chịu tác động của mục tiêu giảm phát thải  

Khung pháp lý này mang lại sự linh hoạt đồng thời đảm bảo các cơ sở đạt được tiến bộ trong việc 

giảm cường độ phát thải của mình. Giống như các hệ thống khác được thảo luận trong báo cáo 

này, nó cân bằng tham vọng với tính thực tiễn, thúc đẩy tiến bộ dần dần trong khi cho phép các 

ngành công nghiệp có thời gian thích nghi. Theo dữ liệu năm 2024, giá chính của các khoản trợ cấp 

TIER của Alberta là 58,9 USD/tCO2tđ (Ngân hàng Thế giới, n.d.-a). 

III.3.7.3. Quá trình triển khai và thách thức 

Hệ thống TIER của Alberta đã chứng minh hiệu quả trong việc giảm phát thải với chi phí hợp lý, khi 

phạm vi kiểm soát tới 62% tổng lượng KNK toàn tỉnh. Với sự tham gia của các bên liên quan và 

người dân Alberta ngay từ đầu, hệ thống này nhằm đáp ứng nhu cầu cân bằng giữa môi trường và 

kinh tế (Alberta, n.d.-a). Hệ thống này tập trung vào các ngành EITE ở Alberta – các ngành phát thải 

cao và có cường độ thương mại cao, những ngành không thể dễ dàng chuyển chi phí bổ sung sang 

người tiêu dùng trên thị trường quốc tế (Ecofiscal, 2019). 

Mặc dù có rào cản thách thức lớn là Alberta phụ thuộc kinh tế nhiều vào các ngành EITE (khoảng 

18% GDP của tỉnh), nhưng sự linh hoạt và cách tiếp cận dựa trên cường độ phát thải giúp Alberta 

giảm thiểu gián đoạn kinh tế. Ví dụ, cách tiếp cận dựa trên cường độ cho phép các đơn vị giảm 

phát thải trên mỗi đơn vị sản phẩm, thay vì cắt giảm sản lượng. Ngoài ra, hệ thống cũng cho phép 

các nguồn phát thải lớn hoặc các cơ sở tự nguyện tham gia đang gặp khó khăn kinh tế yêu cầu hỗ 

trợ kinh tế thông qua Chương trình Kiểm soát chi phí (Alberta, n.d.-a). Hơn nữa, việc áp dụng hệ 
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thống này cũng mang lại nguồn thu, hiện đang được sử dụng để tài trợ cho các chương trình giảm 

phát thải KNK và hoạt động đổi mới công nghệ các-bon thấp (ICAP, 2024a). 

III.4. Các yếu tố cần cân nhắc đối với Việt Nam 

III.4.1. Những bài học chính rút ra từ các ETS đã lựa chọn làm nghiên cứu điển hình 

Phần tiếp theo cung cấp cái nhìn tổng quan so sánh giữa các ETS đã được lựa chọn làm nghiên cứu 

điển hình cho Việt Nam. Phân tích này làm nổi bật các yếu tố quan trọng trong thiết kế và triển 

khai, qua đó cung cấp những thông tin hữu ích cho việc xây dựng một cơ chế quản lý ETS hiệu quả, 

phù hợp với bối cảnh của Việt Nam. 

III.4.1.1. Tổng quan so sánh các ETS đã chọn 

Bảng dưới đây tóm tắt các khía cạnh chính liên quan đến phạm vi và đối tượng áp dụng, thiết lập 

hạn mức phát thải, và phân bổ hạn ngạch trong 07 ETS được lựa chọn làm nghiên cứu điển hình, 

qua đó đóng vai trò làm nền tảng để đánh giá những cách tiếp cận đa dạng mà các quốc gia và 

khu vực khác nhau đã áp dụng trong thiết kế và quản lý ETS. 
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Bảng 16: Tóm tắt các yếu tố chính về thiết kế và quản trị từ các ETS quốc tế đã lựa chọn 

 Phạm vi & Đối tượng áp 

dụng 

Hạn mức phát thải Phương pháp phân bổ Tỷ lệ  

bao phủ  

Giá hạn ngạch 

năm 2024 (USD) 

EU ETS 

Lĩnh vực: Năng lượng, công 

nghiệp, hàng không và hàng 

hải 

Nguồn phát thải KNK: Trực 

tiếp 

Phạm vi KNK: CO2, HFCs, 

N2O, PFCs, SF6 

Đối tượng áp dụng: Các cơ 

sở (trong lĩnh vực năng lượng 

và công nghiệp); các công ty 

(vận tải hàng không và hàng 

hải) 

Số lượng cơ sở: 8.640 cơ sở 

lắp đặt, 390 hãng vận tải hàng 

không (năm 2022)  

Loại hạn mức: Hạn mức tuyệt 

đối 

Phương pháp thiết lập hạn 

mức: Từ trên xuống  

Hạn mức phát thải: 

● Giai đoạn 1: 2.096 triệu tCO2tđ 

trong năm 2005 

● Giai đoạn 2: 2.049 triệu tCO2tđ 

trong năm 2008 

● Giai đoạn 3: 1.816 triệu tCO2tđ 

trong năm 2020 

● Giai đoạn 4: 1.386 triệu tCO2tđ 

(năm 2024, đối với phát điện 

và nhiệt, sản xuất công nghiệp 

và vận tải hàng hải), 28,9 triệu 

tCO2tđ (2024, hàng không) 

● Giai đoạn 1: Dựa trên lịch sử 

phát thải  

● Giai đoạn 2: Phương pháp 

kết hợp (tám quốc gia thành 

viên áp dụng phương thức 

đấu giá) 

● Giai đoạn 3: Phương pháp 

kết hợp, trong đó đấu giá trở 

thành phương thức chính. 

Phân bổ miễn phí chỉ áp 

dụng cho các ngành EITE 

dựa trên phương pháp phân 

bổ theo định mức phát thải 

● Giai đoạn 4: Phương pháp 

kết hợp, trong đó đấu giá 

tiếp tục là phương thức 

chính. Phân bổ miễn phí vẫn 

chỉ áp dụng cho các ngành 

EITE dựa trên phương pháp 

phân bổ theo định mức phát 

thải 

38% 61,3/tCO₂tđ 

ETS  

Hàn Quốc 

Lĩnh vực: Năng lượng, công 

nghiệp, xây dựng, giao thông, 

hàng không, hàng hải, chất 

thải 

Loại hạn mức: Hạn mức tuyệt đối 

Phương pháp thiết lập hạn 

mức: Từ trên xuống  

Hạn mức phát thải: 

● Giai đoạn 1: Phân bổ miễn 

phí sử dụng định mức phát 

thải dựa trên dữ liệu hoạt 

động trong các năm cơ sở 

74% 6,3/tCO₂tđ 
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 Phạm vi & Đối tượng áp 

dụng 

Hạn mức phát thải Phương pháp phân bổ Tỷ lệ  

bao phủ  

Giá hạn ngạch 

năm 2024 (USD) 

Nguồn phát thải KNK: Trực 

tiếp 

Phạm vi KNK: CO2, CH4, N2O, 

HFCs, PFCs, SF6 

Đối tượng áp dụng: Cơ sở, 

công ty, tổ chức tài chính 

Số lượng đối tượng: 

● Giai đoạn 1: 534 cơ sở 

● Giai đoạn 2: 591 cơ sở 

● Giai đoạn 3: 804 cơ sở 

● Giai đoạn 1: 585.5 triệu tCO₂tđ 

(2017)  

● Giai đoạn 2: 562.5 triệu tCO₂tđ 

(2020) 

● Giai đoạn 3: 567.1 triệu tCO₂tđ 

(2024) 

● Giai đoạn 2: Phương pháp 

kết hợp, trong đó phân bổ 

miễn phí vẫn là phương thức 

chính. Phân bổ miễn phí 

theo định mức phát thải 

riêng theo từng ngành 

● Giai đoạn 3: Phương pháp 

kết hợp, trong đó phân bổ 

miễn phí vẫn là phương thức 

chính. Phân bổ miễn phí 

theo kết hợp giữa định mức 

phát thải theo ngành và lịch 

sử phát thải 

ETS quốc 

gia của 

Trung 

Quốc 

Lĩnh vực: Điện lực 

Nguồn phát thải KNK: Trực 

tiếp (công nghiệp); gián tiếp 

(tiêu thụ điện và nhiệt) 

Phạm vi KNK: CO2 

Đối tượng áp dụng: Công ty 

Số lượng đối tượng: 2,257 

(2021 & 2022) 

Loại hạn mức: Hạn mức theo 

cường độ phát thải 

Phương pháp thiết lập hạn 

mức: Từ dưới lên  

Hạn mức phát thải: 

● 2019 & 2020: ~4,500 triệu tCO2 

● 2021 & 2022: ~5,000 triệu tCO2 

Phân bổ miễn phí dựa trên định 

mức phát thải theo sản lượng 

đầu ra 

 

40% 12.6/tCO₂tđ 

ETS 

Mexico 

Lĩnh vực: Điện, công nghiệp 

Nguồn phát thải KNK: Trực 

tiếp  

Phạm vi KNK: CO2 

Đối tượng áp dụng: Cơ sở 

Loại hạn mức: Hạn mức tuyệt đối 

Phương pháp thiết lập hạn 

mức: Từ trên xuống 

Hạn mức phát thải: 

● 2020: 271.3 triệu tCO2 

Phân bổ miễn phí theo phương 

pháp dựa trên lịch sử phát thải, 

tương đương 100% lượng phát 

thải đã được xác minh gần nhất 

của cơ sở 

40% - 
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 Phạm vi & Đối tượng áp 

dụng 

Hạn mức phát thải Phương pháp phân bổ Tỷ lệ  

bao phủ  

Giá hạn ngạch 

năm 2024 (USD) 

Số lượng đối tượng: 295 ● 2021: 273.1 triệu tCO2 

ETS 

Indonesia 

Lĩnh vực: Ngành điện – nhà 

máy nhiệt điện than 

Nguồn phát thải KNK: Gián 

tiếp 

Phạm vi KNK: CO2, CH4 và 

N2O 

Đối tượng áp dụng: Cơ sở 

Số lượng đối tượng 

● 2023: 42 đối tượng quản lý 

99 cơ sở 

● 2024: 63 đối tượng quản lý 

146 cơ sở 

Loại hạn mức: Hạn mức theo 

cường độ phát thải 

Phương pháp thiết lập hạn 

mức: Từ dưới lên  

Hạn mức phát thải: 

Tổng cộng khoảng 238,2 triệu 

tCO2  

● Nhiệt điện than 25–100 MW: 

1.3 tCO₂tđ/MWh 

● Nhiệt điện than tại mỏ ≥100 

MW: 1.1 tCO₂tđ/MWh 

● Nhiệt điện than ngoài mỏ 

100–400 MW: 1.0 tCO₂tđ/MWh 

● Nhiệt điện than ngoài mỏ 

>400 MW: 0.9 tCO₂tđ/MWh 

Phân bổ miễn phí sử dụng định 

mức phát thải tính trên mỗi 

MWh điện sản xuất 

81.4% phát 

thải của 

ngành 

0.6/tCO₂tđ 

Canada 

OBPS 

Lĩnh vực: Điện, công nghiệp 

Nguồn phát thải KNK: Trực 

tiếp  

Phạm vi KNK: CO2, CH4, N2O, 

SF6, HFCs, PFCs 

Đối tượng áp dụng: Cơ sở 

Số lượng đối tượng: 37 cơ 

sở (14 cơ sở bắt buộc, 23 cơ 

sở tự nguyện) 

Loại hạn mức: Hạn mức theo 

cường độ phát thải 

Phương pháp thiết lập hạn 

mức: Từ dưới lên  

Hạn mức phát thải: 

Không có hạn mức phát thải cụ 

thể 

Phân bổ miễn phí sử dụng định 

mức theo cường độ phát thải  

9% 58.9/tCO₂tđ 
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 Phạm vi & Đối tượng áp 

dụng 

Hạn mức phát thải Phương pháp phân bổ Tỷ lệ  

bao phủ  

Giá hạn ngạch 

năm 2024 (USD) 

Alberta 

TIER 

Lĩnh vực: Điện, công nghiệp 

Nguồn phát thải KNK: Trực 

tiếp  

Phạm vi KNK: CO2, CH4, N2O, 

SF6, HFCs, PFCs 

Đối tượng áp dụng: Cơ sở 

Số lượng đối tượng: 455 

Loại hạn mức: Hạn mức theo 

cường độ phát thải 

Phương pháp thiết lập hạn 

mức: Từ dưới lên  

Hạn mức phát thải: 160 triệu 

tCO₂tđ (2022) 

Phân bổ miễn phí sử dụng định 

mức theo cường độ phát thải 

62% 58.9/tCO₂tđ 

Nguồn: Nhóm Tư vấn tổng hợp 
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Nhìn chung, việc cân bằng lợi ích kinh tế – môi trường, quản lý quá trình chuyển đổi, và giảm thiểu 

các rủi ro như rò rỉ các-bon đã trở thành những yếu tố xuyên suốt trong thiết kế của các ETS. Trong 

việc xác định phạm vi và đối tượng áp dụng, các ETS phát triển như EU, Hàn Quốc, Canada và 

Alberta đều khởi đầu với chỉ một số lĩnh vực và loại KNK trước khi mở rộng dần phạm vi theo thời 

gian. Các hệ thống ETS mới hơn như Mexico và Indonesia cũng đi theo hướng tương tự bằng cách 

tập trung vào các lĩnh vực phát thải lớn trong giai đoạn đầu trước khi có kế hoạch mở rộng trong 

các giai đoạn tiếp theo. 

Về thiết lập hạn mức phát thải, có sự kết hợp giữa hai phương pháp: hạn mức tuyệt đối và hạn 

mức theo cường độ phát thải. ETS của EU, Hàn Quốc và Mexico áp dụng hạn mức tuyệt đối – đặt 

mục tiêu giảm phát thải cụ thể cho các lĩnh vực thuộc phạm vi điều chỉnh. Trong khi đó, các hệ 

thống khác chọn cách tiếp cận theo cường độ phát thải để xác định hạn mức. Dù áp dụng phương 

pháp nào, chính phủ các nước đều cần xem xét các điều kiện kinh tế để đảm bảo công bằng giữa 

các đối tượng trong và ngoài phạm vi điều chỉnh. Đa số các ETS đều thực hiện việc rà soát, điều 

chỉnh định kỳ hạn mức nhằm đảm bảo phù hợp với mục tiêu khí hậu quốc gia. EU ETS là ví dụ điển 

hình cho thấy một lộ trình cắt giảm phát thải rõ ràng trong dài hạn có thể giúp vận hành thị trường 

hiệu quả và củng cố niềm tin cho các bên tham gia. Đồng thời, lộ trình này cũng gửi tín hiệu rõ 

ràng tới doanh nghiệp rằng ETS sẽ tiếp tục là một công cụ chính sách lâu dài, đảm bảo tính ổn định 

trong định giá các-bon và định hướng giảm phát thải, đồng thời khẳng định vai trò trung tâm của 

ETS trong chính sách định giá các-bon. 

Phương pháp phân bổ hạn ngạch phần lớn được định hình bởi mối lo ngại về rò rỉ các-bon. Trong 

EU ETS, dù đấu giá là phương thức phân bổ chính, các ngành dễ bị rò rỉ các-bon vẫn được phân bổ 

miễn phí một phần hạn ngạch. Đối với Hàn Quốc, phân bổ miễn phí được áp dụng cho cả các 

ngành EITE lẫn một số ngành khác, song quốc gia này đã lên kế hoạch giảm dần phân bổ miễn phí 

và chuyển sang đấu giá trong tương lai. Ngược lại, các ETS mới hơn như Mexico và Indonesia hiện 

vẫn sử dụng phân bổ miễn phí nhằm khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp và giảm thiểu 

các tác động kinh tế tiêu cực ban đầu. Tương tự, Canada và Alberta cũng đang áp dụng phân bổ 

miễn phí như một giải pháp cân bằng giữa mục tiêu giảm phát thải và khả năng thích ứng của 

ngành công nghiệp, tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi diễn ra dần dần để doanh nghiệp có 

thời gian thích ứng. 

III.4.1.2. Bài học kinh nghiệm từ việc triển khai ETS 

Là hệ thống ETS có thời gian vận hành lâu đời nhất, EU ETS cho thấy một cách tiếp cận rõ ràng và 

được thực hiện bài bản qua từng giai đoạn. Hệ thống này cũng thể hiện tính linh hoạt cao trong 

việc phản ứng trước các biến động của thị trường. Chẳng hạn, trong các giai đoạn đầu, EU ETS đã 

gặp phải tình trạng dư thừa hạn ngạch do tính toán phát thải quá cao so với thực tế, dẫn đến giá 

các-bon xuống thấp. Để khắc phục, EU đã thiết lập Cơ chế Dự trữ Ổn định Thị trường và áp dụng 

tốc độ cắt giảm hạn ngạch quyết liệt hơn, qua đó minh chứng được sự linh hoạt của thị trường và 

tầm quan trọng của việc duy trì tín hiệu giá các-bon ổn định và hiệu quả. 

Bên cạnh đó, Canada và Alberta lại mang đến những bài học quan trọng trong việc thu hút sự đồng 

thuận từ phía doanh nghiệp, ngay cả khi nền kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào các ngành EITE. 

Phương pháp tiếp cận linh hoạt dựa trên cường độ phát thải của hai hệ thống này đã giúp xử lý 

hài hòa mối quan ngại về khả năng cạnh tranh và lợi nhuận, đồng thời vẫn đảm bảo thực hiện các 

mục tiêu khí hậu quốc gia. Tuy vậy, đối với các hệ thống mới hơn như Mexico và Indonesia, dù đã 
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cố gắng áp dụng phương pháp chuyển đổi linh hoạt và từng bước, nhưng vẫn còn gặp nhiều thách 

thức. Cả hai quốc gia đều ưu tiên thu hút sự ủng hộ từ doanh nghiệp thông qua phân bổ hạn ngạch 

miễn phí và tập trung vào các ngành phát thải lớn nhất. Tuy nhiên, cách tiếp cận này lại dẫn đến 

những khó khăn trong việc thiết lập mức giá tại Mexico và hoạt động thị trường không sôi nổi tại 

Indonesia. Tại Mexico, nguyên tắc tránh gây tổn thất kinh tế trong giai đoạn thí điểm đã khiến gần 

như tất cả các giao dịch đều diễn ra mà không có dòng tiền thực, do đó gây khó khăn trong việc 

thiết lập giá các-bon. Bên cạnh đó, việc Indonesia ưu tiên các ngành phát thải cao nhất đã dẫn đến 

số lượng lĩnh vực và các bên tham gia bị hạn chế, khiến hoạt động thị trường trên Sàn Giao dịch 

các-bon Indonesia diễn ra rất ít. 

III.4.2. Khuyến nghị và cân nhắc cho việc thiết kế và triển khai ETS tại Việt Nam dựa 

trên kinh nghiệm quốc tế 

Tổng quan và phân tích trước đó về 07 ETS trên thế giới được lựa chọn làm nghiên cứu điển hình 

đã cung cấp những góc nhìn quan trọng về các cách tiếp cận quản lý khác nhau, đồng thời làm nổi 

bật những kinh nghiệm tốt và những điểm cần tránh trong ba yếu tố then chốt: phạm vi và đối 

tượng áp dụng, thiết lập hạn mức phát thải, và phân bổ hạn ngạch. Từ những bài học kinh nghiệm 

này, một số khuyến nghị và cân nhắc nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng một hệ thống ETS với cơ chế 

quản lý hiệu quả và vững chắc đã được rút ra: 

III.4.2.1. Phạm vi và đối tượng áp dụng của ETS  

Đối với việc thiết lập phạm vi, dựa trên kinh nghiệm của các ETS trên, Việt Nam nên ưu tiên lựa 

chọn các ngành phát thải lớn nhất và các loại KNK chính liên quan làm trọng tâm cho giai đoạn 

triển khai ban đầu của ETS. Cách tiếp cận theo lộ trình này sẽ giúp hệ thống tập trung vào các 

nguồn phát thải quan trọng nhất, từ đó tối đa hóa tác động môi trường trong khi vẫn đảm bảo tính 

khả thi. 

Các ví dụ trên cho thấy ETS ở giai đoạn đầu thường tập trung vào các ngành có nguồn phát thải 

lớn, cố định như sản xuất năng lượng, công nghiệp nặng và một số quy trình sản xuất có mức phát 

thải cao. Đây là những ngành đóng góp đáng kể vào tổng phát thải KNK quốc gia và thường đã có 

hệ thống MRV tương đối hoàn chỉnh, giúp quá trình triển khai ETS diễn ra thuận lợi hơn. Với việc 

ưu tiên các ngành này trước, Việt Nam có thể xây dựng nền tảng vững chắc cho ETS, đảm bảo tuân 

thủ, ổn định giá các-bon và tăng mức độ tin cậy cho thị trường. 

Ngoài ra, việc giới hạn phạm vi áp dụng ban đầu cũng giúp cơ quan quản lý và các bên tham gia 

thị trường nâng cao năng lực và làm quen với cơ chế ETS trước khi mở rộng hệ thống sang các 

ngành khác. Khi hạ tầng ETS được thiết lập vững chắc và các bên liên quan đã thích nghi, Việt Nam 

có thể từng bước mở rộng phạm vi áp dụng, phù hợp với thông lệ quốc tế như ETS của EU và ETS 

quốc gia của Trung Quốc. 

Đồng thời, vì mục tiêu của ETS là cung cấp một công cụ linh hoạt để cắt giảm phát thải KNK, việc 

lựa chọn ngành cho giai đoạn thí điểm nên được căn cứ vào kết quả kiểm kê KNK quốc gia cũng 

như các mục tiêu giảm phát thải trong NDC. 

Bên cạnh đó, việc thiết kế ETS Việt Nam cũng cần tính đến xu hướng định giá các-bon quốc tế, đặc 

biệt là CBAM của EU. CBAM áp dụng mức giá các-bon đối với một số mặt hàng nhập khẩu, bao 

gồm thép, xi măng, nhôm và phân bón dựa trên mức phát thải của sản phẩm. Việc bảo đảm các 
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ngành phát thải cao này được đưa vào phạm vi ETS và áp dụng mức giá các-bon tương đương với 

các chuẩn mực quốc tế sẽ giúp Việt Nam giảm thiểu rủi ro thương mại và duy trì khả năng tiếp cận 

thị trường toàn cầu. 

Tương tự, những yếu tố như các loại KNK, nghĩa vụ báo cáo và điểm điều tiết trong ETS cũng cần 

được xác định sao cho cân bằng giữa tác động môi trường, tính khả thi trong quản lý và sự phù 

hợp với báo cáo phát thải quốc gia, mục tiêu NDC cũng như chính sách định giá các-bon quốc tế 

và trong nước. Ví dụ, theo như kinh nghiệm thiết lập ETS của Mexico, ETS Việt Nam có thể cân nhắc 

đến các loại thuế các-bon đang được áp dụng hoặc sẽ được áp dụng ở cấp quốc gia để xác định 

ngành và loại KNK cần điều chỉnh, cũng như cách tiếp cận phù hợp cho hệ thống ETS toàn quốc. 

Việt Nam cũng có thể xem xét thiết lập ngưỡng phát thải tối thiểu để ETS chỉ áp dụng cho các cơ 

sở phát thải lớn. Nhiều hệ thống như EU ETS, ETS quốc gia của Trung Quốc và ETS Hàn Quốc đã 

thiết lập ngưỡng ban đầu ở mức khoảng 25.000 tCO₂/năm cho mỗi cơ sở. Cách tiếp cận này giúp 

phạm vi của ETS có thể áp dụng cho phần lớn phát thải trên toàn quốc, trong khi vẫn có thể giảm 

thiểu gánh nặng quản lý, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.      

III.4.2.2. Thiết lập hạn mức phát thải 

Việc thiết lập hạn mức phát thải phù hợp là yếu tố then chốt để giúp cho ETS vận hành hiệu quả. 

Các ví dụ ở trên cho thấy một hạn mức phát thải rõ ràng và được siết chặt dần theo thời gian là 

điều thiết yếu để thúc đẩy giảm phát thải KNK, đồng thời vẫn đảm bảo ổn định kinh tế trong khu 

vực. 

Trong giai đoạn đầu, Việt Nam nên áp dụng cách tiếp cận từ trên xuống một cách khoa học để bảo 

đảm rằng hạn mức phát thải của ETS phù hợp với các mục tiêu trong NDC, kế hoạch giảm nhẹ phát 

thải của ngành và cam kết trung hòa các-bon dài hạn. Cách tiếp cận này cũng giúp ETS có thể vận 

hành được ngay cả khi dữ liệu phát thải ở cấp cơ sở chưa đầy đủ. 

Ở các giai đoạn sau, khi hệ thống MRV được cải thiện, ETS nên tích hợp dần các yếu tố từ dưới lên, 

như dữ liệu phát thải cấp cơ sở, sản lượng sản xuất và các chỉ số hiệu suất cụ thể theo ngành, 

nhằm tinh chỉnh quy trình thiết lập hạn mức phát thải. 

Việt Nam có thể cân nhắc áp dụng cách tiếp cận theo từng giai đoạn như Trung Quốc, khởi đầu 

bằng việc thiết lập hạn mức phát thải dựa trên cường độ phát thải, sau đó chuyển dần sang hạn 

mức tuyệt đối. Chiến lược này mang lại sự linh hoạt cho các ngành tăng trưởng nhanh, cho phép 

các ngành phát triển kinh tế, đồng thời nâng cao hiệu quả giảm phát thải. 

Ngoài ra, cần có cơ chế linh hoạt để định kỳ rà soát và điều chỉnh hạn mức phát thải nhằm tránh 

tình trạng dư thừa hạn ngạch, giá các-bon thấp và hoạt động thị trường kém sôi động. Để đảm 

bảo ETS thực sự hiệu quả trong giảm phát thải KNK, việc siết chặt hạn mức phát thải là rất quan 

trọng. Việt Nam có thể xem xét áp dụng hệ số giảm tuyến tính vào hạn mức phát thải ở các giai 

đoạn sau, như EU ETS đã áp dụng từ năm 2023. 

III.4.2.3. Phân bổ hạn ngạch 

Việt Nam cần cân bằng giữa mục tiêu giảm phát thải và năng lực cạnh tranh kinh tế khi xây dựng 

chính sách phân bổ hạn ngạch phát thải trong khuôn khổ ETS. Nếu ETS không tính đến yếu tố cạnh 

tranh kinh tế thì sẽ tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ các-bon và suy giảm kinh tế; ngược lại, việc phân bổ hạn 
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ngạch miễn phí mà không xét đến hiệu quả giảm phát thải sẽ không thúc đẩy quá trình khử các-

bon và khó đạt được mục tiêu giảm phát thải theo NDC. 

“Rò rỉ các-bon” đề cập đến hiện tượng các doanh nghiệp di chuyển hoạt động sản xuất sang các 

quốc gia có mức giá các-bon thấp hơn hoặc không có giá các-bon, từ đó dẫn đến việc không làm 

giảm – hoặc thậm chí làm tăng – tổng lượng phát thải toàn cầu của hoạt động sản xuất. Trước khi 

xảy ra hiện tượng này, ETS cũng có thể làm giảm sức cạnh tranh của ngành so với các đối thủ trong 

khu vực hoặc quốc tế. 

Để ứng phó với những rủi ro này, Chính phủ Việt Nam nên cân nhắc áp dụng phương pháp phân 

bổ miễn phí hạn ngạch phát thải – nhưng cần áp dụng một cách có chọn lọc và có điều kiện – vì sự 

phụ thuộc quá mức vào phân bổ miễn phí sẽ làm suy yếu tín hiệu giá các-bon, dẫn đến mức giá 

thấp, không khuyến khích đổi mới công nghệ phát thải thấp và làm giảm động lực giao dịch hạn 

ngạch giữa các doanh nghiệp. Một yêu cầu quan trọng là Chính phủ cần xác định và ưu tiên các 

ngành và doanh nghiệp có nguy cơ rò rỉ các-bon cao, vì không phải tất cả các đối tượng chịu điều 

chỉnh trong ETS đều đối mặt với mức rủi ro như nhau. Các ngành có nguy cơ rò rỉ các-bon cao nhất 

nên được phân bổ nhiều hạn ngạch miễn phí hơn. Trong khi đó, các ngành có mức rủi ro thấp hơn 

có thể dần dần giảm tỷ lệ được phân bổ miễn phí theo thời gian. 

Một yếu tố quan trọng cần lưu ý là đối với các ngành “khó giảm phát thải” như thép và xi măng, 

cần thiết lập các định mức dựa trên cường độ phát thải để làm cơ sở cho việc phân bổ miễn phí 

hạn ngạch phát thải. Các định mức này nên được áp dụng riêng cho phát thải đến từ quy trình 

công nghiệp và sử dụng sản phẩm (IPPU), vốn là loại phát thải phát sinh trực tiếp từ quá trình sản 

xuất. 

Tuy nhiên, do đổi mới công nghệ có thể khiến việc giảm phát thải từ IPPU trở nên khả thi hơn theo 

thời gian, các định mức này cần được rà soát và điều chỉnh định kỳ nhằm khuyến khích việc cải 

thiện liên tục trong lộ trình giảm phát thải.  

III.4.2.4. Các cân nhắc khác 

Việt Nam nên cân nhắc duy trì sự linh hoạt trong giai đoạn đầu, đồng thời thiết lập một lộ trình rõ 

ràng hướng tới việc thắt chặt hệ thống theo thời gian. Rút ra bài học từ EU ETS, cần xây dựng một 

lộ trình ngay từ đầu để định hướng việc mở rộng dần phạm vi ngành và nguồn phát thải trong ETS, 

siết chặt dần hạn mức phát thải, và chuyển đổi từng bước từ phân bổ hạn ngạch phát thải miễn 

phí sang hình thức phân bổ thông qua đấu giá. Cách tiếp cận theo từng giai đoạn của EU được 

vạch ra ngay từ ban đầu đã giúp hệ thống này đi đúng lộ trình nhằm đạt mục tiêu giảm phát thải 

62% vào năm 2030 so với mức năm 2005, đồng thời tạo ra hơn 200 tỷ EUR doanh thu công từ hoạt 

động đấu giá kể từ năm 2013. 

Các cân nhắc khác trong thiết kế và triển khai ETS của Việt Nam: 

a. Quản lý rủi ro trong ETS: Các cơ sở phát thải lớn bị “mắc kẹt” và các cơ chế khuyến khích hành 

động sớm 

Việt Nam nên dự đoán trước các rủi ro liên quan đến việc thiết lập hạn mức phát thải và phân bổ 

hạn ngạch, đặc biệt là về chi phí và giá trị. Một thách thức quan trọng là các cơ sở phát thải lớn bị 

bị “mắc kẹt” – những cơ sở phát thải lớn như mỏ than và nhà máy nhiệt điện than từng có lợi nhuận 

nhưng trở nên không khả thi về mặt tài chính dưới tác động của định giá các-bon. Như đã thấy ở 

các ETS khác, việc phân bổ hạn ngạch miễn phí dựa trên lịch sử phát thải có thể phần nào bù đắp 
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cho những tổn thất này, nhưng việc phụ thuộc quá mức vào cách tiếp cận này có nguy cơ tạo ra 

lợi ích vượt mức cho các bên phát thải. 

Ngoài ra, một hệ thống dữ liệu lịch sử phát thải được thiết kế kém có thể tạo ra các khuyến khích 

lệch lạc, khi các tổ chức cố tình làm tăng lượng phát thải trước khi ETS có hiệu lực nhằm nhận được 

nhiều hạn ngạch miễn phí hơn. Điều này làm giảm động lực giảm phát thải sớm và trì hoãn quá 

trình khử các-bon. Để giảm thiểu rủi ro này, Việt Nam nên cân nhắc áp dụng phương pháp kết hợp, 

sử dụng thời gian tham chiếu sớm cho lịch sử phát thải, đồng thời tích hợp phân bổ dựa trên định 

mức phát thải ngay từ đầu. Cách làm này sẽ khuyến khích hành động sớm và ngăn chặn chiến lược 

thổi phồng phát thải. 

Tùy thuộc vào thiết kế chính sách, ETS sẽ tạo ra bên được lợi và bên bị thiệt. Một cơ chế phân bổ 

cân bằng – kết hợp phân bổ dựa trên dữ liệu lịch sử cho các ngành có nguy cơ cao bị ảnh hưởng 

bởi định giá các-bon và áp dụng phân bổ dựa trên định mức phát thải để thúc đẩy hiệu quả – sẽ 

đóng vai trò then chốt cho quá trình chuyển đổi của Việt Nam. 

b. Các yếu tố khác: Quy tắc chuyển giao và bù trừ  

Bên cạnh phạm vi và đối tượng áp dụng, thiết lập hạn mức phát thải và phân bổ hạn ngạch, Việt 

Nam cần thiết kế kỹ cơ chế chuyển giao và bù trừ phát thải để tránh gây ra các biến dạng thị trường 

không mong muốn. Việc cho phép chuyển giao không giới hạn đã dẫn đến tình trạng thiếu thanh 

khoản trên thị trường ETS của Hàn Quốc, trong khi các quy định về bù trừ quá lỏng lẻo đã gây ra 

tình trạng cung vượt cầu hạn ngạch ở ETS của EU và ETS quốc gia của Trung Quốc. Việt Nam cần 

cân bằng giữa việc cung cấp sự linh hoạt trong tuân thủ và đảm bảo các cơ chế này không làm suy 

yếu hiệu quả giảm phát thải. 

Một chiến lược triển khai ETS được hoạch định bài bản là yếu tố cần thiết để quản lý quá trình 

chuyển đổi thị trường và giảm thiểu gián đoạn. Như đã được chứng minh qua các ETS quốc tế như 

EU và Hàn Quốc, việc có một lộ trình rõ ràng theo từng giai đoạn sẽ tăng cường niềm tin thị trường 

và đảm bảo quá trình chuyển đổi dần dần nhưng hiệu quả, hướng tới cơ chế định giá các-bon 

mạnh mẽ. 
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IV. PHÂN TÍCH KHUNG PHÁP LÝ HIỆN HÀNH CHO VIỆC PHÁT 

TRIỂN CÁC PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ ETS TẠI VIỆT NAM 

Việt Nam đã xác định việc phát triển ETS là một công cụ then chốt để đạt được các cam kết giảm 

phát thải KNK. Theo lộ trình hiện tại, Việt Nam dự kiến thí điểm ETS từ tháng 6 năm 2025, và bắt 

đầu vận hành chính thức từ năm 2029 (Thủ tướng Chính phủ, 2025).  

Để đảm bảo hoạt động hiệu quả của ETS, một khung pháp lý và quy định rõ ràng là vô cùng quan 

trọng, đặc biệt đối với các yếu tố thiết kế cốt lõi như phạm vi & đối tượng áp dụng, thiết lập hạn 

mức phát thải, và phân bổ hạn ngạch. Những yếu tố này đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng 

một hệ thống minh bạch, hiệu quả và vận hành theo cơ chế thị trường. 

Hiện nay, khung pháp lý điều chỉnh các yếu tố thiết kế chính của ETS tại Việt Nam chủ yếu được 

quy định trong Luật BVMT 2020 và các văn bản liên quan dưới khung Luật BVMT 2020, bao gồm 

1. Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về quy định về 

giảm nhẹ phát thải KNK và bảo vệ tầng ô-dôn (Nghị định số 06/2022/NĐ-CP). Nghị định này 

hiện đang được sửa đổi, bổ sung để làm rõ hơn các quy định về triển khai ETS. Dự thảo 

sửa đổi mới nhất được công bố lấy ý kiến công khai ngày 5 tháng 12 năm 2024.  

2. Quyết định số 13/2024/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ: Ban 

hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải KNK phải thực hiện kiểm kê KNK (cập nhật) (Quyết 

định số 13/2024/QĐ-TTg) 

3. Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Đề án Thành lập và phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam (Quyết định số 

232/QĐ-TTg). 

Các phần tiếp theo sẽ phân tích các khía cạnh thiết kế chủ chốt của ETS trong khuôn khổ pháp lý 

hiện hành, cùng với các quy định liên quan đang được xem xét trong dự thảo sửa đổi Nghị định số 

06/2022/NĐ-CP. Mục tiêu là làm rõ hiểu biết về khung pháp lý hiện tại đối với các yếu tố thiết kế 

cốt lõi của ETS tại Việt Nam, từ đó so sánh với các nghiên cứu điển hình quốc tế để xác định các 

điểm cần cải thiện và xây dựng các phương án quản lý hiệu quả cho ETS của Việt Nam. 

IV.1. Các quy định liên quan đến phạm vi & đối tượng áp dụng 

IV.1.1. Các lĩnh vực tham gia ETS 

Theo Luật BVMT 2020, Nghị định số 06/2022/NĐ-CP và Quyết định số 232/2025/QĐ-TTg, các tổ 

chức, cơ sở phải tham gia ETS bao gồm những cơ sở được xác định trong danh mục lĩnh vực, cơ sở 

phát thải KNK phải thực hiện kiểm kê KNK do Thủ tướng Chính phủ quy định. Danh mục này được 

cập nhật hai năm một lần, dựa trên các yếu tố như mức độ phát thải KNK, điều kiện phát triển kinh 

tế - xã hội, cũng như mức tiêu thụ nhiên liệu và năng lượng trên mỗi đơn vị sản phẩm hoặc dịch 

vụ. Tính đến nay, đã có hai quyết định được ban hành vào các năm 2022 và 2024, trong đó mới 

nhất là Quyết định số 13/2024/QĐ-TTg. 

Theo Quyết định số 13/2024/QĐ-TTg, các lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê KNK được phân loại dựa 

trên phương pháp kiểm kê KNK quốc gia theo IPCC, bao gồm: (i) Năng lượng; (ii) Giao thông vận 

tải; (iii) Xây dựng; (iv) Các quá trình công nghiệp; (v) Nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất 

(AFOLU); (vi) Chất thải. Danh sách chi tiết được thể hiện trong bảng dưới đây: 
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Bảng 17: Danh mục lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê KNK theo Quyết định số 13/2024/QĐ-TTg 

STT Lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê KNK 

I Năng lượng 

1 Công nghiệp sản xuất năng lượng 

2 Tiêu thụ năng lượng trong công nghiệp, thương mại, dịch vụ và dân dụng 

3 Khai thác than 

4 Khai thác dầu và khí tự nhiên 

II Giao thông vận tải 

1 Tiêu thụ năng lượng trong giao thông vận tải 

III Xây dựng 

1 Tiêu thụ năng lượng trong ngành xây dựng 

2 Các quá trình công nghiệp trong sản xuất vật liệu xây dựng 

IV Các quá trình công nghiệp 

1 Sản xuất hóa chất 

2 Luyện kim 

3 Công nghiệp điện tử 

4 Sử dụng sản phẩm thay thế cho các chất làm suy giảm tầng ô-dôn 

5 Sản xuất và sử dụng các sản phẩm công nghiệp khác 

V Nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất (AFOLU) 

1 Chăn nuôi 

2 Lâm nghiệp và thay đổi sử dụng đất 

3 Trồng trọt 

4 Tiêu thụ năng lượng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 

5 Các nguồn phát thải khác trong nông nghiệp 

VI Chất thải 

1 Bãi chôn lấp chất thải rắn 

2 Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học 

3 Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải 

4 Xử lý và xả thải nước thải 

Nguồn: Thủ tướng Chính phủ, 2024 

Trong danh mục các cơ sở phải thực hiện kiểm kê KNK, các cơ sở được phân loại theo ngành quản 

lý kinh tế. Có tổng cộng 2.166 cơ sở được chia theo 4 ngành: (i) công thương; (ii) giao thông vận tải; 

(iii) xây dựng; (iv) tài nguyên và môi trường. 

Cách tiếp cận này cho phép mở rộng phạm vi và mức độ bao phủ của ETS tại Việt Nam theo từng 

giai đoạn. Theo lộ trình triển khai thị trường các-bon tại Việt Nam được quy định trong Quyết định 

232/QĐ-TTg, ETS sẽ trải qua giai đoạn thử nghiệm từ năm 2025 đến 2028, trong đó áp dụng cho 

các cơ sở thuộc các ngành có cường độ phát thải cao được lựa chọn. Từ năm 2029, khi chuyển sang 

giai đoạn triển khai chính thức, các ngành và cơ sở nằm trong ETS sẽ được xem xét và mở rộng 

theo lộ trình đã được thiết lập.   

Dự thảo sửa đổi Nghị định số 06/2022/NĐ-CP hiện đang đề xuất các cơ sở sản xuất nhiệt điện, sắt 

thép và xi măng tham gia vào giai đoạn thí điểm. 
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IV.1.2. Phạm vi KNK 

Luật BVMT 2020 xác định ba loại KNK chính, bao gồm CO2, CH4 và N2O. Bên cạnh đó, bốn loại KNK 

có nồng độ thấp nhưng có tiềm năng gây hiệu ứng nhà kính cao, bao gồm HFCs, PFCs, SF6 và NF3, 

cũng sẽ được tính vào phạm vi ETS. 

Nghị định số 06/2022/NĐ-CP quy định cụ thể về các yêu cầu lập báo cáo kiểm kê KNK. Theo đó, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT), Bộ Xây dựng  (Bộ XD), và Bộ TNMT có trách 

nhiệm thực hiện kiểm kê phát thải và báo cáo các khí of CO2, CH4, và N2O trong phạm vi ngành 

quản lý của mình. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương (Bộ CT) và Bộ XD sẽ báo cáo thêm cả khí HFCs 

trong báo cáo kiểm kê KNK của mình bên cạnh các KNK nói trên. 

IV.1.3. Nghĩa vụ báo cáo 

Khi thiết kế phạm vi ETS, nghĩa vụ báo cáo thường được chia thành hai lựa chọn: (i) Cơ sở: một đơn 

vị cụ thể có quyền kiểm soát trực tiếp hoạt động của cơ sở phát thải trong phạm vi ranh giới vật lý 

rõ ràng, nơi phát sinh phát thải; và (ii) Công ty: một pháp nhân cụ thể có quyền kiểm soát tài chính 

đối với nhiều cơ sở phát thải thuộc cơ cấu tổ chức doanh nghiệp của mình. 

Theo Quyết định số 13/2024/QĐ-TTg, các cơ sở nằm trong danh sách phải thực hiện kiểm kê KNK 

được xác định dựa trên ranh giới rõ ràng và tấn dầu tương đương (TOE) đạt ngưỡng quy định đã 

thiết lập. Do đó, nghĩa vụ báo cáo được đặt ở cấp cơ sở. 

IV.1.4. Điểm điều tiết 

Hiện tại, các quy định về ETS tại Việt Nam chưa xác định rõ điểm điều tiết. 

Tuy nhiên, dự thảo sửa đổi Nghị định 06/2022/NĐ-CP đang xem xét khía cạnh này. Dự thảo đề 

xuất xác định lượng phát thải KNK trung bình trên mỗi đơn vị sản phẩm dựa trên lượng phát thải 

trực tiếp trên mỗi đơn vị sản xuất, tức là tập trung vào phát thải trực tiếp. 

Ngoài ra, về phạm vi hoạt động, dự thảo Nghị định cũng xem xét các hoạt động phát thải KNK chủ 

yếu ở cấp cơ sở, bao gồm sản xuất điện (kWh) đối với các nhà máy nhiệt điện, sản xuất thép thô 

(tấn) đối với các cơ sở sản xuất thép, và sản xuất clinker (tấn) đối với các nhà máy xi măng. 

IV.1.5. Ngưỡng áp dụng 

Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định ngưỡng áp dụng và xác định các cơ sở phải thực hiện kiểm kê 

phát thải KNK, đồng thời có thể sẽ thuộc phạm vi áp dụng của ETS. 

Theo đó, các cơ sở phát thải KNK phải thực hiện kiểm kê KNK là cơ sở có mức phát thải KNK hằng 

năm từ 3.000 tấn CO2tđ trở lên hoặc thuộc một trong các trường hợp sau: 

1. Nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất công nghiệp có tổng lượng tiêu thụ năng lượng hằng 

năm từ 1.000 TOE trở lên. 

2. Công ty kinh doanh vận tải hàng hóa có tổng tiêu thụ nhiên liệu hằng năm từ 1.000 TOE 

trở lên. 

3. Tòa nhà thương mại có tổng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1.000 TOE trở lên. 

4. Cơ sở xử lý chất thải rắn có công suất hoạt động hằng năm từ 65.000 tấn trở lên. 

IV.2. Quy định liên quan đến việc thiết lập hạn mức phát thải 
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Luật BVMT 2020 quy định rằng việc phân bổ hạn ngạch phải dựa trên: (i) chiến lược quốc gia về 

biến đổi khí hậu và các chiến lược, kế hoạch liên quan; (ii) kết quả kiểm kê KNK cấp quốc gia, ngành 

và cơ sở; và (iii) lộ trình và các phương thức giảm phát thải phù hợp với điều kiện quốc gia và cam 

kết quốc tế của Việt Nam. 

Ngoài ra, việc thiết lập hạn mức phát thải được quy định thêm tại Điều 12 của Nghị định 

06/2022/NĐ-CP. Nghị định này quy định rằng, dựa trên mục tiêu giảm phát thải KNK và lộ trình 

thực hiện, cùng với kết quả kiểm kê KNK trong kỳ kiểm kê gần nhất của các cơ sở, Bộ TNMT sẽ đề 

xuất tổng hạn ngạch phát thải KNK cho giai đoạn 2026–2030, kèm theo kế hoạch phân bổ hạn 

ngạch hàng năm để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Tuy nhiên, khung pháp lý hiện hành chưa quy định rõ phương pháp luận cho việc thiết lập hạn 

mức phát thải, chưa làm rõ liệu sẽ áp dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên hay từ trên xuống. 

IV.3. Quy định liên quan đến phân bổ hạn ngạch 

Hiện tại, phương pháp phân bổ hạn ngạch vẫn chưa được quy định rõ ràng trong các văn bản pháp 

luật hiện hành. 

Tuy nhiên, dự thảo sửa đổi Nghị định 06/2022/NĐ-CP đã đề xuất bổ sung các quy định liên quan 

đến việc phân bổ hạn ngạch, trong đó đề xuất phân bổ theo từng giai đoạn, cụ thể như sau: 

1. Giai đoạn 2025 - 2026: 

● Đối tượng được phân bổ hạn ngạch phát thải KNK là các nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản 

xuất sắt thép, cơ sở sản xuất xi măng, nằm trong danh sách cơ sở phải kiểm kê KNK do 

Thủ tướng Chính phủ ban hành.  

● Bộ CT đề xuất lượng hạn ngạch phân bổ hằng năm cho từng nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản 

xuất sắt thép, gửi Bộ TNMT trước ngày 30 tháng 6 năm 2025. 

● Bộ XD đề xuất lượng hạn ngạch phân bổ hằng năm cho từng cơ sở sản xuất xi măng, gửi 

Bộ TNMT trước ngày 30 tháng 6 năm 2025. 

● Bộ TNMT chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, đánh giá, tổng hợp báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải KNK, tỷ lệ hạn 

ngạch dự trữ và đấu giá kèm theo danh mục cơ sở dự kiến được phân bổ hạn ngạch phát 

thải KNK. Căn cứ tổng hạn ngạch phát thải KNK được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ 

TNMT phân bổ hạn ngạch cho các cơ sở trước ngày 31 tháng 12 năm 2025. 

2. Giai đoạn 2027 - 2028 và giai đoạn 2029 - 2030: 

● Các bộ quản lý lĩnh vực đề xuất danh mục cơ sở được phân bổ hạn ngạch căn cứ theo danh 

sách cơ sở phải kiểm kê KNK do Thủ tướng Chính phủ ban hành và lượng hạn ngạch phân 

bổ hằng năm cho từng cơ sở, gửi Bộ TNMT trước ngày 30 tháng 6 năm 2027 cho giai đoạn 

2027 - 2028; trước ngày 30 tháng 6 năm 2029 cho giai đoạn 2029 - 2030. 

● Bộ CT, Bộ XD cập nhật danh mục cơ sở được phân bổ hạn ngạch và lượng hạn ngạch phân 

bổ hằng năm cho từng nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất sắt thép, cơ sở sản xuất xi măng, 

gửi Bộ TNMT trước ngày 30 tháng 6 năm 2027 cho giai đoạn 2027 - 2028; trước ngày 30 

tháng 6 năm 2029 cho giai đoạn 2029 - 2030. 
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● Bộ TNMT chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, đánh giá, tổng hợp báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải KNK, tỷ lệ hạn 

ngạch dự trữ và đấu giá kèm theo danh mục cơ sở dự kiến được phân bổ hạn ngạch phát 

thải KNK cho giai đoạn 2027 - 2028 và giai đoạn 2029 - 2030. Căn cứ tổng hạn ngạch phát 

thải KNK được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ TNMT phân bổ hạn ngạch cho các cơ 

sở trước ngày 31 tháng 10 năm 2027 cho giai đoạn 2027 - 2028 và trước ngày 31 tháng 10 

năm 2029 cho giai đoạn 2029 - 2030. 

Ngoài ra, dự thảo sửa đổi Nghị định số 06/2022/NĐ-CP bao gồm phụ lục chi tiết quy định phương 

pháp phân bổ hạn ngạch phát thải dựa trên định mức phát thải. Dựa theo cách tiếp cận này, lượng 

phát thải KNK trung bình trên mỗi đơn vị sản phẩm được xác định dựa trên phát thải trực tiếp trên 

mỗi đơn vị đầu ra, bao gồm:  

● KWh đối với các nhà máy nhiệt điện, 

● Tấn thép thô đối với các cơ sở sản xuất thép, 

● Tấn clinker đối với các cơ sở sản xuất xi măng. 

Theo đó, hạn ngạch được phân bổ cho một cơ sở được tính theo công thức sau: 

𝐴𝑎,𝑦 =  𝑃𝑎,(𝑦−1;𝑦−2;𝑦−3)  ×  𝐵 

Trong đó: 

● 𝐴𝑎,𝑦: Hạn ngạch phát thải KNK phân bổ cho cơ sở a trong năm y (tCO₂tđ). 

● 𝑃𝑎,(𝑦−1;𝑦−2;𝑦−3): Sản lượng trung bình của cơ sở a sản xuất trong năm y-1, y-2, y-3 (đơn vị 

tính sản phẩm, như: kWh điện đối với nhà máy nhiệt điện; tấn thép thô đối với cơ sở sản 

xuất sắt thép; tấn clinker đối với cơ sở sản xuất xi măng). 

● B: Lượng phát thải KNK trung bình trên một đơn vị sản phẩm của các cơ sở cùng loại hình 

(cơ sở 1 đến cơ sở n) được phân bổ hạn ngạch (tCO2tđ/một đơn vị sản phẩm), được tính 

theo công thức như sau: 

𝐵 =
∑𝑛

1 𝐸(𝑦−1;𝑦−2;𝑦−3) × (100% − 𝑇)

∑𝑛
1 𝑃(𝑦−1;𝑦−2;𝑦−3)

 

Trong đó: 

● 𝐸(𝑦−1;𝑦−2;𝑦−3): Phát thải trung bình của cơ sở a trong năm y-1, y-2, y-3 (tCO₂tđ). 

● T: Mục tiêu giảm phát thải KNK tại năm y của các cơ sở cùng loại hình được phân bổ hạn 

ngạch (%) 

Vì vậy, theo phương pháp được đề xuất trong dự thảo sửa đổi Nghị định số 06/2022/NĐ-CP, việc 

phân bổ hạn ngạch cho các nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất xi măng và sắt thép sẽ được thực 

hiện theo phương pháp phân bổ dựa trên định mức phát thải lịch sử 

IV.4. Tóm tắt quy định quốc gia liên quan đến các khía cạnh thiết kế ETS 

Dựa trên phân tích các quy định quốc gia ở trên, bảng dưới đây tóm tắt các quy định chính liên 

quan đến ETS của Việt Nam. 
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Bảng 18: Những yếu tố thiết kế ETS được quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành của 

Việt Nam 

Yếu tố thiết kế ETS ETS của Việt Nam 

Phạm vi & đối tượng áp 

dụng 

 

Phạm vi ngành Các cơ sở thuộc các ngành được đưa vào ETS bao gồm: i) công 

thương; ii) giao thông vận tải; iii) xây dựng; iv) tài nguyên và môi 

trường. 

Xem xét trong dự thảo sửa đổi Nghị định số 06/2022/NĐ-CP: Giai 

đoạn 2025 – 2026, ETS sẽ được thí điểm cho các ngành nhiệt điện, 

xi măng và sắt thép. 

Phạm vi KNK ● CO2 

● CH4 

● N2O 

● HFCs (chỉ áp dụng đối với lĩnh vực năng lượng và quy trình 

công nghiệp do Bộ CT quản lý và lĩnh vực xây dựng do Bộ XD 

quản lý) 

Nghĩa vụ báo cáo Cấp cơ sở 

Điểm điều tiết Chưa được quy định trong các văn bản hiện hành. 

Xem xét trong dự thảo sửa đổi Nghị định số 06/2022/NĐ-CP: 

● Nguồn phát thải: Trực tiếp 

● Phạm vi hoạt động: Các hoạt động phát thải KNK chủ yếu ở 

cấp cơ sở, bao gồm sản xuất điện (kWh) đối với các nhà máy 

nhiệt điện, sản xuất thép thô (tấn) đối với các cơ sở sản xuất 

thép, và sản xuất clinker (tấn) đối với các nhà máy xi măng. 

Ngưỡng áp dụng Các cơ sở phải thực hiện kiểm kê KNK là cơ sở có mức phát thải KNK 

hằng năm từ 3.000 tấn CO2tđ trở lên hoặc thuộc một trong các 

trường hợp sau: 

● Nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất công nghiệp có tổng 

lượng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1.000 TOE trở lên. 

● Công ty kinh doanh vận tải hàng hóa có tổng tiêu thụ nhiên 

liệu hằng năm từ 1.000 TOE trở lên. 

● Tòa nhà thương mại có tổng tiêu thụ năng lượng hằng năm 

từ 1.000 TOE trở lên. 

● Cơ sở xử lý chất thải rắn có công suất hoạt động hằng năm 

từ 65.000 tấn trở lên. 

Các cơ sở này sẽ được phân bổ hạn ngạch và đủ điều kiện tham gia 

thị trường các-bon trong nước theo từng giai đoạn. 
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Yếu tố thiết kế ETS ETS của Việt Nam 

Thiết lập hạn mức Các quy định hiện hành chưa xác định rõ việc áp dụng phương pháp 

tiếp cận từ dưới lên hay từ trên xuống. 

Phân bổ hạn ngạch Chưa được quy định trong các văn bản hiện hành. 

Xem xét trong dự thảo sửa đổi Nghị định số 06/2022/NĐ-CP: Việc 

phân bổ hạn ngạch sẽ áp dụng phương pháp phân bổ dựa trên định 

mức phát thải lịch sử. 
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V. CÁC KHOẢNG TRỐNG TRONG THIẾT KẾ VÀ QUẢN TRỊ TRONG 

VIỆC PHÁT TRIỂN ETS TẠI VIỆT NAM 

Dựa trên việc rà soát các nghiên cứu điển hình về ETS quốc tế và phân tích các quy định pháp luật 

quốc gia liên quan đến phát triển ETS, điều kiện hiện tại của Việt Nam – được rút ra từ phân tích 

sâu về khung pháp lý quốc gia – sẽ được so sánh với các đặc điểm chung của các ETS quốc tế đã 

được trình bày trong phần trước. Phần phân tích sau đây tập trung vào các yếu tố thiết kế chính, 

bao gồm phạm vi và đối tượng áp dụng, thiết lập hạn mức phát thải, và phân bổ hạn ngạch. Đặc 

biệt chú trọng đến những nội dung chưa được quy định rõ ràng trong hệ thống pháp luật hiện 

hành. 

Bảng dưới đây trình bày phân tích so sánh giữa các ETS quốc tế và các quy định hiện tại của Việt 

Nam, từ đó làm rõ các khoảng trống chính trong thiết kế và quản trị hệ thống. 
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Bảng 19: Các khoảng trống liên quan đến yếu tố thiết kế ETS tại Việt Nam 

STT Yếu tố thiết kế ETS Kinh nghiệm quốc tế Quy định hiện hành Khoảng trống 

I Phạm vi & đối tượng áp dụng 

1 Phạm vi Các nghiên cứu điển hình quốc tế cho 

thấy trong các giai đoạn đầu, nhiều ETS 

tập trung vào các ngành phát thải lớn, 

tiêu thụ nhiều năng lượng trước khi mở 

rộng phạm vi áp dụng. Cách tiếp cận 

này mang tính chiến lược bởi hai lý do 

chính: (i) các ngành này đóng góp lớn 

vào tổng phát thải quốc gia; và (ii) các 

ngành này thường đã có hệ thống MRV 

tương đối hoàn chỉnh, giúp việc triển 

khai ETS thuận lợi hơn. Ví dụ, EU ETS 

giai đoạn 1 (2005–2007) ban đầu chỉ 

bao gồm ngành sản xuất năng lượng 

và các ngành sử dụng nhiều năng 

lượng trước khi mở rộng phạm vi, còn 

ETS quốc gia của Trung Quốc bắt đầu 

với ngành năng lượng – bao gồm cả 

nhà máy nhiệt điện và các nhà máy 

phát điện tự dùng. 

Theo quy định hiện hành của Việt 

Nam, ETS sẽ bao gồm các lĩnh vực 

năng lượng, giao thông vận tải, 

xây dựng, các quá trình công 

nghiệp và chất thải.  

Hiện nay, Việt Nam chưa xác định 

chính thức các lĩnh vực được nằm 

trong giai đoạn thí điểm của ETS. Dự 

thảo sửa đổi Nghị định số 

06/2022/NĐ-CP đề xuất đưa ngành 

nhiệt điện, xi măng và sắt thép vào 

giai đoạn thí điểm, tuy nhiên, dự 

thảo này chưa được ban hành và lý 

do lựa chọn các ngành này cũng 

chưa được làm rõ, dẫn đến sự không 

chắc chắn về phạm vi của ETS. 
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STT Yếu tố thiết kế ETS Kinh nghiệm quốc tế Quy định hiện hành Khoảng trống 

2 Điểm điều tiết Hiện tại, điểm điều tiết giữa các ETS 

không giống nhau. Ví dụ, EU ETS áp 

dụng cho phát thải trực tiếp từ hơn 

10.000 cơ sở, trong khi ETS Hàn Quốc 

bao gồm cả phát thải trực tiếp và phát 

thải gián tiếp từ tiêu thụ điện năng. 

Hiện chưa có quy định trong hệ 

thống pháp luật hiện hành. 

Việt Nam chưa chính thức xác định 

điểm điều tiết của ETS. Dự thảo sửa 

đổi Nghị định số 06/2022/NĐ-CP 

đang xem xét lựa chọn phát thải 

trực tiếp và các hoạt động phát thải 

chủ yếu ở cấp cơ sở, bao gồm sản 

xuất điện từ nhà máy nhiệt điện, sản 

xuất thép thô đối với các cơ sở sản 

xuất thép, và sản xuất clinker đối với 

các nhà máy xi măng. Tuy nhiên, nội 

dung này vẫn đang trong quá trình 

xem xét. 

II Thiết lập hạn mức Hầu hết các ETS quốc tế đều áp dụng 

phương pháp tiếp cận từ trên xuống 

trong việc thiết lập hạn mức phát thải. 

EU ETS và ETS Hàn Quốc – hai hệ thống 

đã phát triển – đều sử dụng phương 

pháp này. 

Hiện chưa có quy định hoặc 

hướng dẫn cụ thể nào về cách 

tiếp cận trong thiết lập hạn mức. 

Cách thức thiết lập hạn mức phát 

thải chưa được xác định rõ, cần có 

thêm hướng dẫn/quy định cụ thể. 
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STT Yếu tố thiết kế ETS Kinh nghiệm quốc tế Quy định hiện hành Khoảng trống 

III Phân bổ hạn ngạch Trong các giai đoạn đầu, hầu hết các 

ETS đều áp dụng phân bổ miễn phí, 

nhưng lại theo các phương pháp khác 

nhau. EU ETS giai đoạn 1 áp dụng phân 

bổ miễn phí dựa trên lịch sử phát thải. 

ETS Hàn Quốc sử dụng phương pháp 

phân bổ theo định mức phát thải. Bên 

cạnh đó, ETS quốc gia của Trung Quốc 

áp dụng phân bổ miễn phí theo định 

mức phát thải theo sản lượng đầu ra 

đối với ngành năng lượng. 

Các quy định hiện hành chưa nêu 

rõ phương pháp phân bổ hạn 

ngạch. 

Phương pháp phân bổ hạn ngạch 

của ETS ở Việt Nam chưa rõ ràng 

trong các quy định hiện hành. Dự 

thảo sửa đổi Nghị định 06/2022/NĐ-

CP đang xem xét phương pháp phân 

bổ theo định mức phát thải lịch sử. 

Tuy nhiên, dự thảo này chưa được 

ban hành và chưa đề cập đến việc 

xem xét các yếu tố điều chỉnh như: 

mục tiêu giảm phát thải, kế hoạch 

sản xuất, tiềm năng giảm phát thải, 

năng lực kỹ thuật, tài chính và công 

nghệ của cơ sở phát thải. 
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Bảng trên cho thấy một số khoảng trống quan trọng trong thiết kế và quản lý ETS của Việt Nam so 

với quốc tế. 

Về phạm vi và đối tượng áp dụng, mặc dù các quy định pháp luật đã xác định một số lĩnh vực chính 

sẽ được đưa vào ETS như năng lượng, giao thông vận tải, xây dựng, các quá trình công nghiệp và 

chất thải, nhưng các lĩnh vực cụ thể được lựa chọn trong giai đoạn thí điểm vẫn chưa được xác 

định rõ ràng. Trong khi đó, các ETS quốc tế như EU ETS và ETS quốc gia của Trung Quốc đều bắt 

đầu bằng việc tập trung vào các ngành có mức phát thải cao và tiêu thụ nhiều năng lượng, sau đó 

mới mở rộng phạm vi bao phủ. Dự thảo sửa đổi Nghị định số 06/2022/NĐ-CP có đề cập đến ba 

lĩnh vực là nhiệt điện, xi măng và sắt thép trong giai đoạn thí điểm, tuy nhiên đến nay chưa có văn 

bản chính thức xác nhận, và lý do lựa chọn các lĩnh vực này vẫn chưa được làm rõ. Bên cạnh đó, 

điểm điều tiết – tức loại phát thải nào và ranh giới hoạt động nào sẽ được áp dụng trong ETS của 

Việt Nam – vẫn chưa được quy định cụ thể, mặc dù dự thảo nghị định sửa đổi nêu khả năng sẽ sử 

dụng phát thải trực tiếp từ các hoạt động phát thải lớn (sản xuất điện, sản xuất thép thô, và sản 

xuất clinker) từ ba lĩnh vực trên. 

Về thiết lập hạn mức phát thải, khung pháp lý hiện hành chưa có hướng dẫn rõ ràng về việc sẽ áp 

dụng phương pháp từ trên xuống hay từ dưới lên. Hầu hết các ETS quốc tế, bao gồm EU ETS và 

ETS của Hàn Quốc, đều áp dụng phương pháp từ trên xuống nhằm đảm bảo hạn mức phát thải 

phù hợp với các mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu. ETS của Việt Nam cần xác định rõ phương 

pháp thiết lập hạn mức để tăng tính minh bạch và ổn định pháp lý cho thị trường. 

Về phân bổ hạn ngạch, các quy định hiện tại chưa đưa ra phương pháp cụ thể nào. Trong khi đó, 

các ETS quốc tế áp dụng đa dạng phương pháp: EU ETS Giai đoạn 1 sử dụng phương pháp phân 

bổ dựa trên lịch sử phát thải, ETS Hàn Quốc áp dụng phân bổ dựa trên định mức phát thải, và ETS 

quốc gia của Trung Quốc áp dụng phân bổ miễn phí dựa trên định mức phát thải theo sản lượng 

đầu ra đối với ngành năng lượng. Dự thảo sửa đổi Nghị định 06/2022/NĐ-CP đang xem xét phương 

pháp phân bổ theo định mức phát thải lịch sử, tuy nhiên dự thảo này chưa được phê duyệt chính 

thức. Hơn nữa, các yếu tố điều chỉnh quan trọng như mục tiêu cắt giảm phát thải, kế hoạch kinh 

doanh, tiềm năng giảm phát thải, cũng như năng lực kỹ thuật, tài chính và công nghệ của các cơ 

sở vẫn chưa được tích hợp vào phương pháp được đề xuất, dẫn đến sự không chắc chắn cho các 

chủ thể tham gia thị trường. 

Những khoảng trống này cho thấy cần làm rõ quy định pháp lý và kế hoạch chiến lược để đảm bảo 

ETS của Việt Nam vừa phù hợp với thông lệ quốc tế, vừa phản ánh đặc điểm kinh tế và phát thải 

của quốc gia. Để giải quyết các khoảng trống này một cách hiệu quả, Việt Nam nên ưu tiên triển 

khai một giai đoạn thí điểm có kế hoạch rõ ràng, trước khi vận hành đầy đủ ETS. Giai đoạn thí điểm 

sẽ giúp cơ quan quản lý kiểm nghiệm các yếu tố thiết kế quan trọng, hoàn thiện hệ thống MRV, và 

đánh giá tính khả thi của các phương án liên quan đến phạm vi & đối tượng áp dụng, thiết lập hạn 

mức và phân bổ hạn ngạch. Trong bối cảnh vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng, phần tiếp theo của 

báo cáo sẽ thảo luận các phương án thiết kế và quản lý cho quá trình vận hành ETS tại Việt Nam, 

đặc biệt tập trung vào giai đoạn thí điểm.
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VI. CÁC KỊCH BẢN THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ TRONG GIAI ĐOẠN VẬN 

HÀNH THÍ ĐIỂM HỆ THỐNG ETS TẠI VIỆT NAM 

Dựa trên kết quả phân tích khoảng trống, phần này sẽ thảo luận về các kịch bản thiết kế và quản 

lý chính cho hệ thống ETS tại Việt Nam, tập trung vào các nội dung sau: (i) Phạm vi và đối tượng áp 

dụng; (ii) Thiết lập hạn mức phát thải và (iii) Phân bổ hạn ngạch, cho giai đoạn vận hành thí điểm 

từ năm 2025 đến 2028 theo các quy định mới nhất. Các kịch bản cho từng nội dung này sẽ được 

trình bày chi tiết hơn trong các tiểu mục dưới đây. 

VI.1. Các kịch bản xác định phạm vi và đối tượng áp dụng 

VI.1.1. Các kịch bản xác định phạm vi ngành 

Như đã nêu trong phần trước, mặc dù dự thảo Nghị định sửa đổi số 06/2022/NĐ-CP đề xuất đưa 

các ngành xi măng, sắt thép và nhiệt điện vào giai đoạn thí điểm ETS, tuy nhiên lý do cụ thể cho 

việc lựa chọn các ngành này chưa được xác định rõ ràng. Trước bối cảnh đó và nhằm hỗ trợ quá 

trình sửa đổi của Chính phủ, phần này nhằm mục đích xác nhận các đề xuất đang được xem xét 

trong dự thảo sửa đổi Nghị định 06/2022/NĐ-CP, đồng thời đưa thêm các khuyến nghị bổ sung. 

Cụ thể, các tính toán và phân tích của Nhóm Tư vấn tập trung xác định những ngành phù hợp để 

đưa vào giai đoạn thí điểm ETS, đồng thời giải thích chi tiết hơn về phương pháp xác định phạm vi 

ngành theo dự thảo Nghị định số 06/2022/NĐ-CP sửa đổi, bao gồm phân tích phạm vi phát thải và 

điểm điều tiết. Phân tích này nhằm cung cấp các bằng chứng khoa học rõ ràng, tăng cường tính 

nhất quán, khả thi vận hành và hiệu quả trong triển khai ETS tại Việt Nam. 

VI.1.1.1. Phương pháp tiếp cận để xác định các kịch bản về phạm vi ngành 

Để xác định các kịch bản về phạm vi ngành trong giai đoạn thí điểm ETS, hai yếu tố chính được 

xem xét: 

i. Cường độ phát thải KNK, tức là mức độ phát thải của ngành so với tổng lượng phát thải 

quốc gia, thường được đo bằng lượng phát thải tuyệt đối hoặc phát thải trên một đơn vị 

sản phẩm; 

ii. Cường độ thương mại, tức là mức độ cạnh tranh của ngành trên thị trường quốc tế và tính 

nhạy cảm với các tác động của cơ chế định giá các-bon. 

Việc cân bằng giữa tác động khí hậu và rủi ro tiếp xúc thương mại là rất quan trọng để xác định 

phạm vi ngành trong ETS, cần đảm bảo các ngành phát thải lớn được quản lý hiệu quả đồng thời 

giảm thiểu sự tác động đến kinh tế và nguy cơ rò rỉ các-bon. Phương pháp tổng quát để xác định 

phạm vi ngành dựa trên kinh nghiệm quốc tế từ các ETS đang vận hành được trình bày chi tiết 

trong Hình dưới đây: 
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Hình 9: Cách tiếp cận dựa trên cường độ phát thải và mức độ tiếp xúc thương mại  

để xác định phạm vi ngành trong ETS 

Nguồn: Nhóm Tư vấn tổng hợp dựa trên kinh nghiệm quốc tế 

Hệ thống ETS nên tập trung vào việc giảm phát thải từ các ngành có cường độ phát thải cao. Tuy 

nhiên, cần áp dụng các chiến lược khác nhau cho các ngành có cường độ thương mại khác nhau. 

(i) Cường độ phát thải cao, cường độ thương mại thấp 

Các ngành có cường độ phát thải cao nhưng ít chịu ảnh hưởng từ cạnh tranh quốc tế thường được 

ưu tiên đưa vào ETS đầu tiên vì các ngành này đóng góp đáng kể vào tổng lượng phát thải KNK 

quốc gia và có nguy cơ rò rỉ các-bon thấp. Việc lựa chọn những ngành này sẽ giúp tối đa hóa tác 

động môi trường mà không ảnh hưởng nhiều đến khả năng cạnh tranh của các ngành đó. 

(ii) Cường độ phát thải cao, cường độ thương mại cao 

Các ngành có cả cường độ phát thải cao và cường độ thương mại cao đặt ra nhiều thách thức trong 

thiết kế ETS. Mặc dù phát thải của các ngành này đóng góp lớn vào biến đổi khí hậu, nhưng việc 

áp dụng chi phí các-bon mà không có biện pháp bảo hộ sẽ dẫn đến rò rỉ các-bon, làm giảm hiệu 

quả của ETS và ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế. Do đó, các ngành này nên được đưa vào ETS một 

cách thận trọng, có xem xét các chính sách nhằm duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường. 

VI.1.1.2. Tính toán cường độ phát thải và cường độ thương mại 

Từ phương pháp tiếp cận nêu trên, Nhóm Tư vấn ước tính cường độ phát thải và cường độ thương 

mại của các ngành được phân loại theo Hệ thống Phân loại ngành kinh tế Việt Nam (VSIC), quy 

định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành ngày 6 tháng 7 năm 2018, về việc 

công bố hệ thống phân loại ngành kinh tế Việt Nam (Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg). Hệ thống 

này phân loại các ngành kinh tế khác nhau, giúp doanh nghiệp và các cơ quan quản lý dễ dàng 

nhận diện, quản lý và giám sát các hoạt động kinh doanh trong từng ngành cụ thể. 

Theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg, VSIC được tổ chức theo cấu trúc phân cấp gồm năm cấp độ, 

trong đó cấp 1 có phạm vi rộng nhất, còn cấp 5 được phân loại chi tiết và cụ thể hơn. 
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Cường độ phát thải được ước tính dựa trên dữ liệu kiểm kê KNK của quốc gia. Hiện tại, Việt Nam 

mới chỉ có bản dự thảo kiểm kê KNK năm 2020 do Bộ TNMT thực hiện. 

Nhóm Tư vấn đã tiến hành đánh giá kiểm kê KNK cho các ngành trong danh mục VSIC nhằm xác 

định các ngành có mức phát thải cao nhất trong hệ thống phân loại này. Dựa trên báo cáo kiểm 

kê KNK quốc gia mới nhất năm 2020 (bản dự thảo) do Bộ TNMT xây dựng, Nhóm Tư vấn đã thực 

hiện kiểm kê KNK cho các ngành cấp 1 trong VSIC. Kết quả kiểm kê KNK theo ngành (cấp 1) được 

thể hiện trong Hình dưới đây: 

 

Hình 10: Kết quả kiểm kê KNK theo ngành cấp 1 năm 2020 

Nguồn: Nhóm Tư vấn 

Kết quả cho thấy rằng lượng phát thải KNK từ hoạt động công nghiệp — bao gồm các ngành B 

(Khai khoáng), C (Công nghiệp chế biến, chế tạo), D (Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước 

nóng, hơi nước và điều hòa không khí), và E (Cung cấp nước; Hoạt động quản lý và xử lý rác thải, 

nước thải) — chiếm hơn 70% tổng lượng phát thải quốc gia. 

Trong các ngành B, C, D và E, Nhóm Tư vấn tiếp tục thực hiện kiểm kê KNK ở cấp độ ngành cấp 2 

nhằm xác định các ngành có lượng phát thải lớn để xem xét đưa vào giai đoạn thí điểm ETS. Kết 

quả kiểm kê KNK cho các ngành cấp 2 trong các nhóm ngành này được trình bày trong Hình dưới 

đây: 
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Hình 11: Kết quả kiểm kê KNK theo ngành cấp 2 năm 2020 

Nguồn: Nhóm Tư vấn, dựa trên kết quả kiểm kê KNK quốc gia, Bộ TNMT, 2020 

Theo kết quả kiểm kê KNK cho các ngành cấp 2, ba ngành có mức phát thải cao nhất bao gồm: 

• C-23 – Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác, với tổng lượng phát thải là 

141.359.852,02 tCO₂tđ 

• D-35 – Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí, với 

tổng lượng phát thải là 135.626.280,00 tCO₂tđ 

• C-24,25 – Sản xuất kim loại và Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc,thiết 

bị), với tổng lượng phát thải là 47.926.814,18 tCO₂tđ 

Trong các ngành C-23, C-24, C-25 và D-35, các phân ngành sản xuất xi măng (C-23941); sản xuất 

sắt, thép, gang (C-241) và Nhiệt điện (D-35112, D-35113) được xác định là các nguồn phát thải lớn 

nhất, chiếm hơn 50% tổng lượng phát thải trong các nhóm này. Tỷ trọng phát thải KNK tương ứng 

của các ngành nhiệt điện, sản xuất xi măng và sản xuất sắt, thép, gang trong các phân ngành cấp 

2 được minh họa trong hình dưới đây. 

 

Hình 12: Lượng phát thải KNK từ nhiệt điện, xi măng và sản xuất sắt, thép, gang trong các phân 

ngành cấp 2 

Nguồn: Nhóm Tư vấn, dựa trên kết quả kiểm kê KNK quốc gia, Bộ TNMT, 2020 

Cường độ thương mại của các ngành được tính toán dựa trên công thức sau: 
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Cường độ thương mại (TI) =
(Nhập khẩu + Xuất khẩu)

Tổng quy mô thị trường nội địa
× 100% 

Dựa trên công thức xác định cường độ thương mại (TI) ở trên, kết quả TI của ba ngành được trình 

bày trong Bảng dưới đây: 

Bảng 20: Kết quả cường độ thương mại của các ngành xi măng, nhiệt điện và sắt thép 

Mã ngành Ngành Mức độ tiếp xúc thương mại (TI) (%) 

C-23941 Sản xuất xi măng 33 

C-241 Sản xuất sắt, thép, gang 48 

D-35112, 3 Nhiệt điện 0,01 

Nguồn: Nhóm Tư vấn, dựa trên dữ liệu của Tổng cục Thống kê quốc gia năm 2020 

Kết quả cho thấy ngành nhiệt điện có cường độ thương mại thấp (TI gần như bằng 0%), trong khi 

đó cả hai ngành xi măng và thép đều có cường độ thương mại cao, với TI lần lượt khoảng 33% và 

48%. Do đó, ngành xi măng và thép có khả năng chịu tác động lớn từ CBAM. Trên thực tế, EU đã 

đưa các ngành này vào quy định CBAM. 

Từ phân tích trên, có thể thấy ngành nhiệt điện là ngành có mức phát thải cao nhưng cường độ 

thương mại thấp, vì vậy nên được đưa vào ETS ngay từ đầu. Ngược lại, ngành thép và xi măng vừa 

có mức phát thải cao vừa có cường độ thương mại cao, do đó nên được đưa vào ETS một cách có 

lộ trình. Tuy nhiên, việc đưa các ngành này vào ngay từ giai đoạn thí điểm của ETS sẽ giúp giảm 

thiểu các tác động tiêu cực đến các đối tác thương mại của Việt Nam đã áp dụng cơ chế định giá 

các-bon và CBAM đối với các ngành này. 

Vì vậy, việc đưa ba ngành thép, xi măng và nhiệt điện vào giai đoạn vận hành thí điểm của ETS từ 

năm 2025, như đề xuất trong dự thảo sửa đổi Nghị định số 06/2022/NĐ-CP, là hoàn toàn phù hợp. 

Danh sách các ngành khác có cường độ phát thải KNK cao cùng cường độ thương mại tương ứng 

được trình bày trong Phụ lục 1 để Chính phủ Việt Nam xem xét mở rộng phạm vi áp dụng ETS 

trong tương lai. 

VI.1.2. Các kịch bản xác định điểm điều tiết 

Do sự chưa rõ ràng trong các quy định hiện hành liên quan đến điểm điều tiết trong hệ thống ETS 

của Việt Nam, các phần sau đây sẽ thảo luận về các kịch bản khác nhau cần được xem xét: 

VI.1.2.1. Phạm vi phát thải KNK 

Dựa trên các kinh nghiệm quốc tế, có hai kịch bản chính cần được xem xét: (i) Chỉ áp dụng phạm 

vi phát thải phạm vi 1, bao gồm phát thải trực tiếp từ các nguồn do tổ chức sở hữu hoặc kiểm soát; 

hoặc (ii) áp dụng phạm vi rộng hơn – phạm vi 1 và 2, bao gồm cả phát thải trực tiếp và gián tiếp, 

trong đó phát thải gián tiếp từ năng lượng mua vào như điện năng. Cả hai kịch bản này đều có tính 

khả thi và có những ưu nhược điểm khác nhau: kịch bản đầu tiên đơn giản và dễ triển khai hơn, 

trong khi kịch bản thứ hai mang tính toàn diện hơn và có tác động môi trường sâu rộng hơn. Mỗi 

kịch bản đều có ưu nhược điểm riêng, cần lựa chọn kịch bản phù hợp với thực tế kinh tế, pháp lý 

và tình hình dữ liệu phát thải của Việt Nam. 
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Việc chỉ áp dụng phạm vi 1 xuất phát từ tính thực tiễn, đặc biệt phù hợp với các quốc gia trong giai 

đoạn đầu xây dựng thị trường các-bon. Phát thải phạm vi 1 là phát thải trực tiếp từ các hoạt động 

như đốt nhiên liệu trong hoạt động công nghiệp hoặc sản xuất điện, dễ dàng xác định chính xác 

phạm vi của từng cơ sở, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động MRV. Đối với Việt Nam, nhiệt 

điện than và các hoạt động công nghiệp là nguồn phát thải chính. Do đó, kịch bản này cho phép 

tập trung kiểm soát các nguồn phát thải lớn nhất, đồng thời góp phần xây dựng một hệ thống MRV 

hiệu quả mà không vượt quá năng lực quản lý trong giai đoạn đầu triển khai. Tuy nhiên, kịch bản 

này này không bao gồm phát thải gián tiếp từ việc tiêu thụ điện, điều này có thể hạn chế khả năng 

của ETS đối với việc thay đổi hành vi tiêu dùng năng lượng. Đây là một điểm hạn chế cần được lưu 

ý, và cũng cho thấy rằng phạm vi áp dụng nên được xem xét mở rộng trong các giai đoạn tiếp theo. 

Các ví dụ quốc tế đã chứng minh tính hiệu quả của việc áp dụng kịch bản chỉ bao gồm phát thải 

phạm vi 1 trong giai đoạn đầu phát triển ETS. Các khu vực và quốc gia như EU, Trung Quốc và 

Mexico chủ yếu tập trung kiểm soát phát thải phạm vi 1 trong giai đoạn khởi động. Cách tiếp cận  

này giúp đơn giản hóa thiết kế hệ thống, giảm bớt các phức tạp về kỹ thuật liên quan đến MRV, 

đồng thời cho phép tập trung kiểm soát những nguồn phát thải lớn và có trách nhiệm giảm phát 

thải rõ ràng. Khi hệ thống phát triển và cơ sở dữ liệu trở nên đầy đủ, đáng tin cậy hơn, nhiều quốc 

gia đã mở rộng phạm vi phát thải để bao gồm cả phát thải Phạm vi 2. 

Vì vậy, trong giai đoạn thí điểm, Việt Nam nên triển khai ETS với phạm vi 1. Kịch bản này tạo ra một 

lộ trình thực tế và dễ quản lý, cho phép các cơ quan chức năng ưu tiên kiểm soát các nguồn phát 

thải chính và xây dựng hệ thống MRV vững chắc. Khi năng lực tổ chức và chất lượng dữ liệu được 

cải thiện, phạm vi ETS có thể được mở rộng dần để bao gồm phát thải phạm vi 2, từ đó nâng cao 

tác động của ETS đến môi trường và đóng góp thiết thực vào việc đạt được các mục tiêu khí hậu 

dài hạn của Việt Nam. 

VI.1.2.2. Phạm vi hoạt động 

Khi xác định phạm hoạt động được quản lý trong hệ thống ETS của Việt Nam, hai kịch bản được 

xem xét: (i) Quản lý tất cả các hoạt động phát thải KNK trong phạm vi cơ sở; hoặc (ii) Tập trung vào 

các hoạt động phát thải KNK chính, như sản xuất thép thô trong ngành sắt thép và sản xuất clinker 

trong ngành xi măng. 

Lưu ý rằng không phải tất cả các hoạt động trong các ngành này đều có mức phát thải tương đương 

nhau. Các công ty gia công thép hoặc các trạm nghiền chỉ nghiền clinker hoặc xi măng phát thải ít 

hơn rất nhiều so với các cơ sở sản xuất thép thô hoặc clinker từ nguyên liệu thô. Cụ thể, trong sản 

xuất thép, hoạt động sản xuất thép thô – dù áp dụng công nghệ lò cao – lò thổi oxy (BF-BOF) hay 

lò hồ quang điện (EAF) –  đều phát thải lượng lớn KNK do đòi hỏi nhiều năng lượng hoặc từ các quá 

trình hóa học hoặc tiêu thụ điện. Ví dụ, quy trình EAF, dù phát thải thấp hơn BF-BOF, vẫn tạo ra 

khoảng 461 – 616 kg CO2 trên mỗi tấn thép, trong khi các hoạt động như cán thép có lượng phát 

thải thấp hơn nhiều lần, chỉ thải khoảng 117 – 153 kg CO2 trên mỗi tấn. Tương tự, trong sản xuất 

xi măng, sản xuất clinker là hoạt động phát thải chính do quá trình nung vôi đá giải phóng lượng 

lớn CO2, lớn hơn rất nhiều phát thải từ các trạm nghiền clinker thành xi măng. Hai hoạt động này 

sản xuất thép thô và clinker là những hoạt động có lượng phát thải cao nhất trong ngành, vì vậy 

các hoạt động này cần được tập trung kiểm soát. 
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Do đó, việc giới hạn phạm vi ETS tập trung vào các hoạt động phát thải KNK chính này trong tất cả 

các kịch bản sẽ đảm bảo mục tiêu và hiệu quả trong giảm phát thải. 

Hơn nữa, việc quản lý tất cả các hoạt động phát thải KNK trong một cơ sở sẽ không tách bạch các 

hoạt động phát thải cao và thấp, gây sai lệch tính toán cường độ phát thải. 

Cách tiếp cận tập trung này cũng hỗ trợ việc triển khai thực tế, đơn giản hóa thu thập dữ liệu, thẩm 

định và tuân thủ cho các cơ quan quản lý và doanh nghiệp, giảm bớt gánh nặng hành chính và tạo 

điều kiện thuận lợi để đạt được các mục tiêu khí hậu trong khi vẫn duy trì hoạt động sản xuất. 

VI.2. Các kịch bản thiết lập hạn mức 

Do Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa và vẫn phụ thuộc nhiều vào phát điện từ than 

đá, việc thiết lập hạn mức phát thải cần phải vừa tạo dư địa cho tăng trưởng, vừa thúc đẩy quá 

trình khử các-bon. Hai phương pháp thiết lập hạn mức – phương pháp xác định từ trên xuống dựa 

trên mục tiêu NDC, và phương pháp tiếp cận từ dưới lên dựa trên sản lượng – được đánh giá dựa 

trên mức độ tham vọng và khả năng sẵn có của dữ liệu, vốn là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến 

tính khả thi trong giai đoạn thí điểm ETS của Việt Nam (2025–2028): 

Phương pháp tiếp cận từ trên xuống: Thiết lập hạn mức dựa trên các mục tiêu giảm phát thải quốc 

gia từ các cam kết chính sách, như NDC của Việt Nam và JETP. Phương pháp này đảm bảo hạn mức 

phù hợp với các mục tiêu khí hậu cấp vĩ mô và tương đối dễ triển khai. Trong bối cảnh hạn chế về 

dữ liệu hiện nay của Việt Nam, đây là kịch bản thực tế giúp thiết lập hạn mức mà không cần kiểm 

kê phát thải chi tiết ở cấp cơ sở. Đồng thời, việc đồng bộ ETS với các cam kết chính sách quốc gia 

giúp đảm bảo tính nhất quán với chiến lược khí hậu hiện hành và các nghĩa vụ quốc tế. 

Phương pháp dưới lên: Tổng hợp phát thải ở cấp ngành hoặc cơ sở, dựa trên dữ liệu phát thải lịch 

sử và tiềm năng giảm phát thải đặc thù từng ngành. Mặc dù phương pháp này cho phép thiết lập 

hạn mức chính xác và linh hoạt hơn, nó đòi hỏi dữ liệu kiểm kê phát thải chi tiết, có thể gây khó 

khăn do hạn chế dữ liệu hiện tại của Việt Nam. Do đó, với yêu cầu về một phương pháp tiếp cận 

đơn giản và phù hợp với chính sách, phương pháp từ trên xuống là lựa chọn ưu tiên để thiết lập 

hạn ngạch cho hệ thống ETS của Việt Nam. 

Dựa trên tình hình sẵn có của dữ liệu phát thải và khung chính sách của Việt Nam, ba kịch bản 

thiết lập hạn mức theo phương pháp trên xuống được đề xuất: 

• Kịch bản 1: Dựa trên kịch bản không điều kiện trong NDC 

• Kịch bản 2: Dựa trên kịch bản có điều kiện trong NDC 

• Kịch bản 3: Dựa trên kịch bản có điều kiện trong NDC kết hợp JETP 

Kịch bản 1 đảm bảo Việt Nam đạt được mục tiêu NDC không điều kiện mà không phụ thuộc vào 

sự hỗ trợ quốc tế, cách tiếp cận này mang tính tự chủ và có khả năng kiểm soát cao hơn. Trong khi 

đó, kịch bản 2, dựa trên kịch bản NDC có điều kiện, cho phép giảm phát thải tham vọng hơn, phụ 

thuộc vào tài chính quốc tế và chuyển giao công nghệ. Kịch bản 3, dựa trên kịch bản có điều kiện 

trong NDC kết hợp JETP, là kịch bản tham vọng nhất và phụ thuộc vào việc triển khai Kế hoạch Huy 

động Nguồn lực của Việt Nam. Các kịch bản này cung cấp sự linh hoạt trong việc xác định mức 

giảm phát thải đồng thời đảm bảo phù hợp với các cam kết quốc gia. 
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Hình dưới đây thể hiện dự báo phát thải KNK quốc gia, được đánh giá dựa trên NDC 2022 của Việt 

Nam. 

 

Hình 13: Phát thải KNK quốc gia trong các kịch bản BAU, NDC không điều kiện, NDC có điều kiện  

Source: Nhóm Tư vấn, dựa trên NDC 2022 

Kịch bản không điều kiện, với mục tiêu giảm phát thải 15,8% (tương đương 146,3 triệu tCO₂tđ) vào 

năm 2030, đại diện cho hạn mức phát thải phù hợp với nỗ lực giảm nhẹ trong nước của Việt Nam. 

Kịch bản này mang lại sự chắc chắn về mặt pháp lý cho các ngành công nghiệp, đảm bảo rằng mục 

tiêu giảm phát thải có thể đạt được bằng cách sử dụng các nguồn lực trong nước, bao gồm ngân 

sách nhà nước, đầu tư từ khu vực tư nhân và sự đóng góp từ cộng đồng. Việc thiết lập hạn mức 

dựa trên kịch bản này giúp ETS vận hành hiệu quả trong điều kiện kinh tế và chính sách hiện tại, 

đồng thời tạo nền tảng để các ngành chuẩn bị cho các mức giảm sâu hơn trong tương lai. 

Trong khi đó, kịch bản có điều kiện với mục tiêu giảm phát thải 43,5% (tương đương 403,7 triệu 

tCO₂tđ) vào năm 2030 là kịch bản thiết lập hạn mức tham vọng hơn nếu có đầy đủ sự hỗ trợ tài 

chính và công nghệ quốc tế. Lựa chọn này phù hợp với mục tiêu giảm phát thải lâu dài của Việt 

Nam, cụ thể là mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, và có tiềm năng áp dụng các cơ chế 

hợp tác quốc tế theo Điều 6 của Thỏa thuận Paris. Việc áp dụng kịch bản hạn mức này sẽ thúc đẩy 

các ngành công nghiệp áp dụng công nghệ sạch hơn và giảm cường độ phát thải, nhưng đồng thời 

đòi hỏi các động lực tài chính mạnh mẽ, tăng cường năng lực và hỗ trợ chính sách để đảm bảo 

tuân thủ. 

Kịch bản có điều kiện trong NDC kết hợp JETP thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc tăng tốc 

quá trình giảm phát thải của ngành điện, từ mức đỉnh phát thải theo kế hoạch phát thải ròng bằng 
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0 là 240 triệu tCO₂tđ vào năm 2035, với sự hỗ trợ quốc tế để đạt mức đỉnh không quá 170 triệu 

tCO₂tđ phát thải từ sản xuất điện vào năm 2030, được thúc đẩy bởi sự hỗ trợ từ các đối tác IPG. 

Công thức chung để xác định hạn mức theo các kịch bản trên được trình bày như sau: 

𝐶𝑎𝑝𝐸𝑇𝑆 (𝑦) = 𝐺𝐻𝐺𝑇 ×  
𝐸𝐸𝑇𝑆 (𝑦−1,𝑦−2,𝑦−3)

𝐸𝑁𝑎𝑡(𝑦−1,𝑦−2,𝑦−3)

 

Trong đó: 

• 𝐶𝑎𝑝𝐸𝑇𝑆 (𝑦): Lượng KNK được phép phát thải trong năm y của hệ thống ETS (tCO₂tđ) 

• 𝐺𝐻𝐺𝑇: Lượng phát thải KNK quốc gia cho năm y theo các kịch bản trong NDC (tCO₂tđ) 

• 𝐸𝐸𝑇𝑆 (𝑦−1,𝑦−2,𝑦−3): Lượng phát thải KNK trung bình của các cơ sở được phân bổ hạn ngạch 

trong các năm y−1, y−2, y−3 (tCO₂tđ) 

• 𝐸𝑁𝑎𝑡(𝑦−1,𝑦−2,𝑦−3): Lượng phát thải KNK trung bình quốc gia trong các năm y−1, y−2, y−3 

(tCO₂tđ) 

Trong công thức này, phần dự trữ cho các cơ sở mới tham gia đã được tính trong tổng hạn mức 

phát thải. Do các mục tiêu trong NDC của Việt Nam, dù là kịch bản không điều kiện hay có điều 

kiện, cũng như có điều kiện kết hợp JETP đã tính đến tốc độ tăng trưởng dự kiến của các ngành. 

Việc dự báo sự tăng trưởng của ngành vào quá trình thiết lập hạn mức giúp hệ thống đảm bảo các 

cơ sở mới hoặc đang mở rộng vẫn có hạn ngạch mà không làm lệch hướng mục tiêu giảm phát 

thải chung. Cách tiếp cận này giúp tránh những điều chỉnh sau này có thể gây bất ổn thị trường, 

đồng thời giữ được sự cân bằng giữa mục tiêu môi trường và phát triển kinh tế. 

Với kịch bản không điều kiện, việc điều chỉnh hạn mức nên dựa trên các xu hướng kinh tế và phát 

thải trong nước, đảm bảo phù hợp với lộ trình giảm phát thải do Việt Nam tự xác định. Các tiêu chí 

chính để điều chỉnh bao gồm tăng trưởng GDP quốc gia, cường độ phát thải KNK của các ngành, 

và khả năng cải tiến công nghệ nâng cao hiệu quả giảm phát thải. Điều kiện cho việc điều chỉnh 

hạn mức xảy ra khi có các biến động lớn trong xu hướng phát thải do thay đổi chính sách hoặc 

biến động kinh tế bất ngờ. Phương pháp điều chỉnh nên dựa trên định mức phát thải của ngành, 

liên quan đến cường độ phát thải so với sản lượng, trong khi vẫn duy trì quỹ đạo giảm tuyệt đối 

phù hợp với kịch bản không điều kiện trong NDC. Việc thiết lập hạn mức nên được thực hiện mỗi 

5 năm, kèm theo các đánh giá định kỳ 2 năm một lần để đảm bảo tính nhất quán chính sách và 

điều chỉnh kịp thời. 

Với kịch bản có điều kiện, do dựa vào sự hỗ trợ từ quốc tế để đạt mức giảm phát thải tham vọng 

hơn, việc điều chỉnh hạn mức cần xem xét cả các yếu tố trong nước và quốc tế. Tiêu chí bao gồm 

nguồn tài chính quốc tế sẵn có, tiến độ chuyển giao công nghệ, và các cam kết trong các hiệp định 

khí hậu quốc tế. Việc điều chỉnh nên được xem xét khi có biến động lớn về cam kết hỗ trợ quốc tế 

hoặc thay đổi trong chính sách khí hậu quốc gia. Phương pháp kết hợp nên được áp dụng, kết hợp 

mục tiêu giảm phát thải tuyệt đối với các cơ chế linh hoạt dựa trên tiềm năng giảm phát thải có 

điều kiện. Tương tự kịch bản không điều kiện, chu kỳ thiết lập hạn mức là 5 năm, nhưng cần có các 

đánh giá trung gian định kỳ 2 năm một lần để theo dõi tính khả thi trong việc đạt được mục tiêu 

có điều kiện theo sự thay đổi của điều kiện hỗ trợ bên ngoài 

Cơ chế chuyển giao hạn ngạch cho phép các cơ sở lưu giữ hạn ngạch chưa sử dụng cho các kỳ tuân 

thủ sau, là đặc điểm quan trọng trong nhiều hệ thống ETS đã được thiết lập. Trong ETS của Việt 
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Nam, cơ chế chuyển giao hạn ngạch có thể nâng cao ổn định thị trường bằng cách giảm biến động 

giá và khuyến khích các nỗ lực giảm phát thải sớm. Do dự kiến phát thải sẽ tăng trước khi đạt đỉnh, 

chuyển giao hạn ngạch tạo sự linh hoạt để các đơn vị đầu tư công nghệ các-bon thấp trước khi hạn 

mức trở nên chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, chuyển giao hạn ngạch quá mức có thể dẫn đến dư cung 

hạn ngạch, làm giảm giá các-bon và suy giảm hiệu quả hệ thống. Để hạn chế điều này, Việt Nam 

có thể áp dụng giới hạn định lượng cho chuyển giao hoặc hạn chế chuyển giao hạn ngạch giữa các 

giai đoạn. 

Cơ chế vay mượn hạn ngạch cho phép sử dụng hạn ngạch tương lai cho kỳ tuân thủ hiện tại, tiềm 

ẩn rủi ro cao hơn. Mặc dù có thể giúp các doanh nghiệp linh hoạt trong ngắn hạn khi gặp khó khăn 

trong giảm phát thải ngay lập tức, nhưng cơ chế này có thể dẫn đến trì hoãn hành động giảm phát 

thải và gây bất ổn tài chính. Ở Việt Nam, phát thải dự kiến tăng trong tương lai gần, vay mượn hạn 

ngạch có thể dẫn đến thiếu hụt hạn ngạch trong các giai đoạn sau và ảnh hưởng mục tiêu giảm 

phát thải dài hạn. Bên cạnh đó, nếu giám sát tài chính không đủ mạnh, nguy cơ không tuân thủ sẽ 

tăng cao. Do đó, cơ chế vay mượn hạn ngạch nên bị hạn chế rõ ràng, mặc dù có thể xem xét một 

số linh hoạt ngắn hạn – chẳng hạn như truy cập sớm một phần hạn ngạch trong kỳ sau – để hỗ trợ 

tính thanh khoản thị trường. 

Trong ETS của Việt Nam, một hệ thống chuyển giao hạn ngạch được quản lý tốt sẽ hỗ trợ giảm 

phát thải chi phí hiệu quả đồng thời đảm bảo giảm phát thải dài hạn. Cơ chế chuyển giao hạn 

ngạch nên kèm theo với các biện pháp bảo vệ như giới hạn theo giai đoạn hoặc đặt ngưỡng cho 

từng ngành. Trong khi đó, vay mượn hạn ngạch nên hạn chế do rủi ro trì hoãn giảm phát thải và 

bất ổn tài chính. Thay vào đó, các cơ chế như quỹ ổn định thị trường hoặc hành lang giá có thể 

được nghiên cứu để giảm thiểu biến động thị trường. 

Việc cho phép sử dụng tín chỉ bù trừ giúp tăng tính linh hoạt trong tuân thủ, đồng thời giữ vững 

tính toàn vẹn môi trường. Các dự án bù trừ trong nước cần được ưu tiên, bao gồm các sáng kiến 

về lâm nghiệp, năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng, nhằm phù hợp với mục tiêu phát triển 

bền vững của Việt Nam. Tín chỉ quốc tế cũng có thể được xem xét, đặc biệt là các tín chỉ được xác 

minh theo khuôn khổ Điều 6 của UNFCCC hoặc các tiêu chuẩn tự nguyện như Tiêu chuẩn các-bon 

được thẩm tra (VCS), Tiêu chuẩn vàng (GS) và Hội đồng các-bon toàn cầu (GCC). Tuy nhiên, việc sử 

dụng tín chỉ quốc tế cần được quản lý chặt chẽ để đảm bảo tính toàn vẹn môi trường, ổn định thị 

trường và hiệu quả đóng góp vào giảm phát thải trong nước. 

Hệ thống MRV mạnh mẽ cần được xây dựng, bao gồm các cuộc kiểm toán độc lập từ bên thứ ba 

và tích hợp các quy trình quốc gia với các chứng nhận quốc tế được công nhận để ngăn chặn việc 

tính trùng phát thải. 

Hiện tại, Nghị định số 06/2022/NĐ-CP quy định các cơ sở có thể sử dụng tín chỉ bù trừ để đáp ứng 

tối đa 10% tổng hạn ngạch được phân bổ, trong khi dự thảo sửa đổi Nghị định đang xem xét tăng 

giới hạn này lên 20%. Các kịch bản về giới hạn sử dụng tín chỉ bù trừ này sẽ được xem xét đưa vào 

các kịch bản đánh giá tác động cho quản lý ETS. 

VI.3. Các kịch bản phân bổ hạn ngạch 

Phân bổ hạn ngạch trong hệ thống ETS của Việt Nam cần được thiết kế phù hợp với các kịch bản 

thiết lập hạn mức phát thải, đồng thời đảm bảo tính công bằng, minh bạch và khả thi về mặt kinh 
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tế. Do Việt Nam đang ở giai đoạn đầu triển khai ETS, việc phân bổ hạn ngạch miễn phí được đề 

xuất áp dụng trong giai đoạn thí điểm nhằm tạo điều kiện thuận lợi khi chuyển đổi sang cơ chế 

định giá các-bon, đồng thời tránh gây áp lực quá lớn lên cơ sở và giảm bớt sự phức tạp trong quản 

lý hành chính. Trong cả hai kịch bản thiết lập hạn mức theo kịch bản NDC không điều kiện và có 

điều kiện, phương pháp phân bổ theo định mức phát thải dựa trên dữ liệu lịch sử được chọn làm 

phương pháp duy nhất để phân bổ hạn ngạch trong giai đoạn thí điểm ETS. Phương pháp này vượt 

trội hơn các lựa chọn như phân bổ theo dữ liệu lịch sử hoặc đấu giá nhờ thúc đẩy cải tiến hiệu quả, 

hỗ trợ phát triển công nghiệp và phù hợp với bối cảnh pháp lý và kinh tế của Việt Nam, từ đó trở 

thành lựa chọn tối ưu cho giai đoạn đầu của hệ thống. 

Phân bổ theo định mức phát thải dựa trên dữ liệu lịch sử dựa trên cường độ phát thải KNK của cơ 

sở trên một đơn vị sản lượng, sử dụng dữ liệu giai đoạn 2020–2022 làm đường cơ sở, điều chỉnh 

theo mức tăng trưởng và mục tiêu giảm phát thải. Phương pháp dựa trên định mức này sẽ khuyến 

khích các cơ sở trong các ngành nhiệt điện, sắt thép và xi măng khi sản xuất với lượng phát thải 

thấp hơn trên mỗi tấn sản phẩm, như thép thô hoặc clinker, thúc đẩy các giải pháp sạch hơn mà 

không hạn chế tăng trưởng sản xuất. Ngược lại, phương pháp phân bổ theo dữ liệu lịch sử, chỉ dựa 

vào lượng phát thải trong quá khứ, tiềm ẩn nguy cơ duy trì các cơ sở kém hiệu quả bằng cách ưu 

tiên các đơn vị có mức phát thải cao trong quá khứ, gây bất lợi cho các cơ sở mới hoặc hoạt động 

hiệu quả hơn. Cách tiếp cận này sẽ không khuyến khích đổi mới công nghệ, làm cản trở mục tiêu 

giảm phát thải dài hạn của Việt Nam trong các ngành tiêu thụ nhiều năng lượng. 

Ngoài ra, phương pháp phân bổ theo định mức phát thải dựa trên dữ liệu lịch sử có cách tính dựa 

trên hiệu suất, giúp khuyến khích các cơ sở nâng cao hiệu suất trong khi vẫn hỗ trợ sự phát triển 

của ngành bằng cách áp dụng một hệ số điều chỉnh (AF). Thay vì chỉ dựa vào lượng phát thải trong 

quá khứ để phân bổ hạn ngạch, phương pháp định mức phát thải liên kết việc phân bổ với lượng 

phát thải trên mỗi đơn vị sản phẩm, từ đó khuyến khích giảm phát thải trên từng sản phẩm. Công 

thức chung để tính hạn ngạch theo phương pháp này đã được đề xuất trong Phụ lục của Dự thảo 

sửa đổi Nghị định 06/2022/NĐ-CP. Theo đó, hạn ngạch phát thải KNK phân bổ cho mỗi cơ sở được 

tính bằng công thức sau: 

𝐴𝑎,𝑦 =  𝑃𝑎,(𝑦−1;𝑦−2;𝑦−3)  ×  𝐵 

Trong đó: 

● 𝐴𝑎,𝑦: Hạn ngạch phát thải khí nhà kính phân bổ cho cơ sở a trong năm y  (tCO₂tđ). 

● 𝑃𝑎,(𝑦−1,𝑦−2,𝑦−3): Sản lượng trung bình của cơ sở a sản xuất trong năm y-1, y-2, y-3 (đơn vị tính 

sản phẩm, như: kWh điện đối với nhà máy nhiệt điện; tấn thép thô đối với cơ sở sản xuất 

sắt thép; tấn clinker đối với cơ sở sản xuất xi măng…) 

● B: Lượng phát thải KNK trung bình trên một đơn vị sản phẩm của các cơ sở cùng loại hình 

(cơ sở 1 đến cơ sở n) được phân bổ hạn ngạch (tCO2tđ/một đơn vị sản phẩm), được tính 

theo công thức như sau: 

𝐵 =
∑ 𝐸(𝑦−1;𝑦−2;𝑦−3)

𝑛
1 × (100% − 𝑇)

∑ 𝑃(𝑦−1;𝑦−2;𝑦−3)
𝑛
1

 

Trong đó: 
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● 𝐸(𝑦−1;𝑦−2;𝑦−3): Phát thải trung bình của cơ sở a trong năm y-1, y-2, y-3 (tấn CO2tđ). 

● T: Mục tiêu giảm phát thải KNK tại năm y của các cơ sở cùng loại hình được phân bổ hạn 

ngạch (%). 

Tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm từ hệ thống ETS của Hàn Quốc, Trung Quốc và chương trình Công 

nghệ, Đổi mới và Giảm phát thải của Alberta, khuyến nghị rằng công thức phân bổ hạn ngạch cần 

bổ sung một hệ số hiệu chỉnh. Hệ số này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tổng lượng 

hạn ngạch phân bổ phù hợp với hạn mức phát thải tổng thể, đồng thời tăng tính linh hoạt và công 

bằng trong phân bổ hạn ngạch. Điều này cho phép cơ quan quản lý xem xét các yếu tố bên ngoài 

như biến động kinh tế, độ không chắc chắn của dữ liệu hoặc nhu cầu hỗ trợ chuyển tiếp, trong khi 

vẫn duy trì tính toàn vẹn về môi trường. Tại Việt Nam, quy định yêu cầu rõ ràng rằng việc phân bổ 

hạn ngạch cần tính đến dự báo phát thải KNK của cơ sở dựa trên kế hoạch kinh doanh; tiềm năng 

giảm phát thải của cơ sở; năng lực kỹ thuật, công nghệ và tài chính của cơ sở trong việc triển khai 

các biện pháp giảm phát thải. Do đó, việc đưa vào hệ số điều chỉnh là cần thiết để phản ánh những 

yếu tố này. Vì vậy, công thức trong Phụ lục của Dự thảo sửa đổi Nghị định 06/2022/NĐ-CP được đề 

xuất điều chỉnh như sau: 

𝐴𝑎,𝑦 =  𝑃𝑎,(𝑦−1,𝑦−2,𝑦−3) × 𝐵 × 𝐴𝐹 

Trong đó: 

● 𝐴𝑎,𝑦: Hạn ngạch phát thải KNK phân bổ cho cơ sở a trong năm y (tCO₂tđ). 

● 𝑃𝑎,(𝑦−1,𝑦−2,𝑦−3): Sản lượng trung bình của cơ sở a sản xuất trong năm y-1, y-2, y-3 (đơn vị tính 

sản phẩm, như: kWh điện đối với nhà máy nhiệt điện; tấn thép thô đối với cơ sở sản xuất 

sắt thép; tấn clinker đối với cơ sở sản xuất xi măng…) 

● AF:  Hệ số điều chỉnh có cân nhắc các yếu tố trong việc phân bổ hạn ngạch cho cơ sở, như 

mục tiêu giảm phát thải; kế hoạch kinh doanh; tiềm năng giảm phát thải; năng lực kỹ thuật, 

tài chính và công nghệ của cơ sở trong việc thực hiện các biện pháp giảm phát thải. 

● B: Lượng phát thải KNK trung bình trên một đơn vị sản phẩm của các cơ sở cùng loại hình 

, được xác định theo công thức sau: 

𝐵 =
∑ 𝐸(𝑦−1;𝑦−2;𝑦−3)

𝑛
1 × (100% − 𝑇)

∑ 𝑃(𝑦−1;𝑦−2;𝑦−3)
𝑛
1

 

Trong đó: 

● 𝐸(𝑦−1;𝑦−2;𝑦−3): Phát thải trung bình của cơ sở a trong năm y-1, y-2, y-3 (tấn CO2tđ). 

● T: Mục tiêu giảm phát thải KNK tại năm y của các cơ sở cùng loại hình được phân bổ hạn 

ngạch (%). 

Phương pháp này khuyến khích nâng cao hiệu quả, khi các doanh nghiệp có lượng phát thải thấp 

trên mỗi đơn vị sản xuất sẽ nhận được nhiều lợi thế hơn. Cách tiếp cận này sẽ thúc đẩy các giải 

pháp sản xuất sạch hơn, góp phần trực tiếp hỗ trợ các cam kết khí hậu của Việt Nam theo mục 

tiêu NDC. Phù hợp với nền kinh tế đang phát triển của Việt Nam, phương pháp này cân bằng giữa 

tham vọng và tính khả thi, với các tiêu chuẩn phát thải được thiết kế để siết chặt dần trong giai 
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đoạn thí điểm ETS nhằm đảm bảo tiến trình giảm phát thải bền vững mà không làm gián đoạn 

phát triển kinh tế. 

Đối với phân bổ miễn phí, cách tiếp cận theo từng giai đoạn phù hợp với các kịch bản NDC. Ban 

đầu, hạn ngạch được đề xuất phân bổ miễn phí — tương tự như hệ thống ETS của Mexico— sử 

dụng dữ liệu phát thải từ 2020–2022 được điều chỉnh theo mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu giảm 

phát thải, đảm bảo tính công bằng và giảm bớt gánh nặng tuân thủ trong kịch bản mục tiêu không 

điều kiện với mức giảm khiêm tốn, cũng như trong kịch bản có điều kiện với mức giảm nghiêm 

ngặt, được củng cố bởi năng lực MRV được nâng cao. 

Khi ETS hoàn thiện và phát triển, tỉ lệ phân bổ miễn phí có thể được giảm dần sau năm 2028 xuống 

còn 10% (theo kịch bản NDC không điều kiện) hoặc 15% (theo kịch bản NDC có điều kiện) của tổng 

hạn ngạch, thông qua hình thức đấu giá với giá cố định hoặc đấu giá kín, tương tự như giai đoạn 3 

của EU ETS. Tỷ lệ đấu giá nên được tăng dần nhằm tạo nguồn thu cho các dự án năng lượng tái tạo 

và giảm phát thải trong công nghiệp, như mở rộng công suất năng lượng mặt trời hoặc gió, phù 

hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (PDP8). Để duy trì tính minh bạch, lịch trình và quy 

định đấu giá nên được công bố hàng năm, bao gồm ngày tổ chức, khối lượng và giá khởi điểm, 

giúp các bên tham gia lên kế hoạch hiệu quả và xây dựng niềm tin cộng đồng đối với ETS. 

VI.4. Những cân nhắc khi đánh giá tác động 

Đối với phạm vi các kịch bản thiết kế và quản lý của hệ thống ETS Việt Nam đang được xem xét, 

Nhóm Tư vấn đánh giá các tác động tiềm năng — xem xét ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, lao 

động, chi phí năng lượng và kết quả môi trường. Từ đó, các tác động cụ thể như chuyển dịch cơ 

cấu ngành, chi phí tuân thủ hay mức giảm phát thải được lựa chọn để phân tích định lượng thông 

qua mô hình hóa. Cách tiếp cận kép này giúp làm rõ ý nghĩa của từng kịch bản và hướng dẫn các 

bên liên quan lựa chọn ETS phù hợp với hiện trạng quốc gia. 

Ba yếu tố thiết kế và quản lý chính của ETS đã được lựa chọn – phạm vi & đối tượng áp dụng (bao 

gồm phạm vi ngành, phạm vi phát thải KNK, phạm vi hoạt động), thiết lập hạn mức (kịch bản giảm 

phát thải và các kịch bản tín chỉ bù trừ), và phân bổ hạn ngạch — đã được xác định. Các kịch bản 

khác nhau cho từng yếu tố này được kết hợp thành 9 kịch bản riêng biệt để tiếp tục hoàn thiện và 

đánh giá tác động định lượng, như mô tả trong Hình dưới đây. 
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Hình 14: Cách tiếp cận xây dựng các kịch bản ETS khác nhau để đánh giá tác động 

Mô tả chi tiết từng kịch bản được trình bày trong Bảng dưới đây. Các kịch bản được sắp xếp theo 

thứ tự mức độ phức tạp thấp đến cao, từ hệ thống đơn giản hơn (ví dụ, Kịch bản 1) đến hệ thống 

mở rộng hơn (ví dụ, Kịch bản 9).
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Bảng 21: Các kịch bản ETS khác nhau để đánh giá tác động 

 

 

Kịch 

bản 
Phạm vi ngành Phạm vi hoạt động Thiết lập hạn mức 

% tín chỉ 

bù trừ 

1 
Nhiệt điện, sắt thép, 

xi măng 

Phát thải trực tiếp (Phạm vi 1) từ các hoạt động phát thải KNK chính (ví dụ: 

sản xuất thép thô, sản xuất clinker) 
NDC không điều kiện 0% 

2 
Nhiệt điện, sắt thép, 

xi măng 

Phát thải trực tiếp (Phạm vi 1) từ các hoạt động phát thải KNK chính (ví dụ: 

sản xuất thép thô, sản xuất clinker) 
NDC không điều kiện 10% 

3 
Nhiệt điện, sắt thép, 

xi măng 

Phát thải trực tiếp (Phạm vi 1) từ các hoạt động phát thải KNK chính (ví dụ: 

sản xuất thép thô, sản xuất clinker) 
NDC không điều kiện 

20% 

 

4 
Nhiệt điện, sắt thép, 

xi măng 

Phát thải trực tiếp (Phạm vi 1) từ các hoạt động phát thải KNK chính (ví dụ: 

sản xuất thép thô, sản xuất clinker) 
NDC có điều kiện 0% 

5 
Nhiệt điện, sắt thép, 

xi măng 

Phát thải trực tiếp (Phạm vi 1) từ các hoạt động phát thải KNK chính (ví dụ: 

sản xuất thép thô, sản xuất clinker) 
NDC có điều kiện 

10% 

 

6 
Nhiệt điện, sắt thép, 

xi măng 

Phát thải trực tiếp (Phạm vi 1) từ các hoạt động phát thải KNK chính (ví dụ: 

sản xuất thép thô, sản xuất clinker) 
NDC có điều kiện 

20% 

 

7 
Nhiệt điện, sắt thép, 

xi măng 

Phát thải trực tiếp (Phạm vi 1) từ các hoạt động phát thải KNK chính (ví dụ: 

sản xuất thép thô, sản xuất clinker) 

NDC có điều kiện + cam 

kết JETP 
0% 

8 
Nhiệt điện, sắt thép, 

xi măng 

Phát thải trực tiếp (Phạm vi 1) từ các hoạt động phát thải KNK chính (ví dụ: 

sản xuất thép thô, sản xuất clinker) 

NDC có điều kiện + cam 

kết JETP 

10% 

 

9 
Nhiệt điện, sắt thép, 

xi măng 

Phát thải trực tiếp (Phạm vi 1) từ các hoạt động phát thải KNK chính (ví dụ: 

sản xuất thép thô, sản xuất clinker) 

NDC có điều kiện + cam 

kết JETP 

20% 
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VII. KHUYẾN NGHỊ 

Việt Nam sẽ thí điểm hệ thống ETS từ tháng 6 năm 2025 đến cuối năm 2028, trong đó giai đoạn trước 

tháng 6 năm 2025 dành cho việc hoàn thiện khung pháp lý cần thiết. Hiện nay, Nghị định số 

06/2022/NĐ-CP đang được sửa đổi để quy định rõ hơn các quy định cho giai đoạn thí điểm ETS. Trong 

bối cảnh này, các khuyến nghị sau đây được đề xuất nhằm bổ sung và xác thực thêm cho các cân nhắc 

của Chính phủ về phạm vi & đối tượng áp dụng, thiết lập hạn mức và phân bổ hạn ngạch của ETS, qua 

đó góp phần hoàn thiện dự thảo sửa đổi Nghị định số 06/2022/NĐ-CP. 

VII.1. Khuyến nghị cho phạm vi 

Hai khía cạnh then chốt cần được ưu tiên làm rõ hơn là: (i) Phạm vi ngành và (ii) Điểm điều tiết. 

• Phạm vi ngành: Dựa trên kinh nghiệm quốc tế, các hệ thống ETS thường bắt đầu với những 

ngành có mức phát thải lớn trước khi mở rộng ra các ngành khác. Theo phân tích chi tiết tại 

Mục VI, ngành nhiệt điện là ngành có phát thải cao nhưng cường độ thương mại thấp, nên 

được đưa vào giai đoạn đầu của ETS. Ngành xi măng và sắt thép có mức phát thải cao và cường 

độ thương mại lớn, các ngành này dễ bị ảnh hưởng bởi CBAM, do đó cũng cần được đưa vào 

giai đoạn thí điểm nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực. Cách tiếp cận này tối đa hóa tác 

động khí hậu trong khi giảm thiểu gánh nặng hành chính và gián đoạn thương mại, đồng thời 

tạo điều kiện rút kinh nghiệm và hoàn thiện hệ thống trước khi mở rộng phạm vi ngành trong 

các giai đoạn sau. 

• Phạm vi tuân thủ: Cần xem xét hai khía cạnh: 

o Phạm vi phát thải: Khuyến nghị chỉ bao phủ phát thải phạm vi 1 vì dễ quản lý hơn. Việc 

mở rộng sang phát thải phạm vi 2 có thể làm tăng đáng kể sự phức tạp trong quản lý 

và chi phí tuân thủ cho đơn vị tiêu thụ năng lượng. 

o Phạm vi hoạt động: Giai đoạn thí điểm ETS nên tập trung vào các hoạt động phát thải 

KNK chính ở cấp cơ sở, bao gồm phát điện cho nhà máy nhiệt điện, sản xuất thép thô 

và sản xuất clinker cho các nhà máy xi măng. Việc này đảm bảo bao phủ lượng phát 

thải đáng kể, tạo điều kiện đơn giản hóa quy trình MRV, đồng thời giúp các cơ sở thích 

nghi dần trước khi hệ thống được mở rộng. 

VII.2. Khuyến nghị cho thiết lập hạn mức 

Về thiết lập hạn mức phát thải, bài học từ các hệ thống ETS đang hoạt động như EU ETS và ETS của 

Hàn Quốc cho thấy ban đầu, các hệ thống này áp dụng phương pháp thiết lập hạn mức theo cách tiếp 

cận từ trên xuống. Do đó, trong giai đoạn thí điểm ETS của Việt Nam, phương pháp thiết lập hạn mức 

theo hướng từ trên xuống, phù hợp với các cam kết khí hậu của Việt Nam như mục tiêu NDC và JETP, 

được khuyến nghị áp dụng. Các cân nhắc tiếp theo cần xác định để thiết lập hạn mức dựa trên mục 

tiêu NDC không điều kiện, có điều kiện hay mục tiêu JETP, nhằm đảm bảo sự phù hợp với cam kết khí 

hậu và tính khả thi trong triển khai của Việt Nam. Cuối cùng, các kịch bản sử dụng tín chỉ bù trừ các-

bon với giới hạn 10% hoặc 20% tổng hạn ngạch phân bổ sẽ được xem xét để đánh giá mức độ phù 

hợp cho hệ thống ETS của Việt Nam. 
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VII.3. Khuyến nghị cho phân bổ hạn ngạch 

Về phân bổ hạn ngạch, việc phân bổ miễn phí 100% được khuyến nghị áp dụng trong giai đoạn thí 

điểm ETS của Việt Nam. Để đảm bảo phù hợp với các kế hoạch phát triển ngành và công nghiệp, 

phương pháp phân bổ dựa trên định mức phát thải cần được điều chỉnh phù hợp với đặc thù phát 

thải của từng ngành. 

Các khuyến nghị này sẽ làm cơ sở cho việc xây dựng các kịch bản trong Sản phẩm 3. Theo đó, Nhóm 

Tư vấn sẽ tiến hành đánh giá tác động toàn diện, xem xét các hệ quả kinh tế và môi trường của các 

kịch bản được đề xuất. Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp các thông tin dựa trên bằng chứng nhằm hỗ 

trợ quá trình ra quyết định, đảm bảo hệ thống ETS của Việt Nam hiệu quả trong giảm phát thải, khả 

thi về kinh tế và phù hợp với các mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước. 

VIII. KẾT LUẬN 

Việc phát triển hệ thống ETS tại Việt Nam đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc áp dụng các 

cơ chế định giá các-bon nhằm thực hiện các cam kết khí hậu của quốc gia, được thể hiện qua cam kết 

trong NDC và mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Với giai đoạn thí điểm ETS dự kiến bắt 

đầu từ tháng 6 năm 2025, việc hoàn thiện khung pháp lý và xác định các yếu tố thiết kế, quản lý chủ 

chốt – bao gồm phạm vi & đối tượng áp dụng, thiết lập hạn mức và phân bổ hạn ngạch – là rất quan 

trọng để đảm bảo triển khai hệ thống một cách hiệu quả. 

Trong báo cáo này, Nhóm Tư vấn đã đề ra các nguyên tắc thiết kế chính nhằm xây dựng nền tảng toàn 

diện cho phát triển ETS. Việc rà soát sâu rộng các nghiên cứu điển hình của quốc tế – tập trung vào 

các mô hình ETS đã vận hành và những hệ thống có bối cảnh kinh tế, pháp lý tương đồng với Việt Nam 

– đã mang lại nhiều bài học hữu ích và thiết thực cho Việt Nam. Thêm vào đó, việc phân tích các quy 

định quốc gia hiện hành, so sánh với các thực tiễn quốc tế tốt nhất, giúp xác định những khoảng trống 

quan trọng. Trên cơ sở đó, các kịch bản thiết kế, quản lý và khuyến nghị đã được đề xuất. 

Cho giai đoạn thí điểm, khuyến nghị ưu tiên các ngành phát thải cao như sắt thép, nhiệt điện và xi 

măng, đảm bảo cách tiếp cận tập trung và hiệu quả trong giảm phát thải. Về điểm điều tiết, phạm vi 

phát thải nên giới hạn phát thải phạm vi 1, cân bằng giữa khả năng quản lý hành chính và tiềm năng 

giảm phát thải. Phạm vi hoạt động cần tập trung vào các hoạt động phát thải KNK chính để đơn giản 

hóa việc giám sát và tuân thủ. Về thiết lập hạn mức, nên áp dụng phương pháp tiếp cận từ trên xuống, 

cân nhắc cả các mục tiêu NDC có điều kiện và không điều kiện, cũng như mục tiêu JETP để đảm bảo 

phù hợp với cam kết khí hậu quốc gia, đồng thời xem xét việc cho phép sử dụng tín chỉ bù trừ các-bon. 

Cuối cùng, về phân bổ hạn ngạch, cần xem xét áp dụng phương pháp phân bổ dựa trên định mức 

phát thải để đảm bảo sự phù hợp với kế hoạch phát triển ngành và chiến lược kinh tế dài hạn. 

Các kịch bản và khuyến nghị này sẽ được đánh giá tác động định lượng sâu hơn nhằm cung cấp các 

thông tin dựa trên bằng chứng, hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách. Là nghiên cứu tổng thể đầu tiên 

về ETS tại Việt Nam, báo cáo này đặt nền móng cho một hệ thống ETS được cấu trúc bài bản và hiệu 

quả, đảm bảo thị trường các-bon của Việt Nam không chỉ phù hợp với các thực tiễn quốc tế tốt nhất 

mà còn được điều chỉnh phù hợp với bối cảnh kinh tế và pháp lý đặc thù của quốc gia. Đây là bước 
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ngoặt quan trọng hướng tới việc hiện thực hóa các mục tiêu khí hậu dài hạn của Việt Nam, thúc đẩy 

nền kinh tế xanh, bền vững, đồng thời duy trì năng lực cạnh tranh kinh tế trên trường quốc tế.
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Đánh giá rò rỉ carbon đối với các ngành phát thải KNK cao tại Việt 

Nam 

Mã Ngành Cường độ 

thương 

mại (TI) 

Cường độ phát 

thải (EI) 

(kgCO2/eur) 

Chỉ số rò 

rỉ các-bon 

(CLI) 

C-23 Sản xuất các sản phẩm khoáng sản phi 

kim loại khác 

0.41 53.85 21.91 

C-23941 Sản xuất xi măng 0.33 65.69 21.89 

C-241 Sản xuất sắt, thép 0.48 10.32 4.98 

C-20 Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa 

chất 

0.80 3.94 3.14 

C-24, 25 Sản xuất kim loại và sản xuất các sản 

phẩm kim loại gia công và sản xuất các 

sản phẩm kim loại gia công 

0.53 5.40 2.86 

B-07, 08 Khai thác quặng kim loại và các hoạt 

động khai thác khác 

0.55 4.31 2.36 

C-14, 15 Sản xuất hàng may mặc; sản xuất da và 

các sản phẩm liên quan 

1.64 1.31 2.16 

C-31, 32 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 1.08 1.44 1.56 

C-17 Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 0.39 3.05 1.18 

C-19 Sản xuất coke, chế biến dầu mỏ tinh 

chế 

0.21 4.92 1.04 

B-06 Khai thác dầu thô và khí thiên nhiên 0.65 1.57 1.02 

B-05 Khai thác than cứng và than nâu 0.46 1.29 0.60 

C-10 Sản xuất và chế biến thực phẩm 0.59 1.01 0.60 

D-3512,3 Nhiệt điện 0.01 8.15 0.04 

D-35 Sản xuất và phân phối điện, khí, nước 

nóng, hơi nước và điều hòa không khí 

0.00 7.84 0.03 

E-37 Xử lý và thoát nước thải (ngoại trừ hệ 

thống thoát nước) 

0.00 106.77 0.00 

E-38 Thu gom, xử lý và tiêu hủy chất thải; tái 

chế vật liệu (ngoại trừ thu gom chất thải 

và tái chế vật liệu) 

0.00 329.99 0.00 

Nguồn: Nhóm Tư vấn 

 

 


